Chương 8
QUẢNG BÌNH DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN

(Từ năm 1600 đến năm 1771)

8.1. Sự phân liệt Đàng Trong - Đàng Ngoài và quá trình khởi dựng sự nghiệp Nam Hà của Nguyễn Hoàng
 Tranh thủ cơ hội nhà Lê suy vong, nhà Mạc (莫朝) lên nắm quyền thì các phe phái phong kiến đối lập lấy danh nghĩa phù Lê, nổi lên ở nhiều nơi. Đầu năm 1532, An Thành hầu Nguyễn Kim (安成侯-阮淦), một bộ tướng cũ của triều Lê  tập hợp các thế lực ở Thanh Hóa, xây dựng thế lực để chống lại Mạc, hình thành cục diện Nam - Bắc triều. 

Tháng 12 năm Nhâm Thìn (1532), tại sách Thủy Thuần (Lào), Nguyễn Kim được vua Lào trợ giúp đã cùng với các cựu thần nhà Lê tôn Lê Ninh (Lê Trang Tông - 黎莊宗) lên làm vua, niên hiệu Nguyên Hoà, nối tiếp triều đại nhà Hậu Lê sau 6 năm bị nhà Mạc chiếm đoạt. Nguyễn Kim, người đứng ra chủ trì công cuộc trung hưng được phong chức Thái sư Hưng Quốc công, tổ chức công cuộc phò Lê chống Mạc. Nguyễn Kim chiếm giữ vùng Thanh Hoá, Nghệ An lập thành một chính quyền riêng dưới danh nghĩa là "Triều Lê Trung Hưng". Vua Lê chỉ là bù nhìn, quyền hành thâu tóm trong tay họ Nguyễn. 

Năm 1545, khi Thái sư Hưng Quốc công Nguyễn Kim bị mưu sát, con rể của Nguyễn Kim là Thái sư Lạng Quốc công Trịnh Kiểm (鄭檢) được vua Lê đưa lên thay thế. Cuộc nội chiến giữa hai tập đoàn phong kiến Bắc triều và Nam triều kéo dài suốt hơn nửa thế kỉ và cơ bản chấm dứt vào năm Nhâm Thìn (1592) sau khi Tiết chế trưởng Quốc công Trịnh Tùng dẹp yên nội bộ, đem quân ra Bắc đánh chiếm Thăng Long, tiêu diệt nhà Mạc. Tàn quân của họ Mạc vẫn chiếm giữ nhiều nơi, tiếp tục chống lại họ Trịnh trong một thời gian dài và sau đó rút lên Cao Bằng cho đến những năm 70 của thế kỉ XVII.

Cục diện Nam - Bắc triều chấm dứt chưa được bao lâu thì một cuộc nội chiến mới lại diễn ra giữa hai tập đoàn phong kiến lớn, chia cắt đất nước ra làm hai nửa Đàng Trong và Đàng Ngoài mà mầm móng của sự phân liệt này cũng bắt nguồn từ trong cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều.  

Ngay từ khi mới lên thay Nguyễn Kim, để nắm giữ toàn bộ binh quyền, phòng hậu họa về sau, họ Trịnh tìm cách loại trừ phe cánh của Nguyễn Kim mà trước hết là nhắm vào hai con trai của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng (阮潢)
. 

Do cả tin vào người anh rể của mình, con đầu của Nguyễn Kim là Tả tướng Lã Quận công Nguyễn Uông đã nhanh chóng bị Trịnh Kiểm ám hại. Con thứ là Nguyễn Hoàng nhận ra mối nguy liền tìm cách thoát khỏi sự kiềm tỏa của Trịnh Kiểm. Nguyễn Hoàng bèn cho người tâm phúc đến bái kiến Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm xin được chỉ bảo
. Nguyễn Bỉnh Khiêm nhìn cảnh nước non rồi phán “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” (một dải Hoành Sơn có thể nương tựa để lập nghiệp cho muôn đời). Hiểu được lời huấn chỉ sâu sắc của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hoàng tìm cách nhờ chị ruột Ngọc Bảo, Chánh phi Trịnh Kiểm xin cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa rồi sẽ tính kế về sau.

Về sự kiện này, Nguyễn Khoa Chiêm, tác giả tập “Việt Nam khai quốc chí truyện” có thuật lại việc Ngọc Bảo có lời xin với Trịnh Kiểm như sau: “Đứa em của tiện thiếp là Quận Đoan bổng dưng phát chứng điên đến nỗi ngu mê, như thế thì không thể giúp việc chính sự trong triều. Thiếp bị người trong triều chê cười phải xấu hổ nhiều phen. Nay thiếp nghe nói hai xứ Quảng Nam và Thuận Hoá là chỗ núi độc nước xấu, dân man hung dữ, người ta đều chê không muốn đến. Cúi xin tôn ông nghĩ đến công cha, tình thiếp, cho Quận Đoan em thiếp vào trấn thủ xứ ấy, làm bề tôi nơi phên dậu để được hưởng ơn sống suốt đời, tình nghĩa chị em nhờ thế may ra mới được trọn vẹn. Mong tôn ông thương xót ưng thuận cho”
.
Trịnh Kiểm đánh giá rất cao vị trí của xứ Thuận Hóa, coi đó là trọng trấn trong sự nghiệp lâu dài của chúa Trịnh nên cũng nghĩ đến việc cần một viên tướng có đủ năng lực trấn giữ vùng này cho họ Trịnh. Tháng 10 năm Đinh Tỵ (1557), khi vua Lê Trang Tông cùng Thái sư Trịnh Kiểm bàn về kế sách đánh họ Mạc, Trịnh Kiểm đã chú trọng đến Thuận Hoá như một tiền phương vững chắc cả về nhân sự lẫn tài vật của đất nước. Sách “Thông sử” thuật lại lời nghị bàn của Trịnh Kiểm: “Xứ Thuận Hoá là một kho tinh binh trong thiên hạ, buổi đầu, quốc triều ta bắt đầu gây dựng cơ nghiệp, cũng đã dùng dân xứ ấy để dẹp giặc Ngô. Xứ ấy, địa thế hiểm trở, dân khí cương cường, lại có nhiều nguồn lợi trên rừng dưới biển, là vùng trọng yếu, không xứ nào hơn. Gần đây, quan quân kinh lược hàng mấy chục năm mới lấy được. Vậy nên hết sức bảo vệ, để làm bức bình phong vững chắc. Còn như vùng đất từ Nghệ An vào, thì vì đường thủy đường bộ xa cách, có thể khỏi phải để ý lo ngại”
. Lúc bấy giờ ở Thuận Hoá đã có Tống Phước Trị, ở Quảng Nam đã có Bùi Tá Hán trấn thủ. Tuy nhiên, từ khi nhà Mạc thoái đoạt triều chính (năm 1527), vùng đất phía Bố Chính, Tân Bình, Thuận Hóa chưa một ngày yên ổn. Trong tình huống đó, lời thỉnh cầu của phu nhân Ngọc Bảo đánh đúng vào suy nghĩ của Trịnh Kiểm nên Trịnh Kiểm không một chút nghi ngờ, cảnh giác. Nguyễn Kim lấy cớ Tống Phước Trị trấn nhậm Thuận Hoá đã lâu mà chưa làm được gì cho vùng đất này yên nên lấy cớ cử Nguyễn Hoàng vào thay để cùng Bùi Tá Hán trấn giữ vùng đất biên viễn phương Nam cho Trịnh Kiểm chứ không nghĩ gì đến ý đồ sâu xa của Nguyễn Hoàng.

Vì thế, sau nhiều đắn đo, do dự, cuối cùng Trịnh Kiểm cũng thuận theo Ngọc Bảo, đồng ý cho Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa. Trịnh Kiểm dâng biểu lên vua Anh Tông (英宗): “Thuận Hoá là đất hình thế quan trọng, binh, tài, do đó mà ra, hồi quốc sơ nhờ đó mà dựng nghiệp. Nay lòng dân hãy còn phản trắc, nhiều kẻ vượt biển đi theo họ Mạc, sợ hoặc có kẻ dẫn giặc về cướp, nếu không được tướng giỏi trấn giữ vỗ về, thì không xong...”
. Nhân thấy Anh Tông có thuận ý, Trịnh Kiểm tiến cử luôn Nguyễn Hoàng:“Hạ thần xét thấy con trai thứ của Chiêu Huân Tĩnh công là Nguyễn Hoàng, là một người trầm tĩnh cương nghị, lại có mưu lược, đối với quân sĩ có độ lượng khoan dung giản dị. Vậy xin bổ ông làm trấn thủ, để trị an nơi biên thùy và chống giặc ở miền Bắc kéo vào… Như vậy thì một vùng Ô châu, khỏi phải để ý lo tới, hạ thần sẽ khỏi phải phân tâm, mà chỉ dốc hết ý chí về việc đông chinh, bắt đầu kinh lý xứ Sơn Nam và xứ Sơn Tây, rồi thứ đến khôi phục kinh đô cũ, tiểu trừ thoán nghịch. Nghiệp trung hưng sẽ có thể sớm thành công”
. 

Vua Lê y lời, trao cho Nguyễn Hoàng trấn tiết, uỷ thác mọi việc, chỉ mỗi năm nạp cống phú mà thôi. Trịnh Kiểm cũng ký thác trách nhiệm với người em vợ của mình: “Nhà nước trao cho khanh chức nghiệp nặng nề này, khanh nên trước sau một tiết, dốc hết tâm sức như xưa để phò tá nhà vua”
.
Chớp lấy cơ hội ngày, tháng 10 năm Mậu Ngọ (1558), Nguyễn Hoàng đem theo những người tâm phúc, chiêu tập hiền tài và con em quê hương Tống Sơn, Thanh Hóa và nhữngvùng lân cận, nghĩa dũng thuộc hai trấn Thanh Hoá và Nghệ An, tổng số trên 1.000 người, dùng đường biển vào Thuận Hoá xây dựng thế lực cát cứ lâu dài. Sau khi vượt biển vào đến Thuận Hóa, Đoan Quận công Nguyễn Hoàng và đoàn tuỳ tùng đổ bộ vào Cửa Việt, đóng dinh tại làng Ái Tử (Quảng Trị) bắt đầu sự nghiệp ở vùng đất phía Nam. 

Sau khi cho Nguyễn Hoàng vào trấn thủ phía Nam và dẹp bỏ được các tàn dư họ Mạc, Trịnh Tùng ép vua phải phong cho mình chức Đô nguyên suý Tổng Quốc chính Thượng phụ Bình An vương (平安王), đặt lệ chọn thế tử nối nghiệp, ngang với nhà vua. Từ đó về sau, dòng tộc họ Trịnh đều lên nắm chính quyền theo lệ xưng vương. Nhằm hạn chế hơn nữa uy quyền của vua Lê, các chúa Trịnh quy định chặt chẽ bổng lộc của nhà vua, cải tổ bộ máy hành chính để thu tóm quyền hành. Bộ máy chính quyền trung ương được chúa Trịnh chuyển từ 3 phiên dưới triều Lê (Binh, Hộ và Thủy sư) thành 6 phiên (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) do chúa Trịnh trực tiếp điều hành. Ở địa phương, các đạo thừa tuyên được đổi thành trấn, cử tay chân họ Trịnh làm Đốc trấn (còn gọi là Trấn thủ)
. Chúa Trịnh dựa vào Bộ luật Hồng Đức rồi bổ sung thêm những điều luật mới nhằm bảo vệ quyền lợi cho dòng họ, chấn chỉnh quân đội, tăng cường ngoại giao với Trung Hoa và các nước lân bang để nâng cao vị thế của mình. Bằng nhiều biện pháp vừa mạnh mẽ, vừa khôn khéo, các chúa Trịnh đã loại bỏ quyền lực nhà vua, biến các triều đại Lê Trung Hưng thành bù nhìn, hình thành chế độ “vua Lê - chúa Trịnh” mà thực quyền hoàn toàn nằm trong tay chúa Trịnh. 

Vua Lê Anh Tông không chịu được sự lộng hành, hống hách của chúa Trịnh bèn cùng với Lê Cập Đệ bàn mưu trừ Trịnh Tùng nhưng việc bị bại lộ, vua đã phải chạy vào lánh nạn ở Nghệ An nhưng bị quân Trịnh Tùng bắt được giết chết vào tháng giêng năm Ất Dậu (1573)
. Sau khi sát hại Lê Anh Tông, Trịnh Tùng úy lạo quan lại và binh lính rồi lập con thứ 5 của vua Anh Tông là Duy Đàm (維潭) lên ngôi, tức vua Thế Tông (黎世宗). Năm 1599, vua Thế Tông băng hà, con là Duy Tân nối ngôi lấy niên hiệu là Thuận Đức (慎德) tức là vua Kính Tông (敬宗). Vua Kính Tông phong cho Đoan quận công Nguyễn Hoàng làm Hữu Tướng, Trịnh Tùng được phong Đô nguyên suý Tổng Quốc chính Thượng phụ Bình An vương, mở phủ, đặt quan lại riêng. Họ Trịnh bắt đầu thế tập tước vương. 

Trong thời gian 8 năm lưu lại kinh thành, Nguyễn Hoàng thấy Trịnh Tùng ngày càng lộ rõ sự ganh ghét liền lập kế xin đi dẹp loạn ở cửa Đại An rồi đem binh thuyền, tướng sĩ đi thẳng về Thuận Hoá
.
Sau khi về Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng một mặt giữ mối quan hệ với chính quyền của chúa Trịnh để che đậy kế hoạch cát cứ lâu dài của mình, mặt khác ráo riết xây dựng lực lượng quân sự để làm chủ phần đất phương Nam. 

Bề ngoài, Nguyễn Hoàng tích cực thực hiện lời gửi gắm của Trịnh Kiểm, về Thuận Hóa cố gắng làm được 3 việc là “an ninh phía Nam, vỗ yên Thuận Hoá, nộp thuế đầy đủ”.

Nhưng thực tế Trịnh Kiểm đã đánh giá lầm về kế sách lâu dài của Nguyễn Hoàng. Học giả Cadière L. trong “Le mur de Dong Hoi” đã chỉ rõ sai lầm đó: “Bấy giờ Trịnh Kiểm tự cảm thấy sự tính toán của ông là thất sách, nhưng đã muộn rồi”
.

Trong buổi đầu xây dựng vùng đất phía Nam, Nguyễn Hoàng với sự giúp sức đắc lực của cựu Trấn thủ xứ này như Nguyễn Ư Kỷ, Mạc Cảnh Huống, Tống Phước Trị, một mặt củng cố bộ máy chính quyền, củng cố việc phòng thủ đất Thuận Hóa, mặt khác tìm cách mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam nhằm“bắt đầu xúc tiến dần công cuộc cát cứ và thay đổi Đàng Trong về một số khu vực hành chính để tách dần khỏi sự lệ thuộc với triều đình Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài”
.

Năm 1569, vua Lê Anh Tông đồng ý cho Nguyễn Hoàng kiêm luôn trấn Quảng Nam. Đầu năm Canh Ngọ 1570, Nguyễn Hoàng chính thức nhận chức Tổng trấn hai đạo Thuận Hoá và Quảng Nam, từ đó ông đeo ấn Tổng trấn Tướng quân, đặt quân hiệu là dinh Hùng Nghĩa. Vùng đất Đoan Quận công Nguyễn Hoàng trấn giữ lúc này gồm hai trấn: trấn Thuận Hóa và trấn Quảng Nam. Đồng thời, vua Lê cho gọi Tổng binh Nguyễn Bá Quýnh về lại Nghệ An, giao cho Nguyễn Hoàng kiêm nhiệm chức Trấn thủ Quảng Nam. 

Từ sau khi được chính thức bổ chức Tổng trấn cai quản hai xứ Thuận Hoá và Quảng Nam, Nguyễn Hoàng bắt đầu thực thi nhiều chính sách nhằm ổn định vùng đất vốn có nhiều khó khăn lúc bấy giờ.

Về nội trị, các chúa Nguyễn bắt đầu củng cố hệ thống bộ máy chính quyền từ trấn đến cơ sở. Khi mới vào, thủ phủ của chúa Nguyễn được đặt ở Ái Tử (Cựu Dinh), năm 1570 dời vào Trà Bát (Triệu Phong), đến năm 1626 dời vào xã Phước Yên, sau đó chuyển sang Kim Long, cuối cùng đến năm 1687 dời vào Phú Xuân (đều thuộc Thừa Thiên). Đó là quá trình chuyển dời phù hợp với xu thế tiến triển của sự nghiệp mở mang bờ cõi về phương Nam của các chúa Nguyễn.

Sang thế kỉ thứ XVIII, khi hoàn thành việc mở cõi đến mảnh đất Hà Tiên, chúa Nguyễn chia lãnh thổ của mình làm 12 đơn vị hành chính gọi là dinh, trong đó bao gồm 6 dinh của của xứ Thuận - Quảng, đó là các dinh Bố Chính, Quảng Bình, Lưu Đồn, Cựu Dinh (Chính Dinh cũ), Quảng Nam và 6 dinh của vùng đất mới mở mang phía Nam là các dinh Phú Yên, Bình Khang, Bình Thuận, Trấn Biên, Phiên Trấn, Long Hồ, ngoài ra có một số trấn phụ thuộc như Hà Tiên. 

Bộ máy quan lại ở Chính Dinh (cơ quan đầu não của chúa Nguyễn) được nhà chúa thiết lập hệ thống điều hành gồm 3 cơ quan tối cao gọi là “Tam Ty” gồm Ty Xá Sai giữ việc hành chính, kiện tụng do Đô tri và Ký lục đứng đầu; Ty Tướng Thần coi việc tài chính ngoài chính dinh và thuế má; Ty Lệnh Sử coi việc tế tự và tài chính trong Chính Dinh do viên Nha úy đứng đầu. Đến đời chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan thì đặt thêm các chức Nội Tả, Ngoại Tả, Nội Hữu, Ngoại Hữu để giúp chúa trị dân
.

Ở mỗi dinh, trấn, các chúa Nguyễn đặt một viên Trấn thủ cùng 2 viên Cai bạ và ký lục cai quản. Đứng đầu các huyện có viên Tri huyện và các viên Đề lại, Thông lại, Huấn đạo, Lễ sinh giúp việc cai quản trên địa bàn. Chính quyền cấp làng xã có các chức danh Tướng thần và Xã trưởng, chủ yếu coi việc an ninh và thu thuế.

Trong buổi đầu chấp chính ở địa bàn phía Nam, để đảm bảo việc thâu tóm mọi quyền lực vào dòng họ Nguyễn, sau khi nối nghiệp Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phúc Nguyên đã quyết định thải hồi tất cả quan lại do nhà Lê bổ nhiệm, tìm người trong dòng tộc và những người thân tín được các quan lại tay chân của các chúa Nguyễn tiến cử để bổ làm quan từ dinh, trấn đến phủ, huyện. Đến năm 1646, chúa Nguyễn Phúc Lan mới mở khoa thi để tuyển quan lại (gọi là duyệt tuyển) cho nhà chúa với 2 cấp là Chính đồ và Hoa văn. Kỳ thì Hoa văn được tổ chức tương tự như kỳ thi Hội dưới thời Lê, người đỗ được chia làm 3 hạng: hạng thứ nhất gọi là Giám sinh được bổ làm Tri phủ, Tri huyện; hạng nhì gọi là Sinh đồ được bổ làm Huấn đạo; hạng ba gọi là Huấn đồ được bổ làm Lễ sinh hoặc làm Nhiêu học. Thi Chính đồ (tương tự như thi Đình) được tổ chức ở phủ chúa; người đỗ được bổ vào làm việc ở Tam Ty. Như vậy, việc tuyển chọn theo lối khoa cử đánh dấu bước tiến mới trong cách tổ chức chính quyền của các chúa. Qua cách tuyển chọn này, họ Nguyễn đã đào tạo cho mình một tầng lớp quan lại có năng lực trung thành đáng tin cậy và cũng qua cách tuyển chọn này tính chất công bằng xã hội được thực hiện, mọi người đều có quyền tham gia vào tổ chức nhà nước thông qua thi cử. 

Khác với các triều trước, các chúa Nguyễn không quy định chế độ bổng lộc ổn định cho quan lại ở châu, huyện và làng xã mà chỉ ban cho quan lại một số dân phu làm công và cho phép các quan cai trị ở địa phương thu thêm một số tiền, gạo ngoài thuế của dân để chi vào việc quan. 

Đi đôi với việc xây dựng hệ thống quan lại giúp nhà chúa điều hành bộ máy chính quyền, các chúa Nguyễn tăng cường xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh nhằm bảo vệ chính quyền nhà chúa, chống lại các bè đảng đối nghịch, trấn giữ biên cương phía Nam và đặc biệt là tập trung lực lượng chống lại quân Trịnh ở phía Bắc. Chính Đoan Quận công Nguyễn Hoàng đã nhận thức sâu sắc vị thế lợi hại của vùng đất Thuận Quảng nên ngay từ khi đặt chân vào Thuận Hóa, ông đã chăm lo xây dựng thế đứng của xứ Đàng Trong bằng cách phát triển song song cả kinh tế và quân sự trên địa bàn Thuận Quảng. Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn kế vị đã chăm lo xây dựng quân đội nhà chúa thành lực lượng chính quy, có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Chính Dinh đến các phủ, huyện. Quân đội chúa Nguyễn chia làm 3 loại: Quân Túc vệ (còn gọi là Thân quân), quân các Dinh và Thổ binh. Tổng số quân thường trực của nhà chúa khoảng 3 vạn người,
 lúc cao nhất (dưới thời Nguyễn Phúc Tần) lên tới 16 vạn người
. 

Quân thường trực của chúa Nguyễn ở Chính Dinh được chia làm 5 cơ gọi là Tả cơ, Hữu cơ, Tiền cơ, Trung cơ, Hậu cơ. Về sau, do nhu cầu phát triển lực lượng quân đội thường trực nên các chúa kế vị Nguyễn Hoàng đã tùy theo địa bàn mà thành lập rất nhiều các đơn vị mang phiên chế “cơ”, “đội”, “thuyền”. Ngay tại Chính Dinh đã có các cơ như: Cơ Trung hậu: 10 thuyền, mỗi thuyền không quá 30 người; Binh Nội bộ: 60 đội thuyền, cộng 3.287 người; Cơ Tả Trung: 14 thuyền, cộng 783 người; Cơ Hữu trung: 14 thuyền, cộng 779 người; Binh Nội thủy: 50 thuyền, cộng 6.410 người; Cơ Tả Trung kiên: 12 thuyền, cộng 600 người; Cơ Hữu Trung kiên: 10 thuyền, 500 người; Cơ Tả Trung bộ: 10 thuyền, 450 người; Hữu Trung bộ: 10 thuyền, 450 người; Cơ Tiền Trung bộ: 10 thuyền, cộng 450 người; Cơ Hậu Trung bộ: 10 thuyền, cộng 450 người; Đội Hữu Trung bộ, đội Tiền Trung bộ, đội Hậu Trung bộ: mỗi đội 5 thuyền, 225 người; Đội Tả Kiên, Hữu Kiên bộ: mỗi đội 3 thuyền, 135 người; Đội Hữu Kiên: 3 thuyền, 225 người. Các đội Tả nội, Hữu Nội, Tiền nội, Hậu nội, Tả súng, Hữu súng, Tiền súng, Hậu súng, Tả bộ, Hữu bộ, Tiền bộ, Hậu bộ: mỗi đội 5 thuyền, mỗi thuyền 225 người, cộng 2.700 người. Cơ Tả dực, Hữu dực, Tiền dực, Hậu dực: mỗi cơ 5 thuyền, cộng 1.124 người. Đội Tả thủy, Hữu thủy: mỗi đội 5 thuyền, mỗi đội 281 người, cộng 562 người. Đội Tiền thủy, Hậu thủy: mỗi đội 5 thuyền, cộng 570 người. Tám cơ Tả nội bộ, Hữu nội bộ, Tiền nội bộ, Hậu nội bộ, Tả súng, Hữu súng, Tiền súng, Hậu súng: mỗi cơ 6 thuyền, cộng hơn 2.100 người. Bốn cơ Tả thủy, Hữu thủy, Tiền thủy, Hậu thủy:  mỗi cơ 5 thuyền, cộng 1.140 người. Cơ Nội tượng: 35 người; Cơ Tả tượng, quản mục và quân bắn 32 người; Cơ Hữu tượng 194 người, Tiền tượng 94 người, Hậu tượng 48 người
.  

Để phục vụ cho quân đội, nhà Nguyễn cho huy động thợ giỏi lập các quân xưởng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí, đạn dược. Nhà Nguyễn có các xưởng đóng tàu chiến khá lớn như xưởng Hà Mật có đến 4.000 thợ, đóng được thuyền 400 tấn. Sách “Địa lý - Lịch sử Quảng Bình” của Lương Duy Tâm cho biết: “Nhiều chiến thuyền của chúa Nguyễn to, rộng, đẹp mỗi chiếc có 30 tay chèo, mái chèo có vòng sắt ở mạn thuyền, thủy thủ có thể vừa chèo vừa sử dụng binh khí, mỗi chiếc có 3 khẩu đại bác ở mũi và 2 khẩu ở 2 bên. Nhà chúa còn trưng dụng 60 thợ giỏi ở làng Phan Xá (nay thuộc xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy), thành lập 2 đội thợ đúc tả và hữu, có 12 viên ty quan cai quản, mỗi năm mỗi người được cấp 10 quan tiền và một mẫu ruộng ngụ lộc, lại bắt 40 thợ giỏi ở làng Hoàng Giang lập thành một ty đúc súng. Ty này có một viên thủ hợp, mỗi năm được cấp 20 quan và một viên ty quan, mỗi năm được cấp 30 quan đứng đầu”
. Trong việc xây dựng quân đội, nhà Nguyễn còn nhận được sự giúp đỡ của người Hà Lan, người Bồ Đào Nha (sang buôn bán, truyền giáo và thăm dò chính sự) để tăng cường trang bị và huấn luyện phương pháp tác chiến.

Để xây dựng quân đội vững mạnh, các chúa Nguyễn thực hiện nghiêm khắc chế độ binh dịch khá chặt chẽ. Tất cả các dân đinh từ 18 tuổi trở lên đều phải ghi tên vào sổ đinh. Phủ, huyện căn cứ vào sổ đinh của các địa phương để gọi phu phen và tuyển lính. 

Chúa Nguyễn cho thực hiện một số chính sách ưu tiên và ân giảm trong khi duyệt tuyển binh lính nhằm làm cho chế độ tuyển lính hợp lòng dân, vừa có khả năng huy động được người có sức khỏe, lại có điều kiện gia đình ổn định để yên tâm phụng sự khi được sung lính. Việc duyệt tuyển trước hết là nhằm nắm lực lượng trai tráng bổ sung cho quân đội và ngoài ra còn nhằm thực hiện chế độ tô thuế ở các địa phương. Dân di cư và dân ngụ cư thì cho 3 năm yên ổn làm ăn, hết hạn mới lấy người ấy vào lính. Nhà nào có hai con trai thì chỉ lấy một người đi lính; chỉ có một con trai duy nhất mà cha mẹ già không ai phụng dưỡng thì miễn đi lính. Các đợt duyệt tuyển để lấy người sung lính được thực hiện có nề nếp, chặt chẽ. Cứ 6 năm một lần, các chúa Nguyễn thực hiện một đợt duyệt tuyển lớn gọi là đại điển; 3 năm một lần duyệt tuyển nhỏ gọi là tiểu điển. Đến năm duyệt tuyển thì tháng giêng sai các tổng, xã làm sổ hộ tịch, để riêng dân chánh hộ là dân chánh quán của xã, và dân khách hộ là dân ngụ cư, rồi chia làm 8 hạng. Hai hạng được ghi danh để sung lính và dự bị sung lính là hạng “tráng” và hạng “quân”; hạng tráng là hạng mạnh khỏe để bổ sung quân đội; hạng quân là hạng người được ở nhà làm ruộng, đến khi quân có thiếu thì theo thứ tự trong sổ mà lấy bổ sung. Còn lại 5 hạng gồm hạng dân (những người từ 18 tuổi trở lên nhưng không được chọn làm binh lính), hạng lão (người cao tuổi), hạng tật (người tàn tật), hạng cố (người làm thuê), hạng cùng (người nghèo túng), hạng đào (người bỏ trốn) đều không được gọi đăng lính.

Chúa Nguyễn cho lập các tuyển trường ở các địa phương, cử các quan văn, võ do của phủ chúa đến phụ trách việc duyệt tuyển.  

Việc tuyển chọn binh lính, lập sổ đinh để nắm lực lượng tham gia quân đội thường trực và dân binh ngoài nhiệm vụ chính là tham gia chiến trận, còn được huy động tham gia hoạt động kinh tế, trong phục dịch, xây dựng cung điện. Đây là điểm quan trọng cho sự phát triển và ổn định của xã hội Đàng Trong, đồng thời cũng là sức mạnh để các chúa Nguyễn đương đầu với Đàng Ngoài, mở mang lãnh thổ.

Đi đôi với việc xây dựng quân đội hùng mạnh, các chúa Nguyễn đã cho xây dựng các đồn binh ở các cửa biển để giữ các miền duyên hải, đặc biệt ở những điểm hiểm yếu như Cửa Đại, Cửa Eo, Cửa Việt, các vùng biển phía Bắc thuộc Bố Chính, Tiên Bình và các dinh trạm để trấn áp được các lực lượng đối nghịch, dẹp yên các cuộc xâm lấn của các thế lực phía Nam và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với quân Trịnh ở phía Bắc. Nhờ vậy, hầu hết các cuộc nổi loạn và lấn chiếm, cướp bóc đều bị quân đội chúa Nguyễn đánh bại, giữ cho Đàng Trong yên ổn để phát triển lâu dài.

Bấy giờ ở làng Hoành Phổ, huyện Khương Lộc, có cai tổng tên là Mỹ Lương (tước Quận công)
 và hai em là Văn Lan, Nghĩa Sơn dâng thóc cho nhà Lê để xin quan hàm. Thái sư Trịnh Kiểm cho Mỹ Lương làm Cai Tri lệnh, giao cho thu thuế, hàng năm tiến nạp. Anh em Mỹ Lương có công trưng thu thuế nên được Trịnh Kiểm phong tước hầu. Sau khi dân biểu xin cho Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, Trịnh Tùng chưa đánh giá hết khả năng của Nguyễn Hoàng, nhưng từ khi vua Lê giao luôn Tổng quản 2 xứ Thuận Quảng, mối ngờ vực trong Trịnh Tùng đối với Nguyễn Hoàng càng ngày càng tăng. Trịnh Tùng mật sai Mỹ Lương tuyển mộ quân lính, thừa dịp đánh úp Nguyễn Hoàng để trừ hậu hoạ. Năm Tân Mùi (Chính Trị năm thứ 14 - 1571), nhân binh thuyền nhà Mạc đánh Nghệ An, Mỹ Lương cùng 2 anh em là Văn Lan và Nghĩa Sơn mưu toan đem binh lính đánh úp Nguyễn Hoàng. Biết được mưu ấy, Nguyễn Hoàng đã chủ động tiến đánh giết Mỹ Lương. Nghĩa Sơn, Văn Lan chạy trốn về với họ Trịnh ở đất Bắc
.

Cùng trong năm Tân Mùi (1571), thổ mục ở Quảng Nam nổi loạn, đánh giết lẫn nhau, cướp bóc của dân chính, Đoan Quận công sai tướng đem quân Chính Dinh cùng quân sở tại dẹp yên, lại giao cho tỳ tướng là Dũng Quận công lưu thủ để vỗ yên dân chúng
.
Năm Hồng Phúc (洪福) thứ nhất (1572), một viên tướng vong mệnh quê ở Bố Chính là Tiên Quận công (không rõ tên) làm hướng đạo, Lập Quận công (Lập Bạo) hàng nhà Mạc rồi đưa 60 binh thuyền vào đánh cướp vùng Thuận Hoá. Lập Bạo đóng quân từ vùng Hồ Xá đến đền Thanh Tương thuộc phủ Triệu Phong. Nguyễn Hoàng đem quân chống giữ, dùng mưu dụ Lập Bạo vào chỗ phục binh chém chết ở giữa sông. Tiên Quận công phải bỏ chạy về Bố Chính
. Đội quân Lập Bạo tan rã, xin hàng. Nguyễn Hoàng cho đội quân ấy đất lập phường sinh sống ở Cồn Tiên (Quảng Trị).

Năm Tân Hợi (1611), Chiêm Thành xâm lấn biên giới, Nguyễn Hoàng sai quân đi đánh lấy đất Phú Yên ngày nay đặt làm một phủ gồm hai huyện là Đồng Xuân và Tuy Hoà.

Trong giai đoạn đầu, không chỉ giữ hoà khí với Trịnh và thần phục vua Lê, Nguyễn Hoàng đã cố gắng quan hệ tốt, tránh xung đột không đáng có với nhà Mạc và các thế lực trong vùng. Học giả Li Tana nhận định: “Phải đương đầu với họ Trịnh ở phía Bắc, họ Nguyễn hẳn không thể gây thêm kẻ thù để sẽ phải bị tấn công từ phía hông hoặc từ phía sau. Nhận định có tính chiến lược này tiềm tàng trong các chính sách của họ Nguyễn đối với vùng cao nguyên vào buổi đầu…”.

“Đối với hai phía biển và núi, họ Nguyễn mặc dù đang bận bịu với nhiều công việc, cũng cố tìm cách thiết lập các liên minh thay vì chống lại”
.
Vì thế, việc các chúa Nguyễn phải dùng quân đội dẹp yên các cuộc nổi loạn và đánh lui các đội quân của cả chúa Trịnh và nhà Mạc là một giải pháp bất đắc dĩ, không thể không làm để bảo vệ cương vực, lãnh thổ, giữ yên bờ cõi. Ngay sau khi thắng trận, các chúa Nguyễn liền tiến hành những hoạt động ngoại giao để xoa dịu tình hình, tránh xảy ra những xung đột lớn. Theo học giả Phan Viết Dũng, việc đánh Lập Bạo chỉ là hành động tự vệ, vả lại, Lập Bạo không phải là một tướng nhà Mạc chính thức sai vào đánh Thuận Hoá mà chỉ là một võ tướng thấy vùng đất này chưa yên, nhân cơ hội đó muốn đánh cướp mưu đồ lợi ích riêng. Trong số những người thân tín cùng Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá trong những ngày đầu có Mạc Cảnh Huống là em ruột của Khiêm vương Mạc Kính Điển người đã đưa quân vào đánh Thanh - Nghệ năm 1570. Vợ của Mạc Cảnh Huống, bà Nguyễn Ngọc Dương là em vợ Đoan Quận công Nguyễn Hoàng và nhờ bà này giới thiệu mà con của Đoan Quận công là Nguyễn Phước Nguyên (tức chúa Sãi sau này) đã cưới con đầu của Mạc Kính Điển làm vợ. Sau này chúa Sãi lại gả con gái Ngọc Liên cho con trai đầu của Mạc Cảnh Huống là Nguyễn Phước Vinh, ông này làm đến Trấn thủ dinh Trấn Biên. Chính mối thân tình thông gia giữa hai gia tộc của họ Nguyễn và họ Mạc đã giữ cho vùng Thuận, Quảng nói chung và vùng Quảng Bình nói riêng tránh được những cuộc chiến tranh với nhà Mạc
.
Ngay đối với chính quyền Lê - Trịnh, mặc dù kế hoạch sâu xa của Nguyễn Hoàng là  xây dựng lực lượng ly khai, lập cơ đồ sự nghiệp riêng tại Đàng Trong nhưng để có thời gian tạo lập thế đứng, Nguyễn Hoàng một mặt gây dựng thanh thế, mặt khác vẫn tỏ thái độ thuần phục đối với triều Lê - Trịnh. Việc Nguyễn Hoàng đem quân ra Thăng Long giúp triều đình Lê - Trịnh trấn áp tàn quân nhà Mạc rồi ở lại Thăng Long 8 năm đã thể hiện sự khéo léo và kiên trì thực hiện sách lược lâu dài của Nguyễn Hoàng. 

Hơn 50 năm gây dựng và phát triển vùng đất Đàng Trong, Nguyễn Hoàng đã tạo lập được một thế đứng khá vững chắc, làm chủ cả một vùng đất rộng lớn hai xứ Thuận - Quảng, để từ đó các chúa Nguyễn tiếp tục công việc mở cõi về phương Nam. Với tầm nhìn xa, trông rộng, Nguyễn Hoàng đã khéo léo trong đối nhân, xử thế, tạo sự khoan hòa trong quan hệ bang giao, mềm dẻo và khôn ngoan né trành những âm mưu, thủ đoạn của chúa Trịnh, biết cách thu phục nhân tâm, khuyến khích phát triển kinh tế, an cư lạc nghiệp. Nhờ vậy, trong thời kỳ đầu gây dựng cơ nghiệp ở Đàng Trong, Nguyễn Hoàng là vị chúa được nhân dân mến phục, tôn kính.

Quốc sử quán triều Nguyễn sau này đã ghi nhận thành công của các chúa Nguyễn trong việc xây dựng xứ Đàng Trong như sau: “Nhân dân đều an cư lạc nghiệp, chợ không hai giá, không có trộm cướp. Thuyền buôn các nước đến nhiều. Trấn trở nên một nơi đô hội lớn… Chúa vỗ về quân dân, thu dụng hào kiệt, sưu thuế nhẹ nhàng, được dân mến phục, bấy giờ thường xưng là chúa Tiên”
.
8.2. Quảng Bình trong thời kỳ chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn
Năm Quý Sửu, Hoằng Định (弘定) thứ 14 (1613), Đoan Quận công Nguyễn Hoàng lâm bệnh nặng. Trước khi qua đời, chúa Tiên đã truyền dạy cho hậu duệ chúa Nguyễn tư tưởng chiến lược của ông: “Đất Thuận Quảng phía Bắc có Hoành Sơn và Linh Giang, phía Nam có núi Hải Vân và Thạch Bi, địa thế hiếm có, thật là một nơi để cho người anh hùng dụng võ. Nếu biết dạy bảo nhân dân, luyện tập binh sĩ kháng cự lại họ Trịnh thì gây dựng được cơ nghiệp muôn đời”
. Chúa Tiên Nguyễn Hoàng mất, các quan vâng di chiếu, tôn Nguyễn Nguyên (阮源 - lúc ấy đang đảm trách Trấn thủ dinh Quảng Nam) làm Thống lãnh Thuỷ bộ Chư dinh kiêm Tổng Nội ngoại Bình chương Quân quốc Trọng sự Thái bảo Thụy Quận công
. 

Nguyễn Nguyên sinh năm Quý Hợi (1563), bấy giờ ông đã 51 tuổi
. Nghe tin Nguyễn Hoàng mất, vua Lê Kính Tông (1599-1619) sai sứ đem vật lễ vào phúng viếng và sắc phong cho Nguyễn Nguyên làm Trấn thủ hai xứ Thuận Hóa, Quảng Nam gia hàm Thái bảo, tước Quận công. Sau khi nối ngôi, ông chăm lo chính sự, thu dụng nhân tài. 
Trong các năm 1614 và 1615, ông tổ chức lại việc cai trị, đặt ra tam ty và các chức lệnh sử để trông coi mọi việc, định quy chế các chức vụ ở phủ, huyện, phân chia ruộng đất ở thôn xã, hết lòng chăm lo đời sống nhân dân nên được dân chúng gọi là chúa Sãi, chúa Bụt hay Phật chúa. Từ đấy Nguyễn Nguyên xưng họ mình là Nguyễn Phúc (Phước - 福). Năm 1626, Nguyễn Phúc Nguyên (阮福源) cho dời cung phủ về xã Phúc Yên, Bác Vọng, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên), sửa sang thành lũy, giữ vững bờ cõi, sai con trưởng là Hữu Phủ - Khánh Mỹ hầu trấn thủ Quảng Nam.

 Lúc này ở phía Bắc, con thứ của Bình An vương là Trịnh Xuân âm mưu giết cha để cướp ngôi, việc này có liên quan tới vua Lê Kính Tông. Tháng 5 năm 1619, Bình An vương sai con trưởng là Trịnh Tráng và Nội giám là Bùi Sĩ Lâm bắt vua phải thắt cổ chết, rồi lập con vua là Duy Kỳ (維祁) lên ngôi, ấy là vua Thần Tông (神宗), đổi niên hiệu là Vĩnh Tộ (永祚). 

Năm sau (1620), em Thuỵ Quận công Nguyễn Phúc Nguyên là Chưởng cơ Hiệp (Quận Văn) và Chưởng Cơ Trạch (Quận Hữu) là con thứ 7, 8 của chúa Tiên, mưu giành quyền Sãi vương, gửi mật thư xin cho họ Trịnh nói Phúc Nguyên không chịu thần phục, xin quan quân vào đánh, tự mình làm nội ứng, việc xong xin cho chúng chia trấn hai xứ (Thuận - Quảng). Chúa Trịnh sai Đặng Quận công Nguyễn Khải đem 5.000 quân đến đóng ở Nhật Lệ đón quân nội ứng. Thuỵ Quận công Phúc Nguyên biết mưu ấy liền cho bắt Quận Văn, Quận Hữu rồi giết hết bè đảng, cùng với các tướng bàn việc chống giữ. Đặng Quận công Nguyễn Khải của Trịnh đang đóng ở Nhật Lệ nghe tin Quận Văn, Quân Hữu bị bắt, vội rút quân về. Từ đó, Thụy Quận công Nguyễn Phúc Nguyên đem lòng oán giận, quyết tâm ly khai triều đình, chống lại họ Trịnh, lập cơ đồ riêng. Mầm móng của một cuộc nội chiến đang lớn dần. 

Năm Quý Hợi, Vĩnh Tộ thứ 5 (1623), Trịnh Tùng mất, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên bảo với các quan rằng: “Ta muốn nhân dịp này ra đánh họ Trịnh, nhưng vì công việc chưa xong, vậy thì hãy sai người ra phúng điểu, trước là cho phải cái nghĩa hôn nhân, sau là nhân thể xem tình ý ngoài Bắc thế nào”
.   

Năm Giáp Tý (1624), Thanh Đô vương Trịnh Tráng (鄭梉) sai Công bộ Thượng thư Nguyễn Duy Thì vào đòi thuế đất chúa Sãi lấy lý do mấy năm Thuận Quảng mất mùa, không nộp.

Khi sự phòng thủ đã chắc chắn, binh lương đã tích trữ đầy đủ, chúa Nguyễn Phúc Nguyên bèn trực tiếp hủy bỏ mọi liên lạc với chúa Trịnh, không còn thần phục như trước nữa. Mặt khác, chúa sai người ra trấn giữ đất Nam Bố Chính là đất ở phía Nam sông Linh Giang, coi đó như một phòng tuyến đối lập, thách thức với quân vua Lê, chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.

Năm Đinh Mão (1627), khi nhà Minh đang phải lo đối phó với nhà Thanh, còn nhà Mạc ở Cao Bằng đã chịu thúc thủ, đầu hàng, nhà Trịnh quyết định gây áp lực với các chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Trịnh Tráng lấy danh nghĩa triều đình, cho thảo sắc dụ vua Lê, sai Nguyễn Hữu Bổn làm sứ giả mang vào Thuận Hóa đòi thuế từ 3 năm về trước. Sắc chỉ của nhà vua viết: 

“Hoàng thượng sắc dụ cho Thái bảo Thụy Quận công là Nguyễn Phúc Nguyên được biết rằng:

 Mệnh lệnh triều đình, đạo làm tôi phải nên tuân thủ;

Thuế má phủ huyện, tướng ngoài cõi không được tự chuyên. 

Trước đây Trẫm có sai Công bộ Thượng thư là Nguyễn Duy Thì, Bá Khê hầu là Phan Văn Trị vào Thuận Hóa, đạo đạt tình ý, chỉ bảo đường họa phúc, để cho tỉnh biết mà phục tùng quyết chính của triều đình. Không ngờ nhà ngươi mang đường dùng dắng, tối đường tới lui, nói thoái thác cho lôi thôi ngày tháng để đến nỗi thuế má thiếu thốn, không đủ việc chi thu. Đạo làm tôi như thế đã phải chưa. Nhà ngươi nay nên đổi lỗi trước, giữ gìn phép tắc. Phàm ngạch thuế trong hai xứ Thuận, Quảng từ năm Quý Hợi trở về trước, có phải mất mùa thì xá cả cho; còn từ năm Giáp Tý đến nay phải tỉnh đủ số theo lệ trước, tải thuyền đem ra nộp cho đủ, và phải chỉnh tề binh mã, hoặc thân đến kinh đô triều hạ, hoặc phải sai con đi thay, để coi xem nghi vệ trong nước và để tỏ giãi tấm lòng làm tôi. Nếu thế thì triều đình sẽ phong thêm cho chức tước vinh hiển, để rạng tỏ đến tổ tông. Nhược bằng thoái thác không đến tức là phạm tội với triều đình”
.

Chúa Sãi tiếp sứ nhưng không chịu nộp thuế. Chúa Trịnh lại sai sứ giả Lê Đại Nhậm vào đòi con của Nguyễn Phúc Nguyên ra chầu và yêu cầu nộp 30 con voi cùng 30 chiếc thuyền để đưa đi cống nhà Minh. Về việc này, sách “Nam triều công nghiệp diễn chí” có viết rằng: “Hoàng thượng có lệnh truyền cho Nam chúa phải đưa công tử cưng nhất về kinh chầu làm con tin. Một là chầu cửa vua để vẹn đạo quân thần. Hai là hầu việc ở vương phủ để thể hiện tình anh em với chúa Trịnh. Lại phải chọn voi đực 30 con, thuyền biển 30 chiếc cùng lúc đưa ra nộp ở triều đình để dùng làm lễ cống cho nhà Minh còn thiếu mấy năm trước, phải mau mau sai người đem nộp chớ để chậm trễ. Trái lệnh vua là phạm tội không thể dung tha, chẳng lẽ gì để oán trách nữa”
.

Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã thẳng thắn khước từ yêu cầu của chúa Trịnh, chiến tranh Trịnh - Nguyễn bắt đầu xảy ra từ đây.

Theo học giả Phan Viết Dũng trong sách “Quảng Bình thời khai thiết” thì: “Trong cuộc chiến đó, với chiêu bài phò Lê, mỗi dòng họ phong kiến Trịnh - Nguyễn đều giành phần chính nghĩa về mình. Chúa Nguyễn cho rằng, họ Trịnh đã giết vua Anh Tông (1573) rồi vua Kính Tông (1619), ấy là tội đại nghịch; đã tước đoạt quyền bính của vua Lê, để vua làm bù nhìn, hư vị, sưu thuế nặng nề, khiến trăm họ lầm than, vậy mình phải có bổn phận diệt Trịnh phò vua Lê, giải thoát con dân cho trăm họ. Phần mình, chúa Trịnh cho rằng, họ Nguyễn đã phản bội vua Lê, được bổ làm trấn thủ, họ Nguyễn đã ly khai triều đình, không chịu cống thuế, lại còn xâm lược đất nhà vua, vậy nên mình phải có trách nhiệm nhân danh vua Lê mà đánh kẻ phản thần, thu lại giang sơn về một mối cho vua Lê. Thực chất đó là cuộc chiến tranh giành quyền lực, đất đai của hai dòng họ phong kiến Trịnh - Nguyễn”
. 

Trong những năm chuẩn bị cho cuộc chiến tiêu diệt thế lực cát cứ Đàng Trong, chúa Trịnh vừa sử dụng danh nghĩa nhà Lê để gây áp lực chính trị, vừa đưa quân áp sát ranh giới Đàng Trong để đe dọa về quân sự, vừa gửi thư và cử sứ thần chiêu dụ, tìm đủ mọi phương sách để chúa Nguyễn chịu thúc thủ. Trong khi đó, chúa Nguyễn càng ngày càng tỏ thái độ cứng rắn, công khai thể hiện ý chí xây dựng giang sơn riêng. Trong lá thư thứ nhất đáp từ phủ dụ của chúa Trịnh, Nguyễn Phúc Nguyên viết: 

“Tài tuy đồng, bên văn, bên võ, đạo chẳng qua chữ hiếu, chữ trung. Trời sinh nước An Nam, chịu khí nước An Nam, làm trai nước An Nam, tướng quân mặt ấy, min (tôi) mặt ấy...

Tay phải đánh tay chiêu, đau cùng đau cả.

Quân ngoại đánh quân nội, thiệt cũng thiệt chung.

Cho nên phân bờ cõi nọ kia, tượng vì bởi ăn cùng, nói khác...”
.

Sự đối lập về tư tưởng và ý chí của đôi bên, vừa là nguyên nhân, vừa là nguyên cớ để dẫn đến một cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” không thể nào tránh khỏi.

Cuộc chiến giữa hai tập đoàn phong kiến họ Trịnh ở Đàng Ngoài và họ  Nguyễn ở Đàng Trong diễn ra trong 45 năm với nhiều trận chiến lớn nhỏ khác nhau. Hầu hết các sử sách đều ghi nhận có 7 trận chiến lớn, tuy nhiên cách thống kê các trận chiến có khác nhau. Xem xét sử liệu từ các sách “Đại Việt sử ký toàn thư” (nhiều tác giả), “Phủ biên tạp lục” (Lê Quý Đôn), “Nam Hà tiệp lục” (Lê Đản), “Việt Nam sử lược” (Trần Trọng Kim), “Việt sử xứ Đàng Trong” (Phan Khoang), “ Địa lý - Lịch sử Quảng Bình” (Lương Duy Tâm), “Quảng Bình thời khai thiết” (Phan Viết Dũng), “Quảng Bình 900 năm nhìn lại” (Nguyễn Đức Cung),… thì các trận chiến lớn giữa quân Trịnh và quân Nguyễn diễn ra trong các năm 1627, 1630, 1633, 1635, 1643, 1648, 1655, 1661, 1672.  Trong cuộc chiến tranh này cả hai bên đã huy động một lực lượng lớn quân đội, dân binh, voi ngựa, chiến thuyền tham chiến. Quảng Bình trở thành chiến địa khốc liệt.

Trận chiến năm Đinh Mão (1627) 

Trước thái độ bất tuân của chúa Sãi, chính quyền Lê - Trịnh quyết định cất quân đánh họ Nguyễn. Trịnh Tráng sai Nguyễn Khải và Nguyễn Danh Thế đem 5.000 quân làm tiên phong vào đóng ở Hà Trung giữ thế hậu thủ rồi đem đại binh rước vua Lê Thần Tông (黎神宗) vượt Hoành Sơn vào Quảng Bình. Quân Trịnh tiến đến cửa biển Nhật Lệ, chia quân làm hai đạo dàn thành thế trận để phối hợp tiến đánh quân Nguyễn. Trước tình hình đó, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã sai Nguyễn Phúc Vệ làm Tiết chế, Nguyễn Hữu Dật làm Giám chiến, đưa quân bộ ra chống cự, tiếp đó sai con là Nguyễn Phúc Trung đưa quân thủy ra tiếp ứng.

Trong trận này, quân Trịnh dùng pháo lớn bắn vào đội hình quân Nguyễn. Tướng tiên phong của Trịnh là Lê Khuê dùng kỵ binh tiến thẳng vào trận địa của quân Nguyễn khiến quân Nguyễn phải rút lui vào cánh đồng phía Nam sông Nhật Lệ. Đêm ấy, lợi dụng nước triều lên, thủy quân Nguyễn đánh vào dinh của quân Trịnh đóng bên bờ Bắc do tướng Nguyễn Khải chỉ huy làm cho quân Trịnh rối loạn, Trịnh Tráng phải đưa quân tiếp cứu. Mặc dù chúa Nguyễn đã nhận định trước tình hình và có phòng bị nhưng do bị tiến công bất ngờ, thế địch lại đang mạnh nên ngay lúc giáp chiến, quân của chúa Nguyễn bị thiệt hại khá lớn, phải rút lui. Quân Trịnh thừa thắng tiến vào đất Nguyễn tranh cướp của cải. Quân Nguyễn đem thủy binh đánh chặn. Chúa Trịnh đánh trận đầu thắng lợi nhưng sau đó quân Nguyễn đã đưa tượng binh ra đánh, đẩy lùi quân Trịnh. Trước tình hình cuộc chiến có thể kéo dài, quân Trịnh tuy tổn thất nặng nề nhưng lực lượng còn mạnh, ngày 13 tháng 4 năm 1627, Nguyễn Hữu Dật cùng tướng Nguyễn Phước Vệ (Nguyễn Phước Trung) bàn mưu với Lượng Quốc công Trương Phúc Gia cho người nội gián trong hàng ngũ quân Trịnh, dùng kế phao tin “Anh em của chúa là bọn Quận Gia, Quận Nhạc cùng mưu dấy loạn ở kinh đô muốn chiếm đoạt ngôi chúa”. Mưu kế này đã có hiệu quả tức thì, quan quân nhà Trịnh hoang mang sợ không còn đường tiến thoái. Trước tình hình đó, “Thanh Đô vương Trịnh Tráng bèn hạ lệnh rút quân về kinh đô để giữ căn bản”
.

Có thể nói, trận chiến lần thứ nhất diễn ra năm Đinh Mão (1627) mở đầu cho một cuộc chiến tranh kéo dài nửa thế kỉ mà không bên nào giành được thắng lợi có ý nghĩa quyết định. Sau khi trận chiến lần thứ nhất kết thúc, mâu thuẫn giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn càng trở nên gay gắt. Hai bên càng ráo riết chuẩn bị cho những cuộc chiến tranh mới. 

Về phía quân Trịnh, sau thất bại trong trận chiến lần thứ nhất, chúa Trịnh không còn có thể coi thường lực lượng của chúa Nguyễn được nữa nên đã ráo riết chuẩn bị thực lực cho những cuộc chinh phạt mới. Những cuộc xung đột và chiến tranh liên miên giữa nhà Trịnh và nhà Mạc, nhà Trịnh và nhà Nguyễn, nhà Trịnh với các thế lực chống đối khác đã làm cho chính sách “ngụ binh, ư nông” vốn rất có tác dụng trong các triều đại trước đây đã không còn có ý nghĩa dưới triều Lê - Trịnh. Tình thế đối đầu với chúa Nguyễn đã bắt buộc chúa Trịnh phải tăng cường lực lượng quân sự thường trực. Chúa Trịnh Tráng đã cho tuyển lính để tăng cường quân số quân túc vệ. Ngoài lực lượng túc vệ đang tại ngũ (vốn là những binh sĩ đã theo họ Trịnh chống họ Mạc trước đây được phiên thành quân thường trực túc vệ), chúa Trịnh tuyển mộ thêm quân lính mới lấy từ 3 phủ của Thanh Hóa là Thiệu Yên, Hà Trung, Tĩnh Gia và 12 huyện của Nghệ An. Đây là lực lượng chính, sẵn sàng huy động cho các cuộc chiến tranh chống nhà Nguyễn. Bình thường, quân thường trực của chúa Trịnh có 6 vạn người, lúc có xung đột thì có thể nhiều hơn. Bên cạnh quân thường trực, nhà Nguyễn còn chuẩn bị một đội quân dự bị để sẵn sàng bổ sung cho quân túc vệ khi cần thiết. Lực lượng này gọi là ngoại binh hay nhất binh, tuyển từ đinh tráng của 2 phủ Trường Yên, Thiên Quan và 4 trấn quanh kinh thành. 

Sau trận chiến với quân nhà Nguyễn năm 1627, chúa Trịnh không còn xem sự phân cách giữa vùng đất chúa Trịnh quản lý với vùng đất dưới quyền các chúa Nguyễn là địa giới hành chính nội thuộc của triều Lê nữa mà thực sự là một ranh giới chính trị và quân sự giữa hai tập đoàn cầm quyền Bắc Hà và Nam Hà, lấy sông Gianh làm ranh giới. Có thể từ đây, tên gọi Đàng Ngoài và Đàng Trong đã chuyển từ không gian địa lý thành lãnh thổ thay cho Bắc Hà và Nam Hà. 

Nhà Trịnh không chấp nhận một sự thay đổi như vậy mỗi khi tự coi mình là đại diện hợp pháp của triều đình nhà Lê nên luôn luôn ráo riết chuẩn bị chiến tranh để thu lại phần đất mà chúa Nguyễn đang cát cứ. Chỗ đứng cho cuộc chiến chính là vùng đất Bắc Bố Chính (lúc này đang thuộc về xứ Nghệ An). Ngay từ khi chính quyền Lê - Trịnh giao cho Nguyễn Hoàng trấn thủ Thuận Hóa rồi đến Thuận - Quảng, Trịnh Tùng đã cho xây tại địa bàn Bắc Bố Chính 3 cái đồn nằm trong phần đất phía Nam Hoành Sơn là Di Luân (cửa Roòn), Trung Ái (Trung Thuần) và Phan Long (gần Thuận Bài). Ba đồn này vừa để chốt giữ vùng đất phía Nam của Đàng Ngoài, vừa làm chỗ dưỡng quân, vừa làm căn cứ xuất phát của đại quân nhà Trịnh khi cần phải tiến hành chinh phạt Đàng Trong. Trước năm 1600, 3 đồn này chưa được quan tâm nên ít được sử cũ nói tới, nhưng khi cuộc phân tranh Trịnh - Nguyễn bùng nổ vào năm 1627, thì vị trí ba cái đồn đã được binh lính của Bình An vương Trịnh Tùng sử dụng, vừa làm nơi xuất phát các lần vượt sông Gianh đi đánh chúa Nguyễn, từ đây, dân gian quen gọi địa danh vùng đất được bao quan bởi 3 đồn binh của chúa Trịnh là “Ba Đồn”.

Về phía chúa Nguyễn ở Đàng Trong, sau trận chiến năm 1627, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã cảm nhận được nguy cơ chiến tranh trở nên thường trực nên đã cho củng cố lực lượng, sẵn sàng đối phó với chúa Trịnh. 

Ngay từ trước chiến tranh, Nguyễn Hoàng coi địa bàn Quảng Bình là vùng xung yếu nên đã tập trung xây dựng nơi đây thành một tuyến phòng thủ vững chắc nhằm bảo vệ biên ải phía Bắc, để chúa Nguyễn rảnh tay thực hiện công cuộc mở cõi và xây dựng xứ Đàng Trong. Thực hiện di huấn của chúa Tiên Nguyễn Hoàng, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã tăng cường tiềm lực quân sự, bổ sung quân số, phiên chế lại đội ngũ, xây dựng các căn cứ đồn trú trên đất Quảng Bình. 

Lúc này ở Đàng Trong, chúa Sãi nhận được sự hỗ trợ đắc lực của nhiều danh sĩ theo phò nhà chúa, hiến kế giúp nhà chúa gây dựng sự nghiệp Đàng Trong. Người nổi tiếng và có nhiều công lao nhất trong việc hiến kế chống lại nhà Trịnh là Đào Duy Từ
.

Đào Duy Từ (陶維慈:1572-1634) sinh ra ở Thanh Hóa, tài cao, học rộng nhưng không có cơ hội ứng thí và thành đạt ở Đàng Ngoài. Một hôm ông nói với bạn rằng: Tôi nghe chúa Nguyễn hùng cứ đất Thuận Quảng, làm nhiều việc nhân đức, lại có lòng yêu kẻ sĩ, trọng người hiền... Nếu ta theo vào giúp thì chẳng khác gì Trương Lương về Hán, Ngũ Viên sang Ngô, có thể làm tỏ rạng thanh danh, ta không đến nỗi phải nát cùng cây cỏ, uổng phí một đời... Mùa Đông năm Ất Dậu (1627), Đào Duy Từ trốn được vào xứ Đàng Trong. Biết Trần Đức Hòa - Khám lý huyện Hoài Nhân là người có mưu lược được chúa Nguyễn Phúc Nguyên tin dùng, ông tìm kế xin đi ở chăn trâu cho một phú ông ở xã Tùng Châu, gần nhà Khám lý Trần Đức Hòa để được diện kiến. Khi được xem bài Ngọa Long cương do Đào Duy Từ soạn thảo, Khám lý Trần Đức Hòa biết ông học rộng tài cao, không phải là người thường nên tiến cử ông với chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Chúa Sãi trọng dụng, phong cho Đào Duy Từ làm Nha úy Nội Tán, tước Lộc Khuê hầu, trông coi việc quân cơ ở trong và ở ngoài, tham lý quốc chính. Từ đó, ông trở thành trụ cột của chúa Nguyễn trong việc phòng thủ vùng đất biên ải Quảng Bình. Sách “Thực lục tiền biên” chép: “Duy Từ có tài lược văn võ, trù hoạch điều gì đem thi hành đều trúng, giúp việc nước chỉ tám năm mà công nghiệp chói lọi, đứng đầu công thần khai quốc”
.

Sau khi về với chúa Sãi, Đào Duy Từ đã hiến kế cho chúa Sãi tăng cường hệ thống phòng thủ vùng đất Quảng Bình, bảo vệ vững chắc biên ải phía Bắc để yên tâm thực hiện kế hoạch mở cõi về phương Nam. 

Cộng tác đắc lực với Đào Duy Từ có hai viên tướng tâm phúc của chúa Nguyễn là Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến.

Nguyễn Hữu Dật (阮有鎰) sinh tại Thăng Long. Cha ông là Nguyễn Triều Văn, tước Triều Văn hầu, theo chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa từ năm 1609 và chính thức định cư tại huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Từ nhỏ, Nguyễn Hữu Dật đã tỏ ra là người thông minh lanh lợi. Năm 16 tuổi, Hữu Dật đã sớm bộc lộ tài năng cả văn lẫn võ, thi đỗ khoá thi Hoa văn do chúa Nguyễn Phúc Nguyên tổ chức, rồi được bổ vào chức Tham cơ vụ. Nguyễn Hữu Dật cũng tỏ ra là người nhiều cơ mưu, đã dâng nhiều mẹo hay cho chúa Nguyễn xây dựng lũy thành, lập các căn cứ phòng thủ, đánh lui các đợt tấn công của quân Trịnh.

Nguyễn Hữu Tiến (阮有進) người làng Vân Trai, huyện Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, võ nghệ tinh thông, dùng binh rất kỷ cương, là người theo về với chúa Nguyễn từ rất sớm và tham gia đắc lực vào việc xây dựng hệ thống lũy thành phòng thủ ở Quảng Bình và cùng Nguyễn Hữu Dật chỉ huy quân đội đánh nhau với quân Trịnh bảo vệ biên ải phía Bắc Đàng Trong.

Từ thực tế trận chiến năm Đinh Mão(1627), Đào Duy Từ và các trọng thần của Đàng Trong nhận thấy được việc củng cố hệ thống phòng thủ quân sự trên đất Quảng Bình là hết sức cấp bách nên đã tập trung mọi nguồn lực chấn chỉnh và tăng cường hệ thống dinh, trạm. Sinh thời Nguyễn Hoàng đã cảm nhận được nguy cơ chiến tranh thường xuyên đe dọa nên ông đã cho cải cách hệ thống chính quyền thành tổ chức bán hành chính, bán quân sự với tên gọi là “dinh”. Dinh chia ra nhiều phủ, phủ gồm nhiều huyện, huyện gồm nhiều tổng, tổng gồm nhiều xã. Các nơi gần núi rừng, dọc sông, biển thì đặt làm "thuộc" và cho các phường, thôn, "nậu", "man" lẻ tẻ phụ thuộc vào. Toàn bộ lãnh thổ chúa Nguyễn có 12 dinh và 1 trấn. Do có vị trí có ý nghĩa chiến lược trên vùng đất biên ải phía Bắc nên riêng Quảng Bình thời ấy đã được chúa Nguyễn đặt đến 3 dinh: Ngõa dinh (dinh Bố Chính), tục gọi là dinh Ngói (Bố Trạch)
; dinh Lưu Đồn, tục gọi là dinh Mười ở làng Võ Xá, huyện Khương Lộc (nay là xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh); dinh Quảng Bình tục gọi là dinh Trạm ở làng An Trạch, Lệ Thuỷ (nay là xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ)
.
Cùng với chức năng là tổ chức chính quyền, quản lý hành chính địa bàn, các dinh còn là một đơn vị quân sự chỉ huy quân đồn trú làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, bảo vệ địa bàn. 

Sau trận chiến giữa quân Trịnh và quân Nguyễn diễn ra năm Đinh Mão (1627), với sự tham mưu đắc lực của Đào Duy Từ, chúa Nguyễn đã cho xây dựng thành lũy kiên cố, vừa làm thành hệ thống phòng ngự để đánh trả quân Trịnh, vừa làm chỗ dựa bảo vệ các dinh trạm của chúa Nguyễn trên đất Quảng Bình. Theo minh văn ghi trong bia “Định Bắc trường thành” thì “sinh thời, Đào Duy Từ được Nguyễn Phúc Nguyên (chúa Sãi) lấy “Sư đạo” mà đối đãi, coi như “Tử phòng Gia Cát”. Và chính Từ cũng có bài “Ngọa Long cương” ngầm tự ví mình như Gia Cát”
. Từ đó, hệ thống lũy thành này được sử sách và dân gian gọi là lũy Thầy.

Từ sau trận chiến Đinh Mão (1627) kết thúc, Lộc Khê hầu Đào Duy Từ đã nhận thấy nguy cơ của một cuộc chiến tranh mới là khó tránh khỏi nên việc xây dựng hệ thống thành lũy phòng thủ là hết sức cấp bách. Để bảo vệ vùng đất chúa Nguyễn, Đào Duy Từ hiến kế: “Muốn mưu đồ sự nghiệp vương bá, cần phải có kế hoạch vạn toàn. Người xưa có nói, không một lần khó nhọc thì không được yên nghỉ lâu dài, không hao phí tạm thời không yên ổn mãi mãi”
. Được chúa Sãi thuận ý, Đào Duy Từ đã trù liệu và dựng đồ thức (bản vẽ thiết kế) các tuyến lũy phòng thủ vùng hạ lưu sông Nhật Lệ là nơi địa bàn hiểm yếu, quân Trịnh có thể tấn công. 

Sở dĩ Lộc Khê hầu không chọn Linh Giang để lấy thế hiểm trở của con sông lớn mà đối chọi trực tiếp với quân Trịnh ở bờ Bắc bởi ông đã tính rất kỹ đến những bất lợi khi dừng chân phòng thủ nơi đây. Trước hết, tại bờ Bắc, quân Trịnh đã xây dựng căn cứ đồn trú vững chắc, có nơi hội quân, đóng quân và dưỡng quân, lại có địa bàn dân cư huyện Bình Chính ở sau lưng. Quân Trịnh đang ở thế mạnh do đứng chân tại chính căn cứ của mình đã được chuẩn bị từ trước, có hậu thuẫn từ phía sau. Nếu đánh nhau với quân Trịnh tại đây thì quân Trịnh lại trở thành quân tại chỗ, trong khi quân Nguyễn phải huy động từ xa đến, bị động đối phó. Ngược lại, nếu lùi vào phòng tuyến sông Nhật Lệ thì quân Trịnh phải di chuyển từ xa, qua vùng đất núi đồi Nam Bố Chính, bấy giờ dân cư thưa thớt, nghèo khó, thời tiết khắc nghiệt, quân Nguyễn lấy cái “nhàn” của người tại chỗ để đánh với cái “nhọc” của kẻ từ xa đến, tất có lợi thế. Thứ hai, nếu thiết lập phòng tuyến tại Linh Giang thì quân Nguyễn rất dễ bị quân Trịnh dùng thủy binh tập kích vào cửa Nhật Lệ rồi đánh vu hồi quân Nguyễn, khiến quân Nguyễn một lúc phải đối phó 2 mặt, tiền hậu khó ứng cứu được nhau. Thứ ba, nếu phòng thủ ở Linh Giang, quân Nguyễn mất chỗ dựa về nguồn nhân lực, lương thảo trực tiếp của vùng đất trù phú hai huyện Khang Lộc, Lệ Thủy (và cả địa bàn Ma Linh phía sau nữa). Thứ tư, thế đất Nam Linh Giang là thế “tử ngục” bởi phía trước là sông (Linh Giang), sau là núi (Lệ Đệ, đèo Lý Hòa), sông Lý Hòa, quân Nguyễn dễ rơi vào thế cô lập. Trong khi đó, thế đất ở phòng tuyến Nhật Lệ có chiều sâu của sông Nhật Lệ chạy dọc theo địa hình và hai chi lưu Long Đại, Kiến Giang, địa bàn có hình thế chữ “nhân” (人) mà sách xưa gọi là “nhân trận”, khi đánh thì có thế gọng kìm, khi lùi thì chia được ra nhiều ngã, địch không thể một lúc mà đánh được. Vì lẽ đó, kế sách của Lộc Khê hầu Đào Duy Từ đã được chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên và các quan lại trong phủ chúa đồng tình.

Để đảm bảo phòng thủ chắc chắn, phòng khi nhà Trịnh huy động đại binh đánh lớn, Đào Duy Từ cho xây hệ thống lũy có chiều lùi sâu nhất, theo hình thế quân sự cổ truyền gọi là thế “ỷ dốc”, đó là là hệ thống lũy Trường Dục. Lũy này đã được Đào Duy Từ tính toán kỹ, ông nói: “Tôi xin hiến một bản đồ, sai quân dân hai trấn theo đó đắp một cái lũy từ chân núi Trường Dục đến bãi Hạc Hải ấy là nhân hình thế đất đai mà đặt phòng thủ giữ vững biên giới, thì quân địch có đến cũng không làm gì được”
.

Luỹ Trường Dục được xây dựng năm 1630, là một trường thành bằng đất chắn ngang địa hình, kéo dài từ chân núi Trường Sơn bên hữu ngạn sông Long Đại đến bờ Tây chi lưu Kiến Giang. Luỹ bắt đầu từ dưới chân núi Thần Đinh (núi Chùa Non), chạy dọc theo bờ sông Rào Đá, đến chỗ giáp sông Nhật Lệ lại ngược lên tả ngạn, đến làng Quảng Xá, đi qua địa phận các làng Trường Dục, Xuân Dục, Cổ Hiền, tới Đình Thôn chạy tới bãi cát đầu phá Hạc Hải ở phía Đông
. Lũy này đi qua làng Trường Dục, là một danh hương bấy giờ nên gọi là lũy Trường Dục. Lũy được khởi công tháng 3 năm Canh Ngọ (1630) do chính Đào Duy Từ đứng ra lập đồ thức và điều khiển xây đắp
. Để xây dựng hệ thống lũy này, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã huy động đông đảo nhân công cả hai trấn Thuận, Quảng xây đắp trong một tháng thì xong
. Luỹ dài 2.500 trượng (10-12km), có nơi cao 3m, chân rộng 6m.
 Luỹ Trường Dục tạo thế đứng chân về phía tả ngạn sông Nhật Lệ để dựa vào hình thế làng mạc, cánh đồng và đồi núi phía Tây mà chặn các mũi tấn công từ phía phía Đông (phía đường biển) đánh vào. Quân Trịnh nếu vượt qua sông Nhật Lệ thì gặp nhiều chướng ngại, khó qua bởi phía Đông là đầm lầy Võ Xá, rồi đến một bãi cát rộng có nhiều công sự phòng thủ. Trong luỹ có các trại lính, kho lương (xán kho) bố trí theo hình chữ dĩ (已), ở trong chữ hồi (囘), nên lũy này còn gọi là Hồi Văn lũy. Lũy này được một viên tướng của chúa Nguyễn là Trương Phúc Phấn chỉ huy quân đồn trú chiến đấu rất kiên cường bảo vệ thành lũy nên sau này dân gian còn gọi là lũy “Phấn cố trì”.

Sau khi đắp xong lũy Trường Dục, chúa Nguyễn sai Đào Duy Từ cùng Nguyễn Hữu Dật đi Quảng Bình xem hình thế núi non, sông nước để bố trí quân cơ đồn trú, phòng thủ. Đào Duy Từ cùng Nguyễn Hữu Dật, lại tấu trình chúa Nguyễn xin đắp thêm một lũy nữa  nhằm chặn quân địch khi mới đổ bộ lên sông Nhật Lệ và để phối hợp với lũy Trường Dục chia hình thế mà bố trí quân cố thủ. Sách Đại Nam thực lục viết: “chúa (Nguyễn Phúc Nguyên) sai Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật đi Quảng Bình xem xét hình thế núi sông. Bọn Đào Duy Từ xem, biết hết hình trạng cao thấp, rộng hẹp. Khi về, Đào Duy Từ  nói với chúa rằng: “Thần xem từ cửa Nhật Lệ đến Đầu Mâu, phía ngoài có khe nước, đầm lầy sâu đọng, nhân đó làm hào, rảnh, trong đắp luỹ mới hình thế hiểm yếu gấp mười lần luỹ Trường Dục"
. Lũy ấy bắt đầu từ núi Đầu Mâu, kéo ra tận sông Nhật Lệ nên gọi là lũy Nhật Lệ hay Chính lũy, còn được lấy tên các địa danh liên quan để gọi là lũy Đầu Mâu, lũy Động Hải, Đông Hồi...

Về sự tích đắp lũy Nhật Lệ, Phan Viết Dũng trong “Quảng Bình thời khai thiết” có kể truyền thuyết trong dân gian rằng: Duy Từ cùng Hữu Dật lên núi Đầu Mâu đầu nguồn sông Nhật Lệ để xem bao quát hình thế núi sông, chọn nơi đắc địa đóng quân. Tương truyền, núi Đầu Mâu Quần Tiên thường tụ hội và Phật Bồ Tát hay hiện về núi Thần Đinh nên có câu: “Đầu Mâu đa Tiên, Thần Đinh đa Phật”. Lần đó trên núi Đầu Mâu, Duy Từ gặp một dị nhân hẹn ngày đến núi Thần Đinh ban cho Thần Thơ. Nhờ Thần Thơ ấy mà Duy Từ giúp được chúa Nguyễn thành công
. Nhờ thế, Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật dâng được nhiều đắc sách cho chúa Nguyễn. Lại có chuyện kể rằng: “khi đi xem xét địa thế núi sông, thấy tuyến phòng thủ Trường Dục chưa thể ngăn chặn quân Trịnh đổ bộ vào cửa biển Nhật Lệ, Đào Duy Từ xin chúa cho đắp một lũy từ cửa sông Nhật Lệ đến chân núi Đầu Mâu, chúa Sãi thấy khó, còn e ngại. Đào Duy Từ cáo bệnh ở nhà và cố làm bài thơ ngâm vịnh:

“Nhà là lá, cột là tre;
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Ngày tháng an nhàn được chở che.

Màn vải thưa giăng ngăn muỗi bọ; 

Giậu cây kín đáo giữ ong ve.

Cơm ba bữa chuộng rau cùng muối;

Thích bốn mùa ưa rượu với chè.

Muôn việc thỏa tình chăng ước muốn;

Ước tôi hay gián, chúa hay nghe”
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Chúa Sãi nghe được, biết tấm lòng của Đào Duy Từ mới bằng lòng để ông đắp lũy”
. Đây chỉ là những câu chuyện dân gian nhưng cũng ít nhiều phản ánh ký ức trong nhân dân về những sự kiện lịch sử của việc xây dựng hệ thống các lũy trong thời kỳ này.

Lũy Nhật Lệ cách luỹ Trường Dục hơn 10km về phía Bắc. Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật dựa vào thế núi Trường Sơn phía Tây và vùng ruộng đồng sình lấy phía Đông để xây dựng một tuyến lũy hiểm yếu. Từ chân núi Đầu Mâu, địa hình chia làm hai dãy đồi như hai cái càng cua ôm lấy đồng bằng rộng lớn, bùn lầy, hình bán nguyệt, mùa mưa nước lớn không qua được. Dựa vào địa thế ấy, luỹ Nhật Lệ được xây dựng trên đường từ cửa Nhật Lệ (nơi có làng Động Hải) chạy về phía Nam, rồi rẽ sang phía Tây cho đến núi Đầu Mâu, cắt ngang giữa cánh đồng nói trên. Phía Bắc có sông Lệ Kỳ khá rộng và hai bờ đầy bùn lầy. Lũy đắp xong “thành một nơi ngăn chặn hết hai miền Nam - Bắc”
.
Đầu năm Tân Mùi (1631), Đào Duy Từ cùng Nguyễn Hữu Dật huy động nhân công trong vùng cùng binh lính đồn trú khởi công đắp lũy. Lũy đắp đến tháng 8 thì xong. Lũy cao 1 trượng 5 thước (khoảng 6m), ngoài đóng tường rào bằng gỗ lim, phía trong đắp đất làm 5 bậc trên đó voi, ngựa có thể đi được. Lũy dài khoảng 3.000 trượng (khoảng 12km) chạy men theo sườn núi và khe nước, cách mỗi trượng đặt một khẩu súng quá sơn, cách 3 hoặc 5 trượng xây một pháo đài, đặt một khẩu đại bác
. Sau khi hoàn thành việc xây đắp lũy, Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật cho lấy người ở làng Phan Xá và Hoàng Giang, huyện Khang Lộc (nay thuộc xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) để đúc súng đại bác và súng tay trang bị cho các đội quân chúa Nguyễn, lại đặt ty Nội pháo tượng và hai đội Tả Hữu pháo tượng, tập kết lương thảo, xây kho thuốc súng, cử quân đồn trú canh giữ
. Lũy Nhật Lệ trở thành một pháo đài lợi hại của các chúa Nguyễn trong cuộc chiến tranh chống Trịnh.

Song song với việc gấp rút xây dựng các tuyến lũy phòng thủ, nghe theo kế hoạch của Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã cho tăng cường lực lượng cho các dinh đóng trên địa bàn Quảng Bình. Để chủ động trong việc điều động, bổ sung lực lượng khi có chiến tranh, chúa Sãi cho phép các dinh ở Quảng Bình được lập trường duyệt tuyển theo tiêu chuẩn quy định của phủ chúa. Trên địa bàn Quảng Bình có 3 trường duyệt tuyển: 1 cho huyện Khương Lộc (Quảng Ninh); 1 cho huyện Lệ Thủy; 1 cho châu Nam Bố Chính
. Các đinh tráng được duyệt tuyển sung lính và ghi vào sổ quân (dự bị) là lực lượng quan trọng bổ sung cho các dinh trạm, các đơn vị đồn trú của chúa Nguyễn đóng trên địa bàn.

Trên cơ sở lực lượng tại chỗ đã được huy động sung lính và lực lượng quân túc vệ được điều động từ phía Nam ra đồn trú tại các đồn dinh ở Quảng Bình. Chúa Nguyễn phiên các đơn vị đồn trú tại các dinh thành “cơ”, dưới các cơ còn được phiên chế thành “đội”, “thuyền”. Dinh Lưu Đồn ở Võ Xá, huyện Lệ Thủy có cơ Trung tiệp 30 đội thuyền cùng Mã đội 40 người và cơ Tân tượng 46 người, cộng 1.697 người; đội Hữu hùng 5 thuyền, cộng 250 người; cơ Tả thắng 6 thuyền, cộng 282 người; cơ Hữu thắng 6 thuyền, 297 người; cơ Tiền thắng 6 thuyền, cộng 289 người; cơ Hậu thắng 6 thuyền, cộng 291 người; cơ Tả tiệp 6 thuyền 291 người; cơ Hữu tiệp 6 thuyền 298 người; cơ Tiền tiệp 10 thuyền 500 người; cơ Hậu tiệp 6 thuyền, cộng 290 người.

Tại dinh Quảng Bình ở xã An Trạch có cơ Trung bộ, 19 đội thuyền, mỗi đội 50 người, cùng mã đội 40 người; cơ Trung tượng 81 người; cơ Trạch tượng, Quản mục 16 người, 2 đội Xa nhất, Xa nhị... cộng 1.222 người; cơ Tả bộ 5 thuyền, 148 người; cơ Hữu bộ 5 thuyền, 250 người; cơ Tả kiên 5 thuyền, 249 người; cơ Hữu kiên 5 thuyền, 248 người; đội Tả bộ 4 thuyền, 200 người; cơ Tả tiệp 2 thuyền, 99 người; Kiên nhị 4 thuyền, 248 người.

Dinh Bố Chính có cơ Trung cơ, 18 đội thuyền và quản mục, cắt cỏ voi 42 người, 939 người; đội Tả thắng, 3 thuyền, 149 người; đội Hữu thắng, 3 thuyền, 149 người; đội Tiền thắng 3 thuyền, 149 người; đội Hậu thắng, 3 thuyền, 149 người; cơ Tả tuần hà 5 thuyền 147 người; cơ Hữu tuần hà 5 thuyền 147 người; đội thủy sai 3 thuyền, 150 người. Chiến binh cộng 1.484 người
.

Việc bố trí lực lượng lớn quân đội ở các dinh Quảng Bình chứng tỏ các chúa Nguyễn rất quan tâm việc phòng thủ vùng biên ải phía Bắc và điều đó đã giúp cho các chúa Nguyễn đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lấn của chúa Trịnh trong gần nửa thế kỉ. 

Như vậy, có thể nói, sau trận chiến đầu tiên giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn diễn ra năm Đinh Mão (1627), các chúa Trịnh và chúa Nguyễn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những trận chiến mới.

Trận chiến bất thành năm Canh Ngọ (1633)

Để tạo uy thế và nguyên cớ cho trận chiến này, ở Đàng Ngoài, chúa Trịnh cho sứ giả mang sắc dụ của vua Lê phong cho chúa Nguyễn tước Thái phó Quốc công, cho cai trị hai xứ Thuận - Quảng và đòi phải đem quân ra Bắc đánh nhà Mạc. Lúc ấy, lũy Trường Dục đã đắp xong, bố trí quân đội chốt giữ vững chắc, chúa Sãi nghe lời khuyên của Đào Duy Từ sai người đem sắc dụ trả lại cho vua Lê kèm theo bức thư với 4 câu thơ bí hiểm mà phải có người đa văn, quảng kiến như Phùng Khắc Khoan mới giải nghĩa cho vua Lê, chúa Trịnh hiểu hàm ý của chúa Nguyễn là “ta không nhận sắc”, lại có ý thách thức chúa Trịnh đánh nhau. Để tạo thế chủ động, chúa Nguyễn sai tướng Nguyễn Đình Hùng đem quân đánh lấy phía Nam Bố Chính, giao cho tướng Trương Phúc Phấn trấn giữ để tạo thế chống với quân Trịnh từ xa. 

Đến năm Quý Dậu (1633), nhân khi chúa Sãi có người con thứ ba là Nguyễn Phúc Anh
 vốn được chúa Nguyễn giao cho trấn thủ đất Quảng Nam muốn tranh quyền nên xin chúa Nguyễn ra trấn thủ Quảng Bình để thuận lợi trong việc liên lạc với chúa Trịnh thực hiện mưu gian, tuy nhiên do nghi ngờ nên chúa Nguyễn đã không đồng ý. Mặc dù vậy, Anh vẫn gửi thư ra Thăng Long liên lạc với phủ chúa Trịnh đem quân vào đánh chúa Nguyễn, Anh sẽ làm nội ứng. 

Trong khi đó, ở Đàng Ngoài, để chuẩn bị cho trận chiến lần này, Trịnh Tráng sai Trấn thủ Nghệ An là Trịnh Tạc đem quân thủy vào đóng đồn ở cửa biển Kỳ La
 và sai Trịnh Đệ đem quân bộ đóng đồn ở Bắc Bố Chính để chuẩn bị phối hợp đại quân từ miền Bắc tiến vào đất chúa Nguyễn. Theo mật kế phản nghịch của Anh, Trịnh Tráng phát binh, thống lĩnh đại quân thủy bộ, đưa vua Thần Tông cùng đi, tiến thẳng tới cửa Nhật Lệ (Đồng Hới) chờ ám hiệu của Anh làm nội ứng để tấn công. 

Về phía quân Nguyễn, chúa Sãi sai tướng Nguyễn Văn Thắng
 và đốc chiến Nguyễn Hữu Dật đem quân chống cự. Trấn thủ Quảng Bình là Nguyễn Phước Kiều huy động quân dân trong vùng đóng cọc gỗ chặn cửa biển Nhật Lệ. Đến Nhật Lệ, Trịnh Tráng cho bắn súng làm hiệu để liên lạc với Anh. Tuy nhiên, do bị nghi ngờ, Anh lỡ việc không ra được để ra ám hiệu hợp lực với quân Trịnh khiến quân Trịnh chờ đến 10 ngày không thấy ám hiệu nội ứng của Anh, quân lính mệt nhọc, uể oải. Nhân cơ đó, hai tướng Đàng Trong là Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Văn Thắng lập tức đem quân truy đuổi. Bị bất ngờ, quân Trịnh bị tổn thất nặng nề. Trịnh Tráng giao cho Nguyễn Khắc Loát ở lại giữ châu Bắc Bố Chính rồi rút quân chạy ra Bắc, trận tiến công của quân đội chúa Trịnh vì thế bất thành. 

Trận chiến năm Ất Hợi (1635)
Thất bại trong kế hoạch sử dụng Phúc Anh nội ứng tấn công vào Nhật Lệ năm 1633, nhà Trịnh cay cú, tập trung binh lực, ráo riết chuẩn bị cho cuộc tiến công mới. Chúa Trịnh Tráng cho tuyển mộ thêm binh lính, củng cố các đồn binh ở Bắc Bố Chính để phối hợp với đại binh từ ngoài Bắc đánh chúa Nguyễn. 

Về phía chúa Nguyễn, sau cuộc tập kích bất thành của quân Trịnh năm Canh Ngọ, chúa Nguyễn càng cảnh giác, tập trung củng cố hệ thống thành lũy, tăng cường quân đội, sẵn sáng đánh trả các đợt tấn công mới của chúa Trịnh. Tháng chạp năm Quý Dậu (đầu năm 1634), trước nguy cơ có thể bị tấn công từ phía bờ biển như trận chiến lần trước, tướng Nguyễn Hữu Dật đề nghị với Nguyễn Phúc Nguyên nên đắp một lũy dài chạy dọc theo miền duyên hải để chặn quân Trịnh. Nguyễn Phúc Nguyên thuận ý liền cho Nguyễn Hữu Dật huy động nhân công chỉ huy đào đắp, gọi là lũy Trường Sa. Lũy này khởi đầu gần cửa biển, dài gần 2.000 trượng (khoảng 7km) chạy dọc theo bờ biển xã Bảo Ninh vào hết xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh ngày nay). Lũy Trường Sa đã giúp quân đội chúa Nguyễn có thêm một căn cứ phòng thủ phía Đông để chặn ngay quân chúa Trịnh khi mới đổ bộ vào Quảng Bình.

Tháng 10 năm Ất Hợi (1635), chúa Hy Tông Nguyễn Phúc Nguyên mất, Nguyễn Phúc Lan (阮福瀾) con thứ hai Nguyễn Phúc Nguyên nối ngôi, được tôn phù là chúa Thượng. 

Nguyễn Phúc Anh đang trấn thủ xứ Quảng Nam, thấy anh là Nguyễn Phúc Lan được lên nối nghiệp cha nên tiếp tục mưu đồ làm phản, phát binh gây hấn. Tướng tâm phúc của Nguyễn Phúc Lan là Nguyễn Phúc Khê đã giúp chúa Thượng dẹp yên quân phản loạn bắt được Phúc Anh, lấy lý “anh em là tình riêng, phép nước là nghĩa lớn” đem giết đi để trừ hậu họa.

Ở Đàng Ngoài, Trịnh Tráng nghe tin chúa Sãi vừa mất, anh em nhà chúa lại tranh giành địa vị với nhau nên nhân cơ phát binh chinh phạt. Biết được chúa Nguyễn đã dắp xong lũy Trường Sa, phòng thủ đường biển gắt gao, Trịnh Tráng sai tướng Nguyễn Khắc Loát dẫn một đạo quân của chúa Trịnh nhanh chóng hành quân theo đường bộ, hội quân với lực lượng đồn trú ở 3 đồn binh trên đất Bắc Bố Chính, vượt sông Linh Giang đánh vào Nam Bố Chính
. Thế lực quân Trịnh đang mạnh, quân Nguyễn phòng thủ ở Nam sông Linh Giang lại bị bất ngờ, tướng Nguyễn là Bùi Công Thắng tử trận nên quân chúa Nguyễn phải kéo về cố thủ ở Nhật Lệ
. Đạo quân tiên phong của chúa Trịnh bị quân chúa Nguyễn dựa vào các chiến lũy vừa mới được xây dựng kháng cự mạnh mẽ, không những không tiến lên được mà còn bị tiêu hao nặng nề phải rút về dưỡng quân tại 3 đồn binh Bắc Bố Chính chờ cơ hội mới.

Trận chiến năm Quý Mùi (1643)
Sau một thời gian dưỡng binh và củng cố lực lượng, năm Nhâm Ngọ (1642), tướng Trịnh là Nguyễn Khắc Loát đem quân vượt Linh Giang đánh Nam Bố Chính. Biết Loát trước đây có giao hảo với chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên nên Nguyễn Hữu Dật lập mưu cho người sang dụ Loát nối lại tình cũ với chúa Nguyễn, đồng thời lại dùng kế phản gián, cho người đưa thư cho chúa Trịnh vu cho Loát có tâm địa phản trắc, thông mưu với quân Nguyễn giả thua để dụ Trịnh Tráng đưa quân vào rồi dùng kế bắt Tráng. Cả Trịnh Tráng và Nguyễn Khắc Loát đều trúng kế phản gián. Trịnh Tráng tin Loát phản ngịch liền sai Thái úy Trịnh Kiều đem 500 quân vào Bắc Bố Chính để bắt Loát. Khi đến Bắc Bố Chính, vừa lúc Nguyễn Khắc Loát bị hai tướng của chúa Nguyễn là Trương Phúc Phấn và Nguyễn Phúc Kiều đánh bại, trên đường chạy về Bắc Bố Chính, Loát bị Trịnh Kiều bắt đem về nộp cho Trịnh Tráng, bị Tráng giết. Quân Nguyễn thừa cơ đánh chiếm Bắc Bố Chính, nhưng lại trao trả lại cho quân Trịnh để rút về chốt giữ phía Nam Linh Giang, cho quân sĩ ngày đêm luyện tập sẵn sáng đánh trả quân Trịnh. 

Đầu năm 1643, chúa Trịnh thấy quân Nguyễn ngày đêm rèn luyện binh sĩ, thao diễn thế trận, có ý Bắc tiến nên quyết ra tay trước. Trịnh Tráng cho Thái bảo Trịnh Tạc và Trịnh Lê cùng Thị lang Nguyễn Quang Minh đem một đạo quân đánh thẳng vào Nam Bố Chính, đẩy lui được quân Trương Phúc Phấn và Nguyễn Phúc Kiều rồi đem quân tiến thẳng vào bờ Bắc sông Nhật Lệ, đóng quân chờ đại quân của Trịnh Tráng. Tháng 4 năm 1643, Trịnh Tráng dẫn đại quân mang theo vua Lê Thần Tông cấp tốc hành quân vào đóng ở xã An Bài (Thuận Bài), Bắc Bố Chính. Quân Trịnh nhiều lần đánh vào lũy Trung Hòa (nay là Mỹ Hòa) ở cửa sông Gianh, quân Nguyễn phòng thủ rất kiên cường không chiếm được, trong khi đó cánh quân của Trịnh Tạc, Trịnh Lê và Nguyễn Quang Minh lại bị mắc kẹt ở cửa Nhật Lệ, tiến thoái đều gặp kháng cự của quân Nguyễn nên phải án binh bất động. Theo Lương Duy Tâm viết trong sách “Địa lý - Lịch sử Quảng Bình” thì trong trận này, quân Trịnh còn liên kết với quân của Hà Lan để tấn công vào Đàng Trong. Tháng 7 năm 1643, “một công ty của Hà Lan đóng ở Nam Dương lại phái một hạm đội gồm 3 tàu chiến với 200 quân do Đô đốc Pitơ Béc (Piter Boeck) chỉ huy qua, quân Trịnh cũng vào chờ sẵn ở cửa Gianh nhưng hạm đội của Béc vừa đến hải phận Quảng Nam thì gặp phải Thế tử Nguyễn Phúc Tần trấn thủ ở đó đánh tan, tàu chỉ huy của Béc đắm. Trận thủy chiến này đương thời được truyền tụng nhiều. Riêng giáo sĩ Pháp De Rhodes có viết: “Người Hà Lan được kinh nghiệm một cách thiệt thòi rằng mấy chiếc ghe Việt Nam mà có thể đánh được tàu lớn của họ, những chiếc tàu mà họ tưởng đã giúp họ làm chủ nhân ông trên mặt bể rồi” 
.

Đại quân của Trịnh đóng ở cửa Gianh chờ quân của Hà Lan nhưng không liên lạc được. Trong khi đó, hai cánh quân Trịnh ở cửa Gianh và Nhật Lệ không liên kết được với nhau, lại gặp tiết trời tháng tư nắng nóng quân lính mệt mỏi bị bệnh, hao tổn rất nhiều. Cánh quân ở cửa Nhật Lệ buộc phải đánh mở đường ra Bắc Bố Chính để hợp với đại quân của Lê Thần Tông và Trịnh Tráng rút ra Bắc. 

Trận chiến năm Mậu Tý (1648)
Sau thất bại của trận chiến Quý Mùi (1643), chúa Trịnh vẫn chưa chịu yên, tiếp tục chuẩn bị cho một trận chiến mới. Lần này Trịnh Tráng vừa cho tăng cường trang bị và huy động quân thường trực các trấn sung quân số cho quân túc vệ lên tới hơn 6 vạn người
. Để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có tính chất tổng lực, chúa Trịnh cho tập dượt cả hai lực lượng quân bộ và quân thủy, đồng thời bổ sung cả quân số và trang bị cho quân đồn trú và quân thường trực các dinh trấn phía Nam.

Tại Bắc Bố Chính, quân Trịnh tăng cường củng cố 3 đồn binh tại Di Luân (cửa Roòn), Trung Ái (Trung Thuần) và Phan Long (gần Thuận Bài) để làm lực lượng tại chỗ, cung cấp lương thảo, hậu cần, dự trữ khí cụ, phối hợp với đại quân từ miền Bắc vào. Trong 3 đồn này thì đồn Trung Ái được chúa Trịnh tập trung xây dựng như một cứ điểm để làm trung tâm chỉ huy và là nơi đón lực lượng chủ yếu của đại binh chúa Trịnh từ ngoài Bắc vào.

Trong các trận chiến đã diễn ra giữa quân Trịnh và quân Nguyễn trước đây thì quân Trịnh giữ vai trò chủ động, tiến công trước, quân Nguyễn chủ yếu phòng thủ nên chúa Trịnh chỉ quan tâm xây dựng các đạo quân mạnh chứ không xây dựng các thành lũy, ngược lại chúa Nguyễn lấy phòng thủ, bảo vệ lãnh thổ là chính nên chú trọng cả xây dựng thành lũy phòng thủ lẫn lực lượng chiến đấu. Từ diễn biến của những trận chiến trong các năm 1630, 1633, 1635, 1643, chúa Trịnh đã cảm nhận được sức mạnh và khả năng phản công của Đàng Trong nên lần này cẩn thận hơn, chúa Trịnh quyết định cho xây hệ thống chiến lũy trên bờ Bắc sông Gianh.

Lũy này chúa Trịnh cho đắp dài khoảng một cây số, chạy ven bờ Bắc hạ lưu sông Gianh bắt đầu từ Hói Tre, đến Cồn Ngựa và cồn Bụi Bờm (trong đất làng Thuận Bài)
. Ngay cửa Hói Tre, nơi khởi đầu hệ thống lũy có một cồn đất cao, vốn là đồn binh của chúa Trịnh, người dân ở đây gọi là cồn Thân Tý. Toàn bộ hệ thống lũy được đắp bằng đất, phân chia bố trí các trận địa, bố trí các cấu trúc ụ súng và liên kết với nhau như một bức tường đất che chắn cho binh lính khi chuẩn bị xung trận. Có lẽ, người thiết kế hệ thống lũy này không lấy phòng thủ là chính mà chủ yếu phục vụ cho quân mai phục để từ đó xuất kích bất ngờ đánh quân Nguyễn khi tấn công vào Nam Bố Chính hoặc đánh chặn quân Nguyễn khi bị phản công. Do tư tưởng trận chiến của chúa Trịnh lấy tấn công làm chính nên hệ thống lũy này không có quy mô lớn như hệ thống lũy phòng thủ của Đào Duy Từ ở Đàng Trong, nhưng đây là một phòng tuyến tốt cho quân Trịnh khi xảy ra giao chiến trên địa hình giữa Hói Tre và đoạn sông Gianh đi qua làng Thuận Bài. 

Hệ thống lũy tiền tiêu cùng với 3 đồn binh Di Luân, Trung Ái và Phan Long, trong đó Trung Ái là đại bản doanh đã tạo nên hình trận lợi hại mà sách xưa gọi là thế ỷ dốc. 
Sau khi đã chuẩn bị khá kỹ càng, chúa Trịnh chờ cơ hội để phát binh. Cơ hội đó đến với chúa Trịnh khi mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Đàng Trong xuất hiện. Mâu thuẫn bắt đầu từ năm Mậu Tý (1648), khi chúa Sãi mất, không nhường ngôi cho con trưởng là Nguyễn Phúc Kỳ (阮福祁 - bấy giờ đang là Hữu phủ Chưởng phủ sự, hàm Thiếu bảo, tước Quận công, làm Trấn thủ Quảng Nam), mà nhường ngôi cho người con thứ là Nguyễn Phúc Lan. Nhạc phụ Nguyễn Phúc Kỳ là Cai cơ Tống Phúc Tông, bất mãn về việc con rể không được nhường ngôi đã bỏ trốn ra với chúa Trịnh. Tháng giêng năm Mậu Tý (1648), chính thất Nguyễn Phúc Kỳ là Tống Thị sai người đưa thư cho cha mình ở Đàng Ngoài xui chúa Trịnh đưa quân vào đánh, Tống Thị sẽ cho người nội ứng. Y hẹn với Tống Thị, Trịnh Tráng sai Đô đốc Tiến Quận công Lê Văn Hiểu
 chỉ huy cả hai đạo quân thủy bộ đánh vào Đàng Trong. Đạo quân bộ tiến vào Bắc Bố Chính, hợp với quân đồn trú ở 3 đồn binh đánh chiếm Nam Bố Chính. Trong khi đó, đạo quân thủy đổ bộ vào cửa biển Nhật Lệ, đánh thẳng vào phòng tuyến của quân chúa Nguyễn trên cả hai lũy Nhật Lệ và Trường Sa. Chỉ huy phòng thủ ở đây là Tướng Hoàng Lễ của quân Nguyễn thua chạy, cầu viện trấn thủ Nguyễn Phước Kiều, Kiều sai Tham tướng Nguyễn Triều Văn đem chiến thuyền đến ứng cứu. Tham tướng Nguyễn Triều Văn thấy thế giặc mạnh liền lui binh về cố thủ ở Nam Phá Hạc Hải. Quân đồn trú của chúa Nguyễn tại dinh Quảng Bình do Cai đội Trương Triều Lương và Trương Triều Nghi đem 400 quân ra ứng cứu Nguyễn Triều Văn nhưng không chặn được mũi tiến công quân thủy của chúa Trịnh nên hợp với quân Nguyễn Triều Văn lập phòng tuyến cố thủ phía Nam Hạc Hải nối với lũy Trường Dục.

Trong khi đó, đạo quân bộ của chúa Trịnh từ Nam Bố Chính đánh vào, đóng quân ở Võ Xá (Võ Ninh, huyện Quảng Ninh ngày nay), củng cố binh lực chuẩn bị công phá quân của chúa Nguyễn ở lũy Trường Dục. Trấn thủ Bố Chính là Trương Phúc Phấn đã cùng con là Trương Phúc Hùng kịp lui về cố thủ trên lũy Trường Dục. Quân của Trương Phúc Phấn, Trương Phúc Hùng ở mạn Tây, quân của Nguyễn Triều Văn, Trương Triều Lương, Trương Triều Nghi ở mạn Đông, bám theo lũy Trường Dục chống cự với quân Trịnh, đồng thời cấp báo về phủ chúa.

Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan nghe tin báo, bèn sai Thế tử Dũng Lễ hầu Nguyễn Phúc Tần (阮福瀕) làm Tiết chế, đưa quân ra ứng cứu. Phúc Tần huy động lực lượng các dinh quân của Chưởng dinh Nguyễn Phước Lộc, Cựu dinh Tống Hữu Đại và Giám chiến Nguyễn Hữu Dật đưa bộ binh cùng Tham tướng Nguyễn Triều Văn đưa thủy binh tiến ra đánh Trịnh. Chúa Thượng thân đem đại binh ra đóng ở xã Trung Chỉ (Bắc Quảng Trị ngày nay) để hậu thuẫn. Đạo quân tiên phong của chúa Nguyễn do Nguyễn Phước Lộc và Nguyễn Hữu Dật chỉ huy lợi dụng địa hình, chặn đánh bộ binh quân Trịnh ở những nơi hiểm yếu, thắng một trận lớn ở An Đại (Long Đại, huyện Quảng Ninh ngày nay), rồi sai tướng Triều Phương đem thủy quân phục ở bên tả ngạn sông Cẩm La (Cẩm Ly) chặn đường của quân Trịnh. Đại quân của Thế tử Nguyễn Phúc Tần đến dinh Quảng Bình hỗ trợ cho Trấn thủ Nguyễn Phước Kiều và các tướng Nguyễn Triều Văn, Trương Phúc Phấn, Trương Phúc Hùng cố thủ ở lũy Trường Dục. Sau khi củng cố chiến lũy, tăng cường lực lượng, Thế tử Nguyễn Phúc Tần sai Nguyễn Hữu Tiến đem hơn 100 thớt voi nửa đêm tập kích doanh trại quân Trịnh. Bị bất ngờ quân Trịnh không kịp đối phó, một số bị tiêu diệt tại chỗ, một số nhảy xuống thuyền tìm cách thoái lui. Nhân cơ đó, quân thủy của chúa Nguyễn chặn đánh, bị tiêu diệt phần lớn, số còn lại bị quân Nguyễn truy kích mãi tới tận sông Lam mới thôi 
. 

Trận này, quân của chúa Nguyễn thắng lớn, bắt được 3 tướng là Gia, Lý, Mỹ (chưa rõ họ), 60 võ quan chỉ huy cùng với 3.000 quân lính của chúa Trịnh
. Chúa Thượng đã trao trả 60 võ quan cho chúa Trịnh, còn 3.000 quân này sau đó được đưa vào phủ Thăng Hoa, Điện Bàn để khẩn hoang.

Trận chiến kéo dài từ năm Ất Mùi (1655) đến năm Canh Tý (1660)

Sau khi quân Đàng Ngoài thất trận, nhận thấy thế lực của quân đội chúa Nguyễn đã mạnh nên Trịnh Tráng phòng xa, sai Lê Văn Hiểu cùng với Trần Ngọc Hậu lĩnh 1 vạn quân đóng chốt ở Hà Trung (dinh Cầu). Lê Hữu Đức cùng với Vũ Lương lấy 5 nghìn quân đóng ở Hoành Sơn, Phạm Tất Đồng
 đưa quân vào Bắc Bố Chính phối hợp với quân đồn trú của Trịnh Đào ở Ba Đồn đóng chốt địa bàn bờ Bắc Linh Giang để bảo vệ ranh giới phía Nam, chia làm 3 tuyến phòng bị quân họ Nguyễn, chờ thời cơ mới. 

Năm 1848, sau khi đánh thắng quân Trịnh, chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan dọc đường hồi cung đã lâm bệnh nặng và mất trên thuyền ngự ở phá Tam Giang, thọ 49 tuổi. Thế tử Nguyễn Phúc Tần lên nối ngôi, gọi là chúa Hiền. Chúa Hiền lên ngôi cũng ráo riết tu chỉnh lũy thành, tăng cường binh lực, cho quân đồn trú túc trực suốt ngày đêm canh chừng quân Trịnh. Để giữ yên các tuyến lũy, ngay từ khi mới kết thúc chiến tranh, chúa Hiền cử Nguyễn Hữu Tiến lãnh 3.000 quân đóng ở Võ Xá gọi là đạo quân Lưu Đồn. Ít lâu sau, chúa Hiền sai tiếp Vân Long hầu Nguyễn Phước Tráng làm Tham tướng thủy dinh Quảng Bình. Tháng 3 năm Quý Tỵ (1653), cho duyệt binh lớn ở An Cựu. Tháng 6 cho lập đồn Sa Chùy ở hữu ngạn sông Nhật Lệ. Năm Giáp Ngọ sai Phù Dương thay Xuân Sơn làm Trấn thủ dinh Bố Chính. Đồng thời với việc cử các tướng giỏi trấn giữ vùng đất phên dậu, ngay từ cuối năm 1648, chúa Hiền đã cho huy động nhân công sửa sang hệ thống lũy Nhật Lệ, lũy Trường Dục, lũy Trường Sa và cho đắp thêm lũy mới là lũy Mũi Giùi ở chính phía Bắc lũy Trường Sa (lũy này còn được gọi là lũy Sa Chùy, Sa Phụ, Sa Đôi, Động Cát)
. Chúa Hiền nhiều lần thân đi thanh sát, vỗ về quân sĩ sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến mới. 

Trong quảng thời gian từ 1648 đến năm 1655, tuy không xảy ra cuộc chiến tranh lớn nào giữa hai thế lực Trịnh - Nguyễn nhưng quân Trịnh ở bờ Bắc Linh Giang vẫn thường đưa quân sang quấy phá cuộc sống bình an của nhân dân bờ Nam Linh Giang. Thậm chí, tháng 2 năm Ất Mùi (1655), Phạm Tất Đồng đem cả một cơ đội vượt sông Gianh sang đánh cướp sâu vào nội địa Nam Bố Chính, khi quân đồn trú của chúa Nguyễn biết tin kéo đến phản công mới chịu rút quân về.  

Trước sự gây hấn của quân Trịnh, chúa Nguyễn có ý muốn chủ động ra tay trước để tiêu diệt lực lượng quân Trịnh bố phòng ở các châu, huyện sát ranh giới với chúa Nguyễn nhằm tiêu hao lực lượng chủ lực của Trịnh, phá tan âm mưu tấn công của quân Trịnh vào Đàng Trong. 

Về sự kiện này, sách “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn có chép truyền thuyết rằng: “Phúc Tần dẫn quân biên giới Nghệ An sang sông lấn cướp, muốn mưu đánh miền Bắc, mộng thấy thần cho tờ giấy có câu thơ rằng: 

Tiên kết nhân tâm Thuận

Hậu thi đức hóa Chiêu

Chi diệp kham tồi lạc

Căn bản giả nan dao

Nghĩa là: Trước hết lòng người Thuận; Sau thì đức hóa Chiêu; Cành lá có thể bẻ; Căn bản khó chuyển lay)” 
.

Chúa Hiền luận bài thơ ứng với hai tướng là Thuận Nghĩa hầu Nguyễn Hữu Tiến và Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, biết việc chinh phạt phương Bắc là khó nhưng tin vào hai tướng tài đã được báo ứng, vẫn quyết tâm xuất binh đánh Trịnh để trừ họa chiến tranh. 

Theo đúng như báo mộng, khi xuất binh đánh Trịnh, chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần sai Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật và Thuận Nghĩa hầu Nguyễn Hữu Tiến đến dinh Bố Chính xem xét tình hình. Nhận thấy, mấy năm gần đây, năm nào quân Trịnh cũng dùng binh đánh sang đất Nguyễn mà quân Nguyễn chưa một lần nào đánh sang đất Bắc, hai tướng hiến kế với chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần chủ động đánh phủ đầu quân Trịnh trước, tạo yếu tố bất ngờ, nhân đó có thể tiến sâu vào nội địa mà tiêu diệt vệ quân (quân chủ lực) của Trịnh để triệt tiêu khả năng gây chiến của chính quyền Đàng Ngoài. Theo hai tướng Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến, quân Trịnh cần chia làm ba đạo: thượng đạo tiến trước đánh Phạm Tất Toàn đang giữ châu Bắc Bố Chính; trung đạo theo sau tiếp ứng. Lấy vệ quân làm hạ đạo tiến ra đóng bờ Nam Linh Giang vừa để hậu thuẫn, vừa đề phòng quân Trịnh đổ bộ đánh vu hồi. Trịnh Đào ở Hà Trung nghe tin chắc sẽ bỏ đồn đi cứu viện; hạ đạo tiến đánh Lê Hữu Đức ở Hoành Sơn rồi thừa thế ra cướp dinh Hà Trung. Đó là kế “điệu hổ ly sơn, dẫn xà nhập huyệt” đánh một trận có thể thu toàn thắng
.
Chúa Nguyễn Phước Tần nghe theo kế ấy. Nguyễn Hữu Dật cho đặt các đài hiệu ở các cửa biển Quảng Bình để báo tin, xây dựng kho thóc ở Trường Dục chuẩn bị quân lương. Chúa phong Nguyễn Hữu Tiến làm Tiết chế, Nguyễn Hữu Dật làm Đốc chiến.

Tháng 2 năm 1655, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Dật đưa quân của các dinh thủy, bộ ở Quảng Bình vượt sông Linh Giang đánh thẳng vào các căn cứ đồn trú của quân Trịnh ở Bắc Bố Chính. Quân của Trấn thủ Cựu dinh là Tống Hữu Đạt đánh tới Lũ Đăng (Lũ Phong ngày nay) và cướp lấy dinh, bắt Tham đốc của Trịnh là Đặng Minh Tắc. Trong khi đó, quân của Phù Dương đánh ra Phù Lưu (Quảng Lưu ngày nay), chiếm dinh Tam Hiệu (Ba Đồn ngày nay). Quân Phạm Tất Đồng bị chặn mất đường lui phải chạy vào Lũng Bông (miền thượng lưu sông Gianh), cùng đường phải đầu hàng quân Nguyễn. Quân Nguyễn chiếm được dinh Bắc Bố Chính.

Thừa thắng, quân Thuận Nghĩa hầu Nguyễn Hữu Tiến ra Hoành Sơn gặp đạo quân của hạ đạo là Xuân Sơn cùng hợp quân tiến đánh Hoành Sơn thu được voi ngựa và nhiều khí giới rồi thừa thắng kéo đến tấn công quân của tướng Trịnh Lê Hữu Đức
 đang cố thủ phía Nam Hà Trung. Bị quân Nguyễn tấn công, quân Lê Hữu Đức không cự nỗi, Trịnh Đào ở Hà Trung nghe tin vội huy động hết quân lính Hà Trung đưa vào cứu viện. Nguyễn Hữu Tiến hội các đội quân làm một đạo, cử quân của Nguyễn Phước Kiều, Cao Bá Phước, Tống Uy và Nguyễn Nghĩa làm tiền đạo, cử đội quân Tráng Tiệp (đơn vị đóng giữ Lưu Đồn - dinh Mười) làm trung đạo, Nguyễn Hữu Dật chỉ huy đội quân Tiền súng gồm 6 thuyền, 270 người là hạ đạo truy kích quân Trịnh ra Hà Trung. Quân Trịnh đóng tại Hà Trung do Lê Văn Hiểu chỉ huy không cự nổi phải chạy về đóng ở xã Đại Nại rồi sau đó cùng với Lê Hữu Đức kéo quân về cố thủ trong thành An Tràng (thành phố Vinh ngày nay). Chúa Trịnh nghe tin Lê Hữu Đức và Lê Văn Hiểu thua chạy liền cho gọi về kinh, cử Khê Quận công Trịnh Tượng đem quân vào tiếp ứng. Quân Nguyễn tiếp tục đánh chiếm dinh Kỳ Hoa (tức là dinh Cầu ở Hà Trung), viên tướng trấn thủ Trịnh Đào phải bỏ chạy. Quân Nguyễn trên đà thắng lợi tiếp tục đánh tan quân phòng thủ của Khê Quận công Trịnh Tượng chiếm giữ đồn Lạc Xuyên. Lực lượng quân Nguyễn do Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật chỉ huy tỏa ra đánh chiếm, lấy được các huyện của xứ Nghệ là Kỳ Hoa, Thạch Hà, Thiên Lộc, Nghi Xuân, La Sơn, Hương Sơn, Thanh Chương, “nhập vào dinh Bố Chính, thu thuế và tuyển đinh tráng làm lính” 
.
Trong khi quân chúa Nguyễn thừa thắng tiến quân ra Nam Lam Giang thì chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần cũng thân chinh đem quân ra Phù Lỗ (Bắc Bố Chính) để tiếp ứng. Sau vì lo sợ liên lụy đến sự an nguy của chúa Hiền nên đạo quân hộ tống chúa Hiền lại rút về đóng ở An Trạch (tức là dinh Trạm) phủ Quảng Bình.  

Nghe tin thất thủ ở phía Nam Lam Giang, Trịnh Tráng giáng Trịnh Tượng làm Đô đốc, sai con là Trịnh Tạc (鄭柞) vào Nghệ An thống lĩnh quân Trịnh để chống giữ với quân Nguyễn.

Năm Bính Thân (1656), quân chúa Nguyễn do Nguyễn Hữu Tiến chỉ huy đánh đồn Tiếp Vũ, chỉ huy quân Trịnh ở đồn này là Thân Văn Quang bỏ chạy, quân Nguyễn thừa thắng tiếp tục đem quân tiến đến đóng ở sông Tam Chế 
. Trong khi đó, đạo quân do Nguyễn Hữu Dật chỉ huy tiến binh đến núi Hồng Lĩnh, tiếp tục chặn đánh các đạo quân của Trịnh do Vũ Văn Thiêm (thủy binh) và Đào Quang Nhiêu (bộ binh). Quân của Thiêm và Nhiêu thua chạy về An Tràng dâng biểu tạ tội và xin viện binh của chúa Trịnh.  

Trong lúc chiến trận giữa quân Trịnh và đang ở thế giằng co giữa hai bờ Lam Giang thì chính quyền Đàng Ngoài xảy ra lục đục nội bộ, Trịnh Tráng phải cho gọi Trịnh Tạc về giải quyết, cử em là Ninh Quận công Trịnh Toàn vào thay. 

Trịnh Toàn vào đến Nghệ An liền chấn chỉnh binh mã, đốc chư quân tiến lên giành lại thế trận. Toàn cho quân phản công lấy lại Thạch Hà, cho Đào Quang Nhiêu và Dương Hộ đem quân đến đóng ở làng Hương Bộc và xã Đại Nại, lại sai Lê Sĩ Hậu và Bùi Sĩ Lương đem quân thủy đến đóng ở Nam Giới, sai Vũ Văn Thiêm đem thủy quân đến đóng ở Châu Nhai. Nguyễn Hữu Tiến thấy quân Trịnh triển khai thế trận, dàn mỏng ra nhiều điểm như vậy liền sai Dương Trí, Tống Phúc Khang cùng Nguyễn Hữu Dật đem quân thủy bộ đột kích quân Trịnh ở Nam Giới, lấy được hơn 30 chiếc thuyền rồi tràn xuống Lam Giang đánh Vũ Văn Thiêm ở Châu Nhai. Vũ Văn Thiêm phải bỏ thuyền mà chạy. Trịnh Toàn thấy các đạo thủy binh của Trịnh bị thua nên đem quân đến đánh nhau với quân Nguyễn để ứng cứu cho quân của Đào Quang Nhiêu đang bị quân Nguyễn bao vây. Quân của Trịnh Toàn và Đào Quang Nhiêu lại bị quân chúa Nguyễn do Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật chỉ huy đón đường chặn đánh, lại thua phải chạy về An Tràng 
.

Năm Đinh Dậu (1657), Trịnh Tráng chết, Trịnh Tạc (鄭柞) lên ngôi chúa, thấy Trịnh Toàn được tướng sĩ kính nể, lòng người mến phục thì đem long ganh ghét, nghi ngờ Trịnh Toàn có ý riêng nên cho con là Trịnh Căn (鄭根) vào cùng trấn thủ Nghệ An để giám sát Trịnh Toàn, sau đó cho gọi Toàn về giết chết. Trịnh Căn vào Nghệ An nắm binh quyền, chia quân Trịnh ở Nghệ An làm 3 đạo. Đạo Trung quân giao cho Lê Hiến chỉ huy, sai Hoàng Nghĩa Giao làm tả tướng quân, Trịnh Thế Công làm hữu tướng quân rồi đốc quân vượt Lam Giang, bất ngờ phản công. Quân Nguyễn đã có phòng bị trước nên chia quân mai phục, bất ngờ xông ra đánh úp. Quân Trịnh mắc kế thua to phải nhờ Trịnh Căn đưa quân ứng cứu mới rút về lại được An Tràng. 

Từ sau trận phản công của quân Trịnh vào phía Nam Lam Giang thất bại, quân hai bên Trịnh - Nguyễn kìm giữ nhau hai bên bờ sông, thỉnh thoảng mỗi bên xuất kích đánh một vài trận (như các trận đánh vào làng Tuần Lễ, huyện Hương Sơn tháng chạp năm Mậu Tuất (1658), trận ở Nghi Xuân và ở núi Lận Sơn tháng 8, tháng 9 năm Canh Tý (1660),...). Các trận đánh trong những năm này chỉ tiêu hao một ít binh lực nhưng không làm thay đổi cục diện chiến trận giữa hai bên.

Sau 5 năm chiến tranh liên miên, quân tướng đã mệt nhọc mà không mang lại lợi ích gì cho cả Đàng Trang và Đàng Ngoài, Nguyễn Hữu Tiến quyết định cho quân lui về chốt giữ ở Nghi Xuân, Nguyễn Hữu Dật đem quân đóng ở Khu Độc (ở chân núi Hồng Lĩnh) để tính kế khác. Chúa Hiền cũng đưa quân của Chính dinh từ dinh Trạm tiến ra đóng ở làng Phù Lỗ (làng Phù An, huyện Bình Chính, Quảng Bình) giữ thế cầm cự 
. 

Cuối năm Canh Tý (1660), thấy quân Trịnh phòng thủ gắt gao, lại chuẩn bị binh lực phản công, trong khi quân Nguyễn nhiều lần tiến đánh mà không qua nổi Lam Giang nên Nguyễn Hữu Tiến hội các chư tướng lại, bàn nhau nên đánh hay nên lui về. Các tướng đều muốn lui, duy có Nguyễn Hữu Dật không chịu. Nguyễn Hữu Tiến nghe theo các tướng, lệnh cho quân âm thầm rút quân về trước mà không báo cho Nguyễn Hữu Dật
. Quân Trịnh được tin liền đem quân đánh vào đạo quân của Nguyễn Hữu Dật còn ở lại. Nguyễn Hữu Dật vừa đánh, vừa lập mưu cản địch, lui về đến Hoành Sơn thì hội quân với đạo quân của Nguyễn Hữu Tiến đã rút về trước đó. Về việc lui binh, Trần Trọng Kim trong sách “Việt Nam sử lược” cung cấp một chi tiết rằng, nguyên do trong một lần Nguyễn Hữu Dật về gặp riêng chúa Hiền báo việc đánh giặc thắng lợi, được chúa Hiền khen, ban thưởng cho một thanh bảo kiếm bằng vàng, sai đi đánh tiếp. Nguyễn Hữu Tiến biết được sự việc, cảm thấy không bằng lòng, nhân sự quan lính uể oải vì chiến trận, lại có nhiều người bỏ trốn, bèn tìm cách đem đạo quân của mình thoái lui, bỏ đạo quân của Nguyễn Hữu Dật lại 
.

Thấy hai đạo quân của Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật hội quân ở Hoàng Sơn, Trịnh Căn không dám truy đuổi nữa, đem quân về đóng ở Kỳ Hoa, thu lại vùng đất 9 châu huyện ở Nam Lam Giang. Quân chúa Nguyễn rút về Nam Bố Chính, đạo quân của Nguyễn Hữu Tiến về đóng ở sông Nhật Lệ, quân của Nguyễn Hữu Dật đóng ở Đồng Cao. Cả hai bên Trịnh - Nguyễn đều tìm chỗ hiểm yếu dể đóng giữ, kiềm chế lẫn nhau.

Trận chiến năm Tân Sửu (1661) và Nhâm Dần (1662)

Sau 5 năm chiến trận bất phân thắng bại, không khí chiến tranh vẫn chưa nguội tắt trong cả quân Trịnh và quân Nguyễn.

Sau khi đẩy lui quân Nguyễn, chúa Trịnh đã cho thu nhận số binh lính người Nghệ An do quân Nguyễn bắt sung lính bỏ trốn và tuyển mộ thêm binh lính ở các châu, huyện để tăng cường lực lượng đóng chốt ở hai bên Hoành Sơn. Chúa Trịnh lui về triều, sai tướng Đào Quang Nhiên ở lại làm trấn thủ Nghệ An, kiêm lĩnh cả Bố Chính. Nhiên hậu đãi tướng sĩ, chiêu dụ nhân dân, thu phục các bè đảng trong vùng, gây dựng thực lực để tiếp tục chống lại quân Nguyễn.

Chúa Nguyễn sau khi cho quân lui về ranh giới cũ đã cử các tướng Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến lập phòng tuyến vững chắc để phòng quân Trịnh phục thù. Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần sai Nguyễn Hữu Tiến chỉnh trang binh mã, huy động nhân công sửa sang các lũy Nhật Lệ, Trường Sa và Trường Dục để làm căn cứ hậu quân. Nguyễn Hữu Dật được cử đóng ở Nam Bố Chính, đem quân đội và huy động nhân công địa phương đắp lũy mới làm phòng tuyến tiền tiêu kéo dài từ Đèo Heo đến An Náu nên gọi là lũy An Náu 
.  

Lũy An Náu là một lũy đắp bằng đất nằm ở đoạn giữa của châu Nam Bố Chính. Lũy đắp bằng đất, nằm cắt ngang địa hình từ bờ biển thuộc làng An Náu đến núi Châu Thị để củng cố sự phòng thủ ở vùng cực bắc. Lũy An Náu có nhiệm vụ bảo vệ một số phòng đồn của quân đội ở gần đó, đồng thời là tiền đồn cho cả lực luợng và chiến lũy ở phía Nam. Trên lũy An Náu có dựng một pháo đài cao để bắn súng làm tín hiệu bằng hỏa pháo mỗi khi có tin quân của Chúa Trịnh vượt Sông Gianh. Đây là hệ thống lũy tiền tiêu, cùng với lũy Nhật Lệ, lũy Trường Sa và lũy Trường Dục chia thành 3 tầng phòng thủ theo chiều sâu, có thể ứng cứu lẫn nhau.

Về lũy An Náu, sách “Les lieux historiques de Quang Binh” viết: “Có thể thấy ở đó một cái lũy đất, chạy song song với đường cái quan vài trăm mét rồi sau đó xuyên qua một cao nguyên rộng đến tận đường thượng lộ, ở đó có một cái đồn binh nhỏ gọi là Cúp Cúp. Lại có một lũy ngang đi từ lũy đất đến tận cùng phía Nam dinh Ngói, lại một lũy ngang cố thủ nữa đi từ lũy đất nhưng theo hướng ngược lại về phía bờ biển” 
.
Tháng 10 năm Tân Sửu (1661), chúa Trịnh Tạc lại sai con là Trịnh Căn đem đại binh vào đánh chúa Nguyễn, đích thân chúa Trịnh Tạc rước vua Lê đi theo để hậu thuẫn cho đại binh. Việc Trịnh Tạc đưa vua Lê đến đây là nhằm gây ảnh hưởng trong binh lính, sĩ phu và dân chúng, thể hiện quyết tâm lấy lại đất chúa Nguyễn, đồng thời cũng là để phục thù sau khi bị quân Nguyễn tấn công lấy đất chúa Trịnh ở Nghệ An. Trịnh Căn thống lĩnh quân đội, cử Đào Quang Nhiên làm thống suất,
 Lê Hiếu và Hoàng Nghĩa Giao làm Đốc suất, Lê Sĩ Triệt và Trịnh Tế làm Đốc thị, đem quân đến đóng ở Phù Lộ (nay là Phù Ninh, Quảng Trạch), trên tả ngạn Linh Giang rồi sau đó vượt sông đẩy lui quân Nguyễn đến làng Phúc Tự (Nam Bố Chính). 

Được tin, chúa Hiền sai con là Hiệp Đức hầu Nguyễn Phúc Thuần đem quân ra hiệp lực với quan trấn thủ Nam Bố Chính là Nguyễn Hữu Dật bày trận chống cự 
.

Lúc này, lũy An Náu đã được đắp xong, hệ thống phòng thủ trên lũy An Náu cũng khá mạnh nên Chiêu Vũ hầu dời quân từ dinh Ngói sang Phúc Lộc đối diện với Phúc Tự qua con sông Dinh để dựa vào thế lũy đánh trả quyết liệt quân họ Trịnh. Quân Trịnh mấy ngày liền dốc sức đánh chiếm lũy An Náu, vẫn không được. Tuy nhiên, để bảo toàn lực lượng đánh lâu dài trong khi thế giặc mạnh, Nguyễn Hữu Dật liền thi hành kế "thanh dã", cho hộ vệ dân chúng vào trong lũy Nhật Lệ, bỏ Nam Bố Chính “vườn không nhà trống” khiến quân Trịnh chiếm được dinh Bố Chính mà không cướp bóc được gì để làm lương thảo cho binh lính, lại không có dân để bắt phục dịch nên gặp nhiều khó khăn, quân lính uể oải, chán nản.

Tháng giêng năm Nhâm Dần (1662), Nguyễn Hữu Dật dời quân vào đóng ở đồn Võ Xá (lúc này đã được đặt làm lỵ sở của dinh Quảng Bình), củng cố lực lượng chờ thời cơ phản công. Tháng 2, quân Trịnh đến dựng trại ở đầu phía đông lũy Nhật Lệ, và xã Chánh Thủy
 và ở đầu phía Tây của lũy này thuộc xã Trấn Ninh
. 

Quân Nguyễn kiên trì bám lũy, cố thủ trong đồn, thực hiện kế sách “lấy nhàn đánh nhọc”, thỉnh thoảng đưa quân tập kích quân Trịnh khiến quân lính của Trịnh hoang mang, mệt mỏi. Sau hơn một tháng cầm cự, quân Trịnh thiếu lương thực, lại nôn nóng đánh chiếm nên đưa thư khiêu khích quân Nguyễn. Tướng Nguyễn Hữu Dật lập kế cho quân Nguyễn cải dạng làm quân Trịnh, ban đêm cho một đội quân bất ngờ đột kích dinh trại quân Trịnh, quân lính Nguyễn còn lại trong lũy đốt đuốc hò reo gây áp lực khiến quân Trịnh ăn không ngon, ngủ không yên, hoang mang, nghi ngờ chúa Nguyễn chuẩn bị đánh to vội bỏ dinh trại chạy về Bắc. Nguyễn Hữu Dật đưa quân thủy, bộ binh truy kích quân Trịnh đến tận sông Gianh. Tướng Trịnh Căn bỏ dinh Bắc Bố Chính, cùng chúa Trịnh Tạc vội vàng rước vua Thần Tông tháo chạy ra Bắc, kết thúc trận chiến phục thù của chúa Trịnh. 

Trận chiến năm Nhâm Tý (1672)

Thất bại của trận đánh phục thù năm 1661-1662, chúa Trịnh đưa vua Thần Tông hồi cung được ít lâu thì mất, Trịnh Tạc lập Thái tử Duy Vũ (維禑) lên làm vua, lấy niên hiệu là Huyền Tông (玄宗). Tám năm sau Huyền Tông mất, Trịnh Tạc lại lập hoàng đệ là Duy Cối (維禬) lên làm vua, lấy niên hiệu là Gia Tông (嘉宗)
. Trong những năm này, Trịnh Tạc vừa phải lo những thay đổi trong triều chính nhà Lê, vừa phải đối phó với tàn quân họ Mạc ở Cao Bằng nên tạm gác mối thù với chúa Nguyễn ở xứ Đàng Trong. Sau khi đưa được Duy Cối lên ngôi, tạm thời dẹp yên dư đảng họ Mạc, Trịnh Tạc lại bắt đầu nghĩ đến việc cất quân chinh phạt chúa Nguyễn.

Về phía chúa Nguyễn, sau chiến thắng năm Nhâm Dần, chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần nghe theo lời khuyên của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật và Thuận Nghĩa hầu Nguyễn Hữu Tiến tăng cường củng cố hệ thống phòng thủ, huy động nhân lực chỉnh trang các lũy cũ và cho đắp thêm một lũy mới đi qua phía sau làng Trấn Ninh (nên gọi là lũy Trấn Ninh) để đề phòng chúa Trịnh lại tấn công. 

Về lũy này, có ý kiến cho rằng đây là một lũy được đắp mới hoàn toàn, không liên quan đến các lũy đã có, nhưng lại có học giả cho rằng đây là việc nâng cấp và kéo dài lũy Nhật Lệ (đã được xây dựng từ 1631) để mở rộng tuyến phòng thủ chứ không phải là một hệ thống lũy mới, độc lập với các lũy đã đắp trước đây. Học giả Cadière L  trong “Le Mur de Dong Hoi” đã viết: “Năm 1662…tướng Hữu Tiến và Hữu Dật xin Hiền vương bổ sung thêm những công sự phòng thủ ở gần cửa sông Nhật Lệ. Bởi vậy bên bờ tả ngạn, người ta xây thêm lũy Trấn Ninh…Cũng cần thấy đây là một công sự phụ thêm ở góc phía Đông của chiến lũy cũ xây năm 1631, và nó phải bao vòng quanh làng Trấn Ninh ở gần lũy nơi góc phía Bắc”
. Như vậy, việc xây dựng lũy Trấn Ninh sẽ hỗ trợ cho chính lũy Nhật Lệ ở mặt phía Đông để ngăn quân Trịnh tiến vào theo đường bờ biển, phối hợp với lũy Mũi Giùi (còn gọi là lũy Sa Chùy, Sa Phụ, Động Cát...) bên hữu ngạn thành một gọng kìm phòng thủ vững chãi hai bên bờ sông Nhật Lệ. 

Học giả Hoàng Xuân Hãn trong bài “Đúng ba trăm năm trước” cũng cho rằng: “Tuy đánh lui quân Trịnh nhưng Hữu Tiến và Hữu Dật cũng thấy cần phải nối lũy Nhật Lệ ra tận bờ bể. Tháng 9 năm ấy, Nhâm Dần 1662, đắp lũy Trấn Ninh trên bờ Bắc đoạn cuối cùng sông Nhật Lệ, trên địa phận hai xã Động Hải và Trấn Ninh. Công tác này hoàn hảo kế hoạch phòng thủ phong cương họ Nguyễn ở Bắc thùy”
.

Đắp xong lũy Trấn Ninh, chúa Nguyễn đã có được một hệ thống liên hoàn 3 lớp thành lũy cùng với sông Dinh, sông Nhật Lệ và hai nhánh sông Kiến Giang, Long Đại lập thành phòng tuyến vững chắc bảo vệ Quảng Bình, địa bàn biên ải phía Bắc xứ Đàng Trong. 

Về phía chúa Trịnh, sau nhiều lần cho sứ giả lấy danh nghĩa vua Lê vào Đàng Trong đòi chúa Nguyễn nộp thuế và yêu sách chúa Nguyễn phải thuần phục không thành, tháng 6 năm Nhâm Tý (1672), chúa Trịnh lại phát binh đánh chúa Nguyễn. Lần này, với quyết tâm đánh bại chúa Nguyễn, xóa cát cứ Đàng Trong, Trịnh Tạc huy động một lực lượng quân đội hùng mạnh với 10 vạn
 quân thủy bộ cùng 1.000 thuyền, lại thu hết hỏa khí của người Hà Lan và Tây Ban Nha (bấy giờ đang buôn bán với chúa Trịnh ở miền Bắc) trang bị cho quân đội tiến vào Đàng Trong 
. Con Trịnh Tạc là Nghi Quốc công Trịnh Căn làm Nguyên súy thống lĩnh thủy quân, Lê Thời Hiến làm Thống suất bộ binh cùng Nam tiến. Chúa Trịnh Tạc cùng vua Lê Gia Tông theo sau tiếp ứng. Đại quân của chúa Trịnh vượt sông Gianh, đóng ở xã Động Cao, trên sông Lý Hòa và Thanh Hà (tức Thanh Khê ngày nay), cho tướng đi mộ hương binh tăng thêm lực lượng. Trịnh Căn yết bảng chiêu dụ nhân dân, kể tội chúa Nguyễn, huy động phu phen và vật lực trong dân để bổ sung tiềm lực quân sự cho chúa Trịnh đánh Nguyễn. 

Trấn thủ Nam Bố Chính là Nguyễn Triều Tín nhận được thông tin quân Trịnh mang quân đến đánh liền cấp báo về cho chúa Nguyễn xin viện binh. 

Nhận được trình tấu của Tiều Tín, chúa Nguyễn Phước Tần cử công tử thứ tư là Chưởng cơ Hiệp Đức hầu Nguyễn Hiệp (tức là Nguyễn Phúc Thuần), làm Nguyên súy cùng các tướng Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Mỹ Đức
 đem đại quân ra kháng cự, lại sai các tướng Trương Phước Cương và Nguyễn Đức Bửu làm Tả, Hữu tiên phong. Đạo quân của tướng Nguyễn Hữu Dật trấn giữ lũy Mũi Giùi và lũy Trường Sa, đạo quân của tướng Nguyễn Mỹ Đức giữ lũy Nhật Lệ (Chính lũy), Trấn thủ Bố Chính Nguyễn Triều Tín giữ lũy Động Hồi, tăng quân cho tướng Nguyễn Hữu Tiến và Chưởng cơ Trương Phước Cương để giữ Đòn Võng kiêm giữ thành Trấn Ninh, tướng Thuận Trung giữ Mũi Nại (chỗ giáp giới sông Nhật Lệ và Lệ Kỳ), tham tướng Tài Lễ đem chiến thuyền cùng quân thủy đóng cọc giữ cửa biển Nhật Lệ. 

Tháng 9 năm Nhâm Tý (1672), đích thân chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần dẫn quân chính dinh đi theo tiếp ứng. Chúa Hiền sợ quân Lê - Trịnh vượt biển đổ bộ vào cửa Tùng, cửa Việt và cửa Tư Dung (cửa Tư Hiền), có thể đánh vào Chính dinh và tấn công vu hồi quân Nguyễn nên sai chiến thuyền đội Hữu binh Cơ Tam thủy đóng ở cửa biển Tư Dung, chiến thuyền 3 Đội dinh Trung thủy đóng ở cửa Việt, chiến thuyền Cơ Hậu thủy đóng ở cửa Minh Linh (cửa Tùng), đem hết hương binh 5 huyện phía trong (Võ Xương, Hải Lăng, Hương Trà, Phong Điền, Phú Vang) đóng đồn ở bãi Trường Sa (Tiểu Trường Sa ngày nay). Tự thân chúa Hiền đem quân đóng ở Võ Xương để làm thanh ứng
.

Để đảm bảo tin tức và hiệu lệnh chỉ huy thông suốt từ chúa Nguyễn đến các tướng lĩnh bố phòng ở các trận địa, chúa Nguyễn cho chia đường thủy ra làm 16 đoạn, lập 17 trạm, chia đường bộ ra làm 17 đoạn, lập 18 trạm liên lạc thông suốt từ Hóa châu đến Quảng Bình.

Cùng với việc bài bố binh lực, chúa Nguyễn chiêu dân huy động nhân lực và vật chất, chuẩn bị đầy đủ hậu cần, lương thảo cho trận quyết chiến. Việc vận chuyển quân lương đến các kho ở Lưu Đồn, An Trạch, Trường Dục trên đất Quảng Bình được tổ chức đi bằng đường thủy và đường bộ. Lực lượng vận chuyển đường bộ gồm hai đội Xa nhất và Xa nhì, mỗi đội 50 người, có 4 đội trưởng với 37 cỗ xe, 74 con trâu. Mỗi người coi 7 xe, mỗi xe chở 1.200 bát gạo. Ngoài các đội xe trâu còn có thêm 5 cơ voi, gồm 150 con phục vụ cho việc chuyên chở. Trước thế giặc mạnh, quân Nguyễn đã cố gắng tăng thêm lực lượng, đắp thêm pháo đài, đặt thêm súng trên các lũy Trấn Ninh, Động Hải, cho mộ thêm lính để bảo vệ các đường xung yếu ven núi và tăng cường lực lượng tiếp ứng. 

Như vậy, đến giữa năm 1672, cả hai bên Trịnh - Nguyễn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh.

Tháng 9 năm Nhâm Tý (1672), nghe tin đại quân của chúa Trịnh tiến vào Nam Bố Chính, đóng ở xã Động Cao, tướng của chúa Nguyễn là Trương Văn Vân dẫn một đội quân tiên phong xuất phát từ lũy Đông Hồi tiến ra đồn Mũi Cát để khiêu khích thăm dò thực binh của chúa Trịnh, bị quân Trịnh tiến đánh. Trương Văn Vân dẫn quân quay về báo cho các tướng giữ các thành lũy ở khu vực Nhật Lệ về binh lực quân Trịnh để chuẩn bị đối phó.

Tháng 11 năm 1672, đại quân của chúa Trịnh bắt đầu chính thức tấn công quân Nguyễn. Đầu tiên Trịnh Căn sai Hào Quận công Lê Thời Hiến đem đem 3.000 quân đóng đồn ở xã Chính Thủy, cho đắp một con đường từ chân núi đến bờ biển để đạo quân của mình cơ động rồi tổ chức công thành Trấn Ninh. Hiến sai bắn hỏa pháo phá hủy nhiều đoạn thành, lại lệnh cho quân lính ra sức lấp hào, xoi lũy để mở đường tấn công chiếm thành. Quân Nguyễn ở trên lũy bắn xuống, nhiều lần quân Trịnh lên được mặt lũy đều bị đánh bật xuống. Quân Trịnh cho đào đất, khoét rỗng chân lũy, bắn đạn lửa, thả diều giấy đang cháy để đốt dinh trại Nguyễn. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt trong suốt cả ngày, lũy Trấn Ninh bị phá vỡ hơn 30 trượng, gần như không thể giữ được nữa. Bấy giờ, tướng Nguyễn Hữu Dật đang giữ lũy Mũi Giùi, liền sai Nguyên súy Nguyễn Hiệp đến hợp lực, cử Cai cơ Kiên Lễ đang đêm đưa súng lớn lên lũy Mũi Giùi, phối hợp với thủy binh của Tham tướng Tài Lễ đánh chiến thuyền của quân Trịnh từ cửa biển Nhật Lệ tiến vào để hậu thuẫn cho quân Nguyễn cố thủ lũy Trấn Ninh. Sau khi bố trí xong lực lượng phối hợp ở lũy Mũi Giùi, Nguyễn Hữu Dật đưa quân đến Trấn Ninh ứng cứu. Nguyễn  Hữu Dật sai quân sĩ dựng ván làm phên, lấy giỏ tre đựng đất đắp vá lại những đoạn lũy vỡ, lấy củi gỗ và cỏ kết lại làm đuốc soi sáng để thị uy. Quân Trịnh sợ có phục binh không dám tới gần. Nhờ thế quân Nguyễn vẫn giữ vững được lũy thành. Chúa Nguyễn nghe tin ở Trấn Ninh nguy cấp liền sai sứ đến hỏi tin tức, Chiêu Vũ hầu nói với sứ giả rằng: “Trước kia  ta ở Nghệ An, ta đi sâu vào đất khách mà quân Trịnh còn chẳng dám làm gì, huống chi nay ta lũy cao hào sâu, ta là chủ mà Trịnh là khách thì còn sợ gì nữa”; lại dâng biểu nói rằng: “Thần sức cố giữ và phá giặc để đền ơn nước, nếu có sơ suất sinh chuyện to, xin theo quân pháp mà trị tội thần”. Chúa Nguyễn xem biểu rồi nói: “Hữu Dật từ ngày lên làm tướng đến nay bày mưu định kế, đánh đâu được đấy. Nay nghe lời nói này ta không lo nữa”
.

Sự hợp đồng tác chiến giữa quân cố thủ Trấn Ninh với quân trấn giữ phía cửa biển đã đánh lui các cuộc tấn công của quân Trịnh. Trong 3 đợt quân Trịnh tổ chức lực lượng tổng lực tấn công lũy Trấn Ninh, quân Trịnh đều bị đánh tan tác, thất bại nặng nề. Trong cuộc chiến này, nhiều tướng sĩ thể hiện lòng trung thành với chúa Nguyễn, đã xả thân bảo vệ lũy thành, dũng cảm đánh trả, bẻ gãy các đợt tấn công của quân Trịnh. Trong đó phải kể đến các con của Nguyễn Hữu Dật là Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Trung và Nguyễn Hữu Cảnh đã theo sát cùng cha chiến đấu hết sức quả cảm. 

Đánh mãi không lấy được thành Trấn Ninh, Lê Thời Hiến lại lui binh về đồn Chính Thủy, củng cố binh lực rồi lại hợp với các đội quân của Trịnh đánh Trấn Ninh lần nữa. Nguyễn Hữu Dật cùng quân lính kiên cường đánh trả, quân Trịnh tổn thất rất nhiều buộc phải lui binh. Cuối năm đó, Trịnh Tạc thấy đánh đã mấy tháng mà không lấy được thành trì nào của quân Nguyễn, tiết trời lại xấu, quân sĩ người thì chết trận, kẻ thì chết vì bệnh tật, tổn thất nặng nề, vội rước vua Lê Gia Tông về đóng ở Phù Lộ trên tả ngạn sông Gianh.

 Thấy đại quân của Trịnh rút chạy, Nguyên súy Nguyễn Hiệp sai Cai cơ Ngô Thắng Lâm huy động 60 thớt voi đi dọc bãi biển Trường Sa, ở phía Nam Động Hải rồi vào lũy Mũi Giùi để thị uy, đồng thời lấy 4 binh thuyền chèo ra biển, đến tận cửa Roòn, sáng đi chiều về, quân Trịnh từ trên bộ nhìn thấy, nhầm tưởng tiền quân của chúa Nguyễn truy kích nên cấp tốc vượt Hoành Sơn đưa đại quân cùng vua Lê hồi kinh. Trịnh Căn giao cho Lê Thời Hiến thay mình trấn thủ Nghệ An, kiêm lĩnh châu Bắc Bố Chính như cũ. Từ đây, nhà Trịnh mất chí phục thù chúa Nguyễn, cố giữ yên phần đất Đàng Ngoài để bảo vệ vương triều và phủ chúa. 

 Sau khi đánh bại quân Trịnh, chúa Nguyễn sai tướng giỏi trấn giữ các dinh lũy, cáo yên để an dân rồi lui về phủ Kim Long, lập đàn tràng tổ chức tế cáo trời đất, tông miếu và các vị thần linh, úy lạo tướng sĩ, khen thưởng người có công, xá tội cho người phạm lỗi. Đối với vùng đất Quảng Bình là nơi bị chiến tranh tàn phá liên tục trong gần 50 năm, chúa Nguyễn thi hành chính sách an dân, miễn ba năm tô thuế cho nhân dân châu Bố Chính và hai huyện Khương Lộc và Lệ Thủy thuộc dinh Quảng Bình. 

Sau cuộc chiến năm Nhâm Tý (1672), chúa Trịnh chấm dứt các cuộc tiến binh vào đất Nguyễn, lấy Linh Giang làm giới tuyến, phía Nam sông gọi là Nam Hà, hoặc Đàng Trong, phía Bắc sông gọi là Bắc Hà, hoặc Đàng Ngoài. Con sông này từ đó mang tên “sông Gianh”
.

Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn diễn ra từ năm 1627 đến năm 1672 là cuộc nội chiến kéo dài nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh này, mỗi bên đều có những nguyên cớ riêng để gây chiến nhưng nguyên nhân căn bản và sâu xa nhất vẫn là mâu thuẫn giữa các thế lực phong kiến nhằm bành trướng thế lực dòng họ, tiến tới giành quyền bá vương cho dòng họ mình, còn nhân dân thì hứng chịu hết nỗi thống khổ do phải đi lính, đi phu phục dịch cuộc chiến tranh và chịu đựng sự tàn phá khốc liệt của binh đao, cũng như những di họa của chiến tranh để lại. 

Trong cuộc chiến tranh này, chúa Trịnh là người chịu trách nhiệm lịch sử về việc gây hấn và chủ động phát động cuộc chiến. Hầu hết các sử gia thời phong kiến khi nói đến cuộc chiến tranh này đều nhắc đến cụm từ “Nam công, Bắc cự”, nghĩa là đối với ranh giới phía Bắc, chúa Nguyễn ở Đàng Trong luôn luôn ở thế chống giữ (“Bắc cự”); ngược lại, đối với vùng đất Đàng Trong (phía Nam), chúa Trịnh luôn luôn chủ động tấn công (“Nam công”).

Về phía các chúa Nguyễn, mặc dù không phải là người chủ động gây ra cuộc chiến, luôn luôn trong thế bị động phòng thủ, nhưng những lợi ích mang lại trong cuộc chiến tranh với chúa Trịnh vẫn là lợi ích của một dòng họ, một tập đoàn phong kiến gắn liền với họ Nguyễn. Trong cuộc chiến tranh này, nhân dân Quảng Bình đã bỏ hàng triệu ngày công để xây dựng nên hệ thống chiến lũy có quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Ngoài các chiến lũy, với sự góp công, góp sức của nhân dân để đóng góp cho quân đội chúa Nguyễn xây dựng các công trình khác phục vụ cho việc quân như hệ thống các kho quân lương, súng đạn, các dinh, trạm quân và cung cấp lương thảo cho binh sĩ trong cuộc chiến. Tuy chiến tranh để lại những di họa nặng nề, không mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, nhưng sự đóng góp công sức và tài sản của nhân dân đã góp phần giúp quân đội chúa Nguyễn đánh lùi quân Trịnh, tránh được những cuộc cướp phá tài sản và tàn sát người dân vô tội. Đồng thời, (và quan trọng hơn cả) là sự ủng hộ của nhân dân Quảng Bình cho chúa Nguyễn để đánh bại quân Trịnh đã góp phần kết thúc chiến tranh, chấm dứt nạn binh đao kéo dài trong gần nửa thế kỉ. Từ đây, đất nước có thời kỳ thái bình để các chúa Nguyễn thực hiện công cuộc mở cõi về phía Nam và nhân dân Quảng Bình có điều kiện yên ổn để xây dựng quê hương.

Trong cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn có những tướng lĩnh và quan lại người Quảng Bình đã có công lớn bảo vệ tuyến phòng thủ phía Bắc và sau chiến tranh đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp mở cõi về phương Nam.  

Trong số những tướng lĩnh có công giữ yên vùng đất Quảng Bình, giúp chúa Nguyễn mở cõi về phương Nam, nổi tiếng nhất là hai gia tộc từ Thanh Hóa vào định cư ở Quảng Bình. Lập nên nhiều công trạng trong sự nghiệp giúp chúa Nguyễn xây dựng Nam Hà, đó là gia tộc Nguyễn Hữu Dật và gia tộc Nguyễn Phúc.

Nguyễn Hữu Dật, sinh năm 1603 tại Gia Miêu, huyện Tống Sơn (nay là huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) theo cha là Chưởng cơ Nguyễn Triều Văn vào định cư ở Phúc Tín, Vạn Xuân, huyện Phong Lộc (nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình)
.

Nguyễn Hữu Dật có tư chất thông minh, ham học, được cha dạy dỗ từ nhỏ nên vừa tinh thông võ nghệ vừa là người đa văn, quảng kiến. Năm 16 tuổi, ông thi đỗ Hoa Văn do chúa Nguyễn Phúc Nguyên tổ chức. Khởi nghiệp là một quan văn, nhưng Nguyễn Hữu Dật trở thành một vị võ tướng thao lược có những đóng góp to lớn trong các cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn vào thế kỉ XVII, bảo vệ vùng đất phên dậu của chúa Nguyễn ở phía Bắc. Ông là người cùng với Đào Duy Từ xây dựng đồ thức cho hệ thống thành lũy phòng thủ ở hạ lưu sông Nhật Lệ; khi Đào Duy Từ mất sớm (1634) thì ông là người kế tục sự nghiệp ấy, xây dựng tiếp 2 chiến lũy Trấn Ninh và An Náu, hoàn thành hệ thống chiến lũy phòng thủ mang tên lũy Đào Duy Từ, mà, công bằng ra thì phải gọi là lũy Đào Duy Từ - Nguyễn Hữu Dật mới phải.

Trong cuộc chiến tranh với quân Trịnh từ năm Đinh Mão (1627) đến cuộc chiến năm Nhâm Tý (1672), Nguyễn Hữu Dật luôn là tướng tiên phong, có công lớn trong việc đánh bại các đợt tiến công của quân Trịnh. 

Cả trong và sau chiến tranh Trịnh - Nguyễn, Nguyễn Hữu Dật đã có nhiều hiến kế để khai mở vùng đất Thuận Hóa, góp phần làm cho Thuận Hóa trở thành thành trì vững chắc bảo vệ biên ải phía Bắc để chúa Nguyễn yên tâm mở cõi về phương Nam. 

Cuộc đời làm tướng của Nguyễn Hữu Dật không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có lúc thăng trầm, nhưng với bản lĩnh của một vị dũng tướng, ông đã vượt qua. Ông còn là người có tấm lòng bao dung, bác ái nên nhân dân tôn phù ông là Phật Bồ Tát và trở thành hình ảnh tiêu biểu trong hàng ngũ khai quốc công thần của chúa Nguyễn.

Khi cuộc chiến kết thúc, ông về làm Trấn thủ tại đạo Lưu Đồn và mất ở đó, thọ 78 tuổi. Chúa Nguyễn thương tiếc truy tặng là Chiêu Quận công. Năm Gia Long thứ 4 liệt hạng Thượng đẳng Khai quốc công thần, năm Minh Mạng thứ 12 truy tặng ông là Khai quốc công thần, phong tước Tĩnh Quốc công, thờ ở Võ Miếu.

Hậu duệ ông đều là những người tài cao, học rộng, kinh bang, tế thế, nổi tiếng nhất là Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Dũng (Nguyễn Hữu Trung) và Nguyễn Hữu Kính (tức Nguyễn Hữu Cảnh), cùng nối chí ông làm võ tướng phò chúa Nguyễn. Cả ba người đều có công mở mang đất Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước Đại Việt. 

Cùng quê Quảng Bình còn có một gia đình danh tiếng đã có nhiều công lao đối với chúa Nguyễn trong cuộc chiến chống Trịnh và trong sự nghiệp khai mở miền Trung Việt Nam, đó là gia đình họ Trương Phúc.

Người có công đầu trong dòng họ Trương Phúc là Trương Phúc Phấn (trong gia phả họ Trương Phúc còn ghi tên là Phúc Côn hay Phúc Khoa). Ông nguyên người Quý Huyện, Thanh Hóa, ban đầu mang họ Trương Công sau được ban cho chữ Phúc (hậu duệ dòng họ Trương Phúc nay vẫn còn một số sinh sống ở Quảng Ninh, Quảng Bình và Huế). Bố ông là Trương Công Dà (có sách chép là Gia) nguyên giữ chức Điện tiền Đô Kiểm Lương Quận công của triều Lê, đã đem gia quyến theo Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng vào Nam. Ông có người em là Trương Công Trà cũng được phong Phó tướng, tước Mỹ Quận công. Khi làm Trấn thủ Quảng Bình, Trương Phúc Dà đã có công cùng Nguyễn Phúc Trung, Nguyễn Hữu Dật ngăn cuộc xâm lấn của quân Trịnh vào tháng 2 năm Đinh Mão (1627). Con trai của Trương Phúc Dà là Trương Phúc Phấn, người có tài võ nghệ thao lược, theo cha lập nhiều công trạng được phong quan đến chức Cai cơ. Tháng 6 năm 1630 (năm Canh Ngọ), “chúa lập dinh Bố Chính, lập sổ dân đinh, đặt 24 đội thuyền, Trương Phúc Phấn làm Trấn thủ dinh Bố Chính, tước hiệu là Phấn Quận công”
. Năm Canh Thìn (1640), Trương Phúc Phấn có công diệt trừ phản thần Nguyễn Khắc Liệt và năm 1648 ông cùng Hùng Oai hầu Trương Phúc Hùng chỉ huy quân lính quả cảm chiến đấu cố thủ lũy Trường Dục ngăn chặn quân Trịnh đột kích sâu vào phía Nam. Vì thế dân gian biệt danh ông là “Phấn Cố Trì”, lũy Trường Dục vì thế cũng được gọi là “Lũy Phấn Cố Trì”. Về sau ông được vua Gia Long gia phong là Khai quốc công thần. 

Trương Phúc Phấn có hai người con là Đốc chiến Quận công Trương Phúc Hùng và Thống suất đạo Lưu Đồn Trương Phúc Cương đều được nhà Nguyễn xem là công thần. Trương Phúc Cương có công trấn giữ lũy Trấn Ninh ngăn quân Trịnh vào tháng 2 năm Nhâm Tý (1672), làm quan đến chức Chưởng dinh. 

Con thứ 6 của Trương Phúc Hùng là Trương Phúc Thức làm quan đến chức Chánh doanh Cai cơ, sau làm Trấn thủ doanh Bố Chính rồi Trấn thủ Quảng Bình. Sau đó ông được điều vào Chính dinh Phú Xuân làm Hữu Đô đốc Quận công. 

Con thứ của Trương Phúc Cương là Thái bảo Quốc công Trương Phúc Phan lấy con gái thứ ba của chúa Nghĩa vương (义王) Nguyễn Phúc Trăn là công nữ Ngọc Nhiễm (Tống Sơn Quận công Thục phu nhân). Tháng 10 năm 1703 (năm Quý Mùi), khi làm Trấn Thủ dinh Trấn Biên, Phan có công tiễu trừ hải phỉ người Man An-Liệt (thực tế là thương quán của Công ty Ấn Độ thuộc Anh tự ý xây dựng tại Côn Lôn không xin phép chúa Nguyễn Phúc Chu).

Chúa Nguyễn xét thấy dòng họ Trương có công với sự nghiệp nhà chúa nên  “cho lấy lỵ sở Quảng Bình làm nhà thờ họ Trương để tỏ lòng yêu quý một dòng họ thế gia vọng tộc, gắn bó với các chiến công chống quân Trịnh”
.

8.3. Tình hình kinh tế - xã hội Quảng Bình thời các chúa Nguyễn

Cục diện Đàng Ngoài - Đàng Trong và phân tranh Trịnh - Nguyễn kéo dài hơn hai trăm năm, khiến đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc và toàn diện. Để tồn tại trong bối cảnh đó, các chúa Nguyễn đã tập trung mọi khả năng để giải quyết hai việc lớn là xây dựng vùng đất Thuận Hóa thành pháo đài “Bắc cự” mà vùng đất Quảng Bình là tiền tiêu và thực hiện kế sách mở cõi về phương Nam để tạo thế vững chắc, lâu dài. Việc xây dựng thế cầm cự với chúa Trịnh ở phía Bắc và quá trình mở cõi về phía Nam là hai việc làm diễn ra đồng thời và hỗ trợ cho nhau.

Để xây dựng thế cầm cự với chúa Trịnh ở phía Bắc, bên cạnh việc tăng cường sức mạnh quân sự, các chúa Nguyễn hết sức coi trọng tạo lập nền tảng kinh tế - xã hội, làm chổ đứng chân vững chắc cho sự nghiệp xây dựng Nam Hà. Riêng đối với xứ Thuận Hóa, nơi mà chúa Nguyễn coi là trọng trấn và châu Nam Bố Chính, phủ Quảng Bình lại là đất “phên dậu” trong cuộc chiến với quân Trịnh ở phía Bắc, các chúa Nguyễn đã tập trung xây dựng một nền tảng xã hội ổn định và vững mạnh, đặt hậu thuẫn cho quân đội nhà chúa thực hiện chiến lược “Bắc cự”. 

Ngay sau khi quyết định lấy vùng đất Nam Hoành Sơn trở vào để dựng nghiệp lâu dài, công việc đầu tiên của chúa Nguyễn đối với vùng đất này là sắp xếp lại hệ thống hành chính để nắm chắc bộ máy chính quyền cơ sở. Theo sách “Đất nước Việt Nam qua các đời” của Trần Trọng Kim, khi Nguyễn Hoàng mới vào, trấn Thuận Hoá có 2 phủ, 9 huyện, 3 châu; trong đó vùng đất Quảng Bình có 1 phủ, 1 châu, quản lý 3 huyện, bao gồm: 

Phủ Tiên Bình (trước là Tân Bình) gồm 3 huyện: Khang Lộc (Khương Lộc), Lệ Thuỷ, Minh Linh và châu Nam Bố Chính 
.

Châu Bố Chính gồm: Bắc Bố Chính và Nam Bố Chính.

Từ năm 1558, khi Nguyễn Hoàng chính thức được vua Lê cho trấn nhậm Thuận Hóa thì địa bàn quản lý của chúa Nguyễn là từ Nam Hoành Sơn trở vào. Như vậy, toàn bộ vùng đất Bố Chính (cả Nam và Bắc Bố Chính) trên danh nghĩa là thuộc Thuận Hóa do chúa Nguyễn quản lý theo sắc dụ năm 1557 của vua Lê Anh Tông. Trong chiến tranh Trịnh - Nguyễn, châu Bố Chính là vùng đất tranh chấp nên đối với vùng đất Bắc Bố Chính, giữa hai chính quyền Trịnh - Nguyễn, thế lực bên nào mạnh thì bên đó quản lý. Có lúc quân đội chúa Nguyễn đánh ra tận Nghệ An nhưng rồi cũng lui về phía Nam Hoành Sơn vì coi đó là vùng đất hợp pháp của mình. Những lúc quân Trịnh mạnh, đánh vào tận Linh Giang để từ đó tiến đánh đồn lũy của chúa Nguyễn tại Nhật Lệ thì chúa Trịnh lại xem vùng đất Bắc Bố Chính là của chính quyền Lê - Trịnh nên coi Bắc Bố Chính là một đơn vị hành chính nằm trong trấn Nghệ An, cử quan lại của chúa Trịnh vào Bố Chính trấn thủ. Từ sau cuộc chiến năm Nhâm Tý (1772) kết thúc bất phân thắng bại, tuy giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn không có một văn bản ký kết nào để công nhận địa giới hành chính Đàng Trong - Đàng Ngoài nhưng đều chia nhau trấn giữ hai bên bờ sông Gianh, ngầm coi đó là ranh giới hành chính. Vì thế, Bắc Bố Chính được chính quyền họ Trịnh ở Bắc Hà nhận là phần đất của mình, đem lệ vào trấn Nghệ An và cắt cử quan lại trấn nhậm chính thức. Chúa Nguyễn ở Nam Hà cũng không có phản ứng gì trước việc đó. 

Như vậy, xét về mặt địa dư thì trong thời kỳ chúa Nguyễn cai trị Đàng Trong, một phần vùng đất Quảng Bình từ Hoành Sơn đến sông Gianh thuộc về chúa Trịnh. Phần đất từ Nam sông Gianh đến hết huyện Gio Linh nằm trong lãnh thổ họ Nguyễn gồm: châu Nam Bố Chính (từ Nam Linh Giang đến Bắc Nhật Lệ) và phủ Tiên Bình (từ Nam sông Nhật Lệ đến hết Gio Linh (Quảng Trị ngày nay).

Năm Hoằng Định thứ 5, Giáp Thìn (1604), Nguyễn Hoàng cải đặt và đổi tên các khu vực hành chính hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam ra làm 6 dinh gồm: dinh Bố Chính, Quảng Bình, Lưu Đồn, Cựu Dinh (Chính Dinh cũ), Quảng Nam. Trong đó có việc đổi tên phủ Tiên Bình thành phủ Quảng Bình. Lần đầu tiên danh xưng Quảng Bình xuất hiện và từ đó gắn liền với lịch sử vùng đất này cho đến ngày nay.

Về mặt kinh tế - xã hội, việc trở về của Nguyễn Hoàng năm 1600 và việc cải cách hệ thống hành chính năm Giáp Thìn (1604) đánh dấu một bước ngoặt trong sự phát triển của Đàng Trong nói chung và vùng đất Quảng Bình nói riêng. 

Từ khi Nguyễn Hoàng trấn thủ và xây dựng cơ đồ xứ Đàng Trong, tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến mới. Về dân cư, Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn kế vị đã thu nạp một số lượng lớn dân di cư từ miền Bắc gồm những người nghèo rời bỏ quê hương, tìm kế sinh nhai ở đất mới, những gia đình thân thuộc với chúa Nguyễn trong quá trình gây dựng thế lực khi còn ở Thanh Hóa, những binh lính được đưa từ miền Bắc vào đồn trú, những tù binh và những người bị bắt trong những lần các chúa Nguyễn đánh ra Bắc, người Chăm và người Việt sở tại, ổn định nơi ăn chốn ở cho họ để làm chỗ dựa lâu dài. Mùa thu năm Kỷ Mùi (1559), Bắc Trung Bộ lụt lớn, liền sau đó là nạn đói khủng khiếp xảy ra, làng xóm tiêu điều, dân cư phiêu tán. Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” chép: “Tháng 8, ở Thanh Hoá, Nghệ An, nước lũ tràn ngập, đê điều, đường sá bị vỡ lở, trôi mất vài trăm nhà. Trong thành Tây Đô do vậy bị ngập, kho tàng phần nhiều ngập nước, nhân dân đói kém”
. Tình hình này khiến người miền Bắc bỏ làng quê tìm kế sinh nhai ở miền Nam, làm cho số lượng dân di cư đến Thuận Hóa nói chung, Bố Chính, Quảng Bình nói riêng ngày càng đông. Trong số những người di cư do đợt thiên tai này có nhiều cư dân là người huyện Tống Sơn, Thanh Hoá, đã được Nguyễn Hoàng cho về sinh sống chung với số dân đã theo Nguyễn Hoàng vào Thuận Hoá từ năm 1558. Nhiều làng mạc mới với thành phần dân cư chủ yếu là dân di cư từ Thanh Hóa, Nghệ An đã được thành lập tại huyện Khang Lộc (nay thuộc các huyện Quảng Ninh và một phần huyện Lệ Thủy), Bố Chính (nay thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Như vậy, ngay từ thời kỳ chúa Nguyễn mới tạo lập sự nghiệp Nam Hà, trên địa bàn Quảng Bình bấy giờ đã có sự hiện diện của một cộng đồng dân cư đa nguồn gốc, phần lớn trong đó là dân di cư và dân sở tại, bộ phận còn lại là binh lính giải ngũ và tù binh bị bắt trong chiến tranh. Họ lập thành một hệ thống làng mạc phân bố rộng khắp trên toàn bộ địa bàn Bố Chính, Quảng Bình.

Theo Lê Quý Đôn thì đến cuối thế kỉ XVI, trên đất Thuận - Quảng đã có 1.226 xã thôn, chỉ riêng Thuận Hóa, thống kê trong năm 1774 đã có 882 xã, thôn và phường
. 

Sau khi chúa Trịnh đưa quân vào chiếm vùng phía Bắc sông Gianh và sau cuộc chiến tranh 1672 lấy sông Gianh làm ranh giới Đàng Ngoài - Đàng Trong thì vùng đất Quảng Bình ngày nay có phủ Quảng Bình, châu Nam Bố Chính thuộc chúa Nguyễn. Theo thống kê của Lê Quý Đôn trong sách “Phủ biên tạp lục” thì phủ Quảng Bình có 3 huyện, 1 châu, cộng 200 xã,
 28 thôn, 80 phường, 11 trang.

Huyện Minh Linh (bấy giờ thuộc phủ Quảng Bình), có 5 tổng. Đại bộ phận các xã, phường Minh Linh thuộc hai huyện Vĩnh Linh, Do Linh (Quảng Trị ngày nay).

Huyện Lệ Thủy có 5 tổng:
Tổng Thượng Phúc có 3 xã: Thượng Phúc Lộc, Xuân Hồi, Phú Long.

Tổng Thạch Xá có 6 xã, 1 thôn: Thạch Xá Thượng,Thạch Xá Hạ, An Duyệt, An Định, Phụ Việt, Chấp Lễ, Ba Nguyệt.

Tổng Đại Phúc Lộc có 4 thôn, 1 phường: Đại Phúc Lộc, An Xá Hạ, Tuy Phúc, An Xá, Vạn Đại.

Tổng Thủy Liên có 14 xã, 1 thôn, 1 phường: Thủy Liên Thượng, Thủy Liên Trung, Thủy Liên Hạ, Phù Tôn, Đặng Lộc, Thủy Mỗi, Hoàng Công, Thủy Trung, Thủy Cần, Hòa Luật, Thượng Luật, Trung Luật, Liêm Luật, Thử Luật, Thử Mỗi.

Tổng An Trạch có 8 phường: An Trạch, Cổ Liễu, Thổ Ngõa, Liêm Aí, Tâm Duyệt, Quy Hậu, Dương Xá, Uẩn Áo.

Huyện Khang Lộc có 6 tổng:

Tổng An Lại có 13 xã: An Lại, Cư Triền, Mai Xá Thượng, Mai Xá Hạ, Phan Xá, Hoàng Giang, Cồn Bồ, Cáp Xá, Lê Xá, Chu Xá, Kim Xá, Phú An, Thạch Bồng Thượng.

Tổng Phúc Lộc có 5 xã: Phúc Lộc, Vĩnh Lộc, Lộc An, Vĩnh An, Phú Triều.

Tổng Thạch Bồng có 13 xã: Thạch Bồng Hạ, Tân Lệ, Ngô Xá, Lại Xá, Phú Bình, Lộc Xá, Trung An, Hoàng Viễn, Quốc Xá, An Lộc, Phúc Toàn, Cao Xá, An Toàn.

Tổng Hoành Phổ có 20 xã: Hoành Phổ, Kim nại, Đại Toàn, Hữu Lộc, Phúc Nhĩ, Lộc Long, Đặng Xá, Nguyệt Áng, Đặng Phúc, Mỹ Xá, Phúc Long, Cổ Hiền, Vĩnh Lộc, Cao Xuân, Gia Cốc, Phúc Lương, Phúc An, Vạn Toàn, Thủ Thừ, Nguyễn Thôn.

Tổng Trung Quán có 12 xã, 4 thôn, 6 phường: Trung Quán, Trần Xá, Hữu Phan, Tã Phan, Hạ Bồng, Hữu Đăng, Diên Trường, Hàm Nhược, Hiển Vinh, Hiển Lộc, Bình Xá, Trấn Nhân, Cừ Thôn, Hà Thôn, Phúc Trì, Động Hải, Diêm Điền, Cảnh Dương, Mỹ Lệ, Cao Bình Nong, Cao Bình Lứa, Cao Bình Chỉ.

Tổng An Đại có 16 xã, 2 thôn, 5 phường: An Đại, Trường Lục, Dục Tài, Phúc Duệ, Phúc Tuy, Trung Trinh, Cẩm La, Lương Yến, Kệ Kỳ, Chính Thủy, An Xuân, Phương Phố, Minh Lý, Phú Xá, Phú Toàn, Lộc Đại, Phú Xuân, Phúc Nham, Bình Phúc, Dục Thi, Mỹ Cương.

Châu Nam Bố Chính có 2 tổng:
Tổng Trứ Lễ có 17 xã, 7 phường, 6 trang: Cao Lao, Đặng Đồ, Bồ Khê, Tiểu Ba, Liên Hương, Phương Liên, Đông Thành, Hoành Kính, Lâm An, Hà Môn, Hoàng Trung, Phúc Kính, Cổ Giang, Câu Lạc, Phúc An, Dã Lật, Gia Lộc Nội, Gia Lộc Ngoại, Câu Hợp, Kim Sơn, Phong Nha, Gia Chiêu, Thanh Lăng, An Mỹ, Tân Châu, Cồn Nam, Phú Xuân, Hoàng Hợp, Y, Giản, Hà Ao.

Tổng Lương Xá có 1 xã, 16 thôn, 6 phường, 5 trang: An Lão, Phúc Tự, An Náu, Mỹ Lộc, Thiên Lộc, An Phúc, Hỷ Duyệt, An Lễ, Cự Nẫm, Khương Hà, Thuận An, Đồng Cao, Phúc Lộc, Nam Phúc, Hòa Duyệt, Điển Phúc, Toàn Thuận, Phúc Lộc, Cẩm Lộc, Miên Lộc, Xuân Hòa, Thổ Tượng, Lý Hòa, Thuận Cô, Thanh Hà, An Náu, Dinh Thị, Cồn Đồi.

Riêng về châu Bắc Bố Chính, chúa Trịnh chiếm giữ và quản lý vùng đất này nhưng do phải thường xuyên đối phó với chúa Nguyễn nên chúa Trịnh không có điều kiện thiết đặt lại hệ thống hành chính mà chỉ dựa vào cơ cấu làng xã vốn có từ thời Lê Sơ để quản lý số hộ và dân đinh phục vụ cho việc thu thuế và huy động lao dịch. Phần lớn quan lại trấn nhậm vùng này đều là võ quan, chỉ huy các đạo binh đánh chúa Nguyễn rồi được cử ở lại trấn thủ nên nặng về điều hành các hoạt động quân sự hơn là hành chính.

Hiện thư tịch cũ đề cập đến cơ cấu hành chính địa bàn Bắc Bố Chính rất sơ sài, không đủ thông tin để nhận diện đầy đủ cơ cấu hành chính ở đây. Tuy nhiên, những gì tiếp cận được đều cho thấy hệ thống hành chính cơ sở ở Bắc Bố Chính không khác nhiều so với thời Lê Sơ. Sách “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn cho biết chính quyền cơ sở ở vùng cao gọi là nguồn, còn ở miền đồng bằng (hạ huyện) gọi là tổng. Thời Trịnh - Nguyễn, “Châu Bắc Bố Chính có nguồn Cơ Sa gồm 7 trang, thôn, phường: trang Ma Nai, phường Mít, thôn Bộc Thọ, phường Kim Bảng, phường Lỗ Hang, phường Đồng Sai, phường Lãng Trầu. Nguồn Kim Linh gồm 8 thôn, phường: phường Cổ Liêm, phường Quý Viễn, trang Làng Nê, phường Phúc Lạc, phường Phúc Chữ, thôn Cầu Dòng,  thôn Câu Câu, thôn Bà Nàng”
.
Sách không thống kê cụ thể các làng xã vùng đồng bằng nhưng qua so sánh về dân cư vùng đồng bằng ở Bắc Bố Chính thì trong thời kỳ này, một số thư tịch nhắc đến một số làng ở khu vực hạ huyện của Bắc Bố Chính nằm trong 5 tổng là các tổng Thuận Bài, Thuận Hòa, Lũ Đăng, Thuận Thị, Thuận Lễ và gồm một số làng như Hoành Sơn, Thuần Thần, Tùng Chất, Di Lộc, Thông Bình, Ba Đông, Tùng Hát, Thổ Ngõa, An Bài, Tiểu Đan, Đại Đan, Đơn Sa, Đình Bồn, Tang Du, Thủy Vực, Phù Lưu, Sùng Ái, Đông Dương, Pháp Kệ, Hướng Phương, Tân Lang, Văn Lôi, Biểu Lễ, Tân Lễ, La Hà, Trung Hòa, Kim Linh Thượng, Kim Linh Hạ, Lũ Đăng, Lệ Sơn, Uyên Trừng, Minh Trừng,.. Trong số này, một số làng không thấy đề cập đến trong danh mục các làng cuối thế kỉ XVIII và sang đầu thời nhà Nguyễn thì lại xuất hiện rất nhiều làng mới. Sự biến động này có lẽ do các làng phải di cư tìm những nơi yên ổn để tránh can qua trong gần nửa thế kỉ chiến tranh giữa Đàng Trong với Đàng Ngoài. 

Thành phần của dân cư xứ Thuận Hóa nói chung và khu vực Bố Chính, Quảng Bình nói riêng khá đa dạng. Theo nhận xét của học giả Phan Khoang: “Nhân dân Thuận Hoá bấy giờ gồm những thành phần rất phức tạp. Ngoài những người chăm lo cày cấy, làm ăn, còn những người còn theo nhà Mạc, hoặc khuấy động cho nhà Mạc, những người tù đày, những du đảng, phiêu lưu từ các miền Nghệ, Thanh hoặc xa hơn nữa xâm nhập qua các thời đại, đi tìm may mắn ở miền đất mới, những quan quân bất mãn họ Trịnh hoặc bị lầm lỗi bỏ chạy vào Nam, những thổ hào, thổ tù cường ngạnh, nhũng nhiễu lương dân, những người Chàm còn ở lại” 
.

Tuy nhiên, trong thành phần cư dân phức tạp hội tụ trên vùng đất Quảng Bình trong thời kỳ các chúa Nguyễn làm chủ xứ Đàng Trong có cả những người giàu có, những quan lại đã an trí, những nông dân có tay nghề và kinh nghiệm, tuy không đông nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt, giúp cho các thành phần nông dân không có sản nghiệp, chỉ mang thân đi tìm cơ hội sinh tồn, những hạng dân phiêu cư bạt xứ, những thành phần giang hồ lang bạt… đi theo để mưu tìm tương lai của họ.
Nếu địa bàn quần cư từ xứ Quảng Nam trở vào có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trong hòa bình thì ngược lại ở Bố Chính và Quảng Bình việc định cư cũng bị chi phối bởi chiến tranh. Học giả Sơn Nam viết: “Công trình khẩn và giữ đất lúc đầu chỉ do một số dân từ Quảng Bình trở vào gánh vác. Bấy giờ ưu thế của người Việt không là kỹ thuật canh tác cao, nhưng là ưu thế về tổ chức chánh trị và quân sự. Bộ máy hành chánh khá hoàn hảo đã giúp chúa Nguyễn theo dõi được tình hình ở những địa phương xa xôi, quân đội có thể tập trung khá nhanh khi cần thiết. Đơn vị xã hội nhỏ nhất là thôn ấp đủ khả năng tự vệ…”

Đồng thời với việc tiếp tục thu nạp dân di cư từ các địa phương phía Bắc, Nguyễn Hoàng đã thực hiện nhiều chính sách cải cách kinh tế - xã hội nhằm phát triển vùng đất phía Nam phồn thịnh để đối trọng với chính quyền Trịnh ở miền Bắc với ý đồ  cát cứ lâu dài. 

Về ruộng đất, do đất đai được mở mang trong một thời gian ngắn, địa bàn lại kéo dài từ Bố Chính tới tận Hà Tiên nên các chúa Nguyễn không đủ sức nắm tình hình ruộng công, ruộng tư ở Đàng Trong mà chỉ định trước một số khoản thu nào đó để theo lệ đó bắt dân phải nộp hàng năm. Năm 1669, Ký lục Võ Phi Thừa tâu lên chúa Nguyễn: “Thần nghe binh và tài là chính sách lớn của nhà nước, kho tàng đầy thì của dùng đủ, của dùng đủ thì binh giáp mạnh. Nay dân gian nhiều người chiếm canh ruộng lậu mà không chịu nộp thuế, xin cho quan bao đạc những ruộng đất thực canh làm ruộng công để thu thuế mà cung cho quốc phòng”
. Chúa Nguyễn chấp thuận, liền giao cho văn thần Hồ Quang Đại đem quân đi đo đạc những ruộng đất đang cày cấy ở các huyện, định làm 3 bậc để thu thóc, thuế, xem là ruộng công, giao cho xã chia cho dân. Lại quy định, kể từ thời điểm đó, ai khẩn được đất hoang mà cày cấy thì được xem là ruộng tư, gọi là “bản bức tư điền”, xã dân không được tranh chiếm. Như vậy, cùng với việc tăng cường chế độ ruộng công làng xã và ruộng tư vốn có từ thời Lê, chính sách trưng dụng ruộng bao chiếm của dân làm ruộng công và công nhận ruộng khai khẩn làm bản bức tư điền đã làm cho chế độ ruộng công trở thành hình thức sở hữu phổ biến dưới thời các chúa Nguyễn, đồng thời ruộng tư cũng được nhà nước công nhận và khuyến khích phát triển. Bên cạnh ruộng công, các chúa Nguyễn cũng bao chiếm ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước là các “quan điền trang” và “quan đồn điền”. Đất đai trong quan điền trang và quan đồn điền được giao cho quân sĩ, những người bị tù tội cày cấy dưới hình thức phát canh thu tô, nộp cho ngân quỹ nhà nước. Các chúa Nguyễn ít cấp ruộng lộc cho quý tộc, quan lại cao cấp nhưng lại lấy một số ruộng công làm ruộng cấp lương cho bộ máy quan lại. Năm Mậu Ngọ (1618), chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635) sai đo đạc lại công điền, xác nhận tư điền để định ngạch thu thuế. Từ đó, các hạng ruộng đất và các ngạch thuế được ấn định rõ ràng hơn. Ruộng đất thực cày cấy của các xã được định hạng, chia các hạng theo mùa vụ mà thu thuế. 

Công điền do ty Tướng thần hoặc bộ Hộ giữ sổ sách thu, nạp lúa tô đem chứa ở kho địa phương sở tại; còn quan đồn điền, quan điền trang, đất bãi bồi, ruộng hoang mới khai khẩn thì do ty Nội lệnh giữ sổ sách, cấp ngụ lộc cho các quan, còn dư thì cho nộp vào Nội phủ. Về sau chúa Thái Tông thấy ruộng hoang khai khẩn ngày một nhiều mới đặt ra ty Nông lại để coi việc thu thuế ruộng mới khai phá.
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Thuận - Quảng là vùng đất mới khai phá nên tình hình quản lý ruộng đất nói chung còn lỏng lẻo, do đó người nông dân có điều kiện tranh thủ khai phá đất đai cấy cày, nâng cao thu nhập. Chỉ ít lâu sau khi Nguyễn Hoàng vào xây dựng xứ Đàng Trong, nông nghiệp đã rất phát triển. Tuy nhiên, xét chung trên toàn bộ xứ Thuận - Quảng thì sau khi Nguyễn Hoàng nắm được quyền cai quản xứ Quảng Nam và sau đó là mở rộng địa bàn vào vùng đất phía Nam thì vùng đất phía Nam là vùng đất có tài nguyên giàu có, không bị đe dọa bởi chiến tranh lấn chiếm và giao thương cũng bắt đầu phát triển, nên xu hướng di cư bắt đầu chuyển dần vào vùng đất từ Quảng Nam trở vào. Lê Quý Đôn ghi nhận: “Thuận Hóa không có nhiều của cải, đều lấy ở Quảng Nam vì xứ Quảng Nam đất đai phì nhiêu nhất thiên hạ... ruộng đồng rộng rãi, gạo lúa tốt đẹp, trầm hương, tố hương, sừng tê giác, ngà voi, vàng bạc, đồi mồi, trai ốc, bông sáp, đường, mật, dầu sơn, cau, hồ tiêu, cá muối, gỗ lạt đều sản xuất ở đấy”
.
P. Poivre, một lái buôn người Pháp khi đến xứ Thuận - Quảng đã nhận xét: “Ruộng đất xứ Đàng Trong màu mỡ, nhân dân giỏi trồng trọt. Họ trồng 6 loại lúa nước, 2 loại lúa cạn. Ngoài ra họ còn trồng nhiều ngũ cốc loại khác như ngô, kê, đậu,...”
.

Chính vì lẽ đó, trong và sau chiến tranh Trịnh - Nguyễn, luồng dân di cư đến vùng đất mới ở Bố Chính, Quảng Bình không còn ồ ạt như dưới thời Lê Sơ nữa mà bắt đầu chững lại. Một bộ phận lao động tự do sau một thời gian định cư ở Bố Chính, Quảng Bình trong thời kỳ mới theo Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa đã bắt đầu có xu hướng di chuyển tiếp vào vùng đất phía Nam. Thậm chí, khá đông đảo dân cư Bố Chính, Quảng Bình cũng theo các đoàn quân đi mở nước vào định cư ở miền Nam. Do vậy, bộ phận dân cư quyết định lựa chọn Bố Chính, Quảng Bình làm nơi định cư lâu dài đã không phân tán rộng ra mà quần tụ lại với nhau thành làng xóm, tập trung khai thác những ruộng đất tươi tốt nhất để sản xuất nông nghiệp, còn lại thì để hoang hóa. Thống kê của Lê Qúy Đôn về số ruộng đất ở Bố Chính, Khang Lộc và Lệ Thủy trong thời kỳ này đã cho thấy điều đó:

“Huyện Lệ Thủy, ruộng đất là 16.643 mẫu, 5 sào, 12 thước. Trong đó trừ bỏ hoang 7.832 mẫu, 5 sào, 10 thước, 8 tấc; ruộng thực còn canh tác là 8.011 mẫu, 1 thước, 2 tấc.

Huyện Khang Lộc, ruộng đất là 41.604 mẫu, 5 sào, 4 thước, 9 tấc, 5 phân. Trong đó trừ bỏ hoang 21.237 mẫu, 7 sào, 11 thước, 5 phân; thực còn canh tác là 20.366 mẫu, 7 sào, 8 thước, 9 tấc.

Châu Nam Bố Chính, ruộng đất là 28.173 mẫu, 8 sào, 3 tấc. Trong đó bỏ hoang là 20.831 mẫu, 3 thước, thực còn là 7.342 mẫu, 6 sào, 12 thước, 3 tấc” 
.
Theo số liệu ghi nhận trên đây thì ruộng đất bỏ hoang ở Lệ Thủy chỉ gần một nửa (7.832 mẫu trong tổng số 16.643 mẫu), trong khi đó ở huyện Khang Lộc và châu Nam Bố Chính, ruộng đất bỏ hoang tới hơn một nửa (Khang Lộc bỏ hoang 21.237 mẫu trong tổng số 41.604 mẫu, Nam Bố Chính bỏ hoang 20.831 mẫu trong tổng số 28.173 mẫu).  

Ở Bắc Bố Chính (thuộc phủ Kỳ Hoa, xứ Nghệ An), do ảnh hưởng của chiến tranh nên ruộng đất nhiều nơi bị bỏ hoang. Mấy dòng ngắn ngủi mà Lê Quý Đôn nhắc đến trong sách “Phủ biên tạp lục” cũng cho thấy tình trạng bỏ hoang ruộng đất ở xứ này: "Ở chỗ phân giới xưa trên sông Son có chỗ bỏ trống là cồn Bồi, cồn Thị, cồn Cấm, dân hai bên không dám cấy cày, cây cỏ thành rừng...” 
.

Như vậy, cả trong thời kỳ diễn ra chiến tranh giữ hai tập đoàn Trịnh - Nguyễn lẫn sau khi chiến tranh kết thúc, ở Bố Chính, Quảng Bình diễn ra quá trình phân tán dân cư vào phía Nam, số còn lại không đủ khả năng canh tác hết ruộng đất đã khai phá trước đó nên co cụm vào các vùng có đất đai màu mỡ để thâm canh và xây dựng làng mạc. 

Trước tình hình đó, để kích thích phát triển nông nghiệp, chúa Nguyễn tiếp tục khuyến khích phục hóa trên diện tích mà dân lưu tán bỏ lại, mặt khác tăng cường quản lý những nơi có đất đai màu mỡ, giao cho làng xã phân chia để bảo đảm cho mọi thành phần dân cư có ruộng để cày cấy. Nhờ đó có lương thực cho quân đội và đời sống của nhân dân trong vùng. 

Như vậy, từ chỗ thực hiện chính sách mở rộng khai hoang vào thời kỳ đầu khi Nguyễn Hoàng mới vào trấn thủ Thuận Hóa, các chúa Nguyễn kế vị đã chuyển hướng tập trung phát triển những điểm quần tụ dân cư để định hình làng xóm, tổ chức thâm canh để biến một số địa phương trong xứ thành “vựa lúa” cho toàn vùng. Các chúa Nguyễn rất coi trọng việc xây dựng làng xóm thành môi trường gắn kết cộng đồng, đảm bảo cho họ công ăn việc làm để có đời sống ổn định và nhờ vậy họ gắn bó với làng mạc. Tháng 4 năm Bính Thân (1716), nha môn tra hiểu dụ 7 điều quy định đảm bảo ruộng đất cho nông dân cày cấy, trong đó nhấn mạnh: "Không có gì dở bằng làm cho dân coi nhẹ bỏ làng, đó gọi là không có của thường thì không có lòng thường"
. Nhờ có ruộng đất ổn định, làng xóm được quần tụ sung túc, người nông dân gắn bó với làng mạc, ruộng đồng, yên tâm làm ăn. Lê Quý Đôn nhận xét: "Xứ Thuận Hóa, phủ Quảng Bình tính dân thật thà và tốt, đều yên phận làm ăn ở thôn quê, ít khi ra ngoài đi xa, có khi không biết huyện bên cạnh đi đường lối nào, không biết Phú Xuân phong cảnh thế nào" 
. Hầu hết nông dân trong vùng an phận với nghề nông, một nắng hai sương, cần cù nhẫn nại trên đồng ruộng, mong mưa thuận gió hòa để mang đến những vụ mùa bội thu, cuộc sống no đủ, không mơ tưởng gì hơn. Sách “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn  chép như sau: 

“Huyện Lệ Thủy xóm làng liền nhau, đều là đất bùn ruộng cát, dưới thì gần đầm một dải rộng rãi, ruộng thì lầy bùn, mỗi năm hai vụ lúa, vụ hạ cấy lúa tẻ có thứ gọi là lúa chiêm thông, thóc gạo đều trắng, hạt nhỏ hợp với ruộng cát, tháng 11 cấy, tháng 4 chín; có thứ tên là lúa nước mặn, thóc trắng, gạo đỏ, hạt to, hợp với ruộng sâu, tháng giêng cấy, tháng 5 chín. Giống lúa nếp thì có thứ tên là nếp măng, thóc đỏ gạo trắng; có thứ tên là nếp ngựa, nhưng cũng có râu, cơm hơi mặn; có thứ nếp hạt cau, thóc đỏ gạo trắng mà tròn hợp với ruộng sâu, tháng 12 cấy tháng 4 chín. Vụ thu giống lúa tẻ thì có thứ tên là chăm hót, lại có tên là bát nguyệt, thóc đỏ, gạo trắng, hạt nhỏ, ruộng bùn, ruộng cát đều cấy được, cơm dẻo, tháng 3 gieo mạ, tháng 5 tháng 6 cấy, tháng 8 chín. Giống nếp thì có nếp trứng, thóc gạo đều trắng, hạt tròn, cơm cứng hợp với ruộng cát, tháng 6 cấy tháng 10 chín; có thứ là nếp bầu hương, hoa trắng vỏ thóc có lông, gạo trắng mà tròn, lớn hạt, cơm dẻo, vị lạt hợp với ruộng cát; có thứ nếp chăm, hoa trắng, thóc đỏ có râu, gạo trắng mà tròn lớn, cơm thơm dẻo, hơi mặn hợp với ruộng bùn...

Huyện Khang Lộc, lúa tẻ thì nhiều lúa chiêm thông, cấy ruộng cát, ruộng bùn đều được; lại có nhiều lúa nước mặn. Lúa nếp thì giống huyện Lệ Thủy chỉ không có hai thứ bầu hương và nếp chăm mà thôi” 
.
Ở châu Bắc Bố Chính, tuy bị chiến tranh liên miên, chúa Trịnh lại ít quan tâm phát triển nông nghiệp nhưng do nhu cầu đời sống, lại có điều kiện thuận lợi về đất đai và lao động nên nông nghiệp vẫn phát triển: “Ruộng đất châu Bắc Bố Chính tốt màu, một mẫu bằng bốn mẫu xứ khác..., cho nên mỗi mẫu gặt được 120 gánh, hạng kém cũng được 100 gánh hay 90 gánh...” 
. 

Để quản lý ruộng đất, chúa Nguyễn chia ruộng đất ở Bố Chính và Quảng Bình làm 4 loại gồm ruộng công, ruộng tư, gọi là “bản bức tư điền”, ruộng quan điền trang, ruộng quan đồn điền. Do địa bàn Bố Chính, Quảng Bình là vùng biên viễn nên loại đồn điền được duy trì khá lâu và có vị trí rất quan trọng. Xét về loại hình tổ chức, cơ cấu thành phần sở hữu và tính chất kinh tế thì đồn điền trên địa bàn Bố Chính, Quảng Bình chứa đựng hai yếu tố “đồn” và “điền”. Mặc dù lực lượng binh lính đã giải ngũ, cho về lập đồn điền để sản xuất nhưng họ vẫn đóng vai trò là lực lượng dự bị tại chỗ, sẵn sàng chuyển thành lực lượng vũ trang thường trực một cách nhanh chóng mỗi khi có chiến tranh loạn lạc xảy ra. Lúc đó đồn điền trở thành một căn cứ quân sự, nơi dưỡng binh và đồn trú. Do đó một phần đồn điền vẫn mang trong nó chức năng đồn binh. Bên cạnh đó, đồn điền vẫn duy trì chức năng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở sở hữu ruộng đất do binh lính khai phá. Trong đồn điền thì yếu tố “đồn” thực hiện nghĩa vụ của nhà chúa về mặt quân sự, còn yếu tố “điền” là điều kiện đảm bảo về mặt kinh tế sự tồn tại của đồn điền. Là địa bàn biên viễn nên các chúa Nguyễn duy trì đồn điền trên địa bàn Bố Chính, Quảng Bình khá lâu dài và đồn điền cũng đã đóng góp vào sự phát triển của vùng đất này dưới thời các chúa Nguyễn.

Về thuế khóa, thời kỳ đầu mới đưa dân di cư vào vùng Bố Chính, Quảng Bình, chúa Nguyễn chưa nắm được cụ thể tình hình ruộng đất mới khai hoang và phân cấp để lập địa bạ định ngạch nên mỗi khi ruộng gặt xong, quan sai người đến xét tình hình số ruộng và sản phẩm mà thu thuế. Từ sau khi chiến tranh Trịnh - Nguyễn tạm ngưng (1672), chúa Nguyễn đã cho quan lại đo đạc ruộng đất để thực hiện chính sách khuyến nông và áp phép tính thuế. 

Phép tính thuế đất của chúa Nguyễn căn cứ sản vật thuộc các địa hình khác nhau để định mức thu thuế là rừng núi, sông biển, cồn gò, bờ bãi, đồng (ruộng cao, phẳng) và đất trũng (ruộng thấp, ngập nước). Các loại đồng ruộng được phân thành 12 hạng để dạy cho dân biết canh tác theo từng loại đất (như ruộng cao thì trồng lúa mạch, ruộng thấp thì trồng lúa tẻ, cồn gò cao thì trồng đay, trồng dâu...). Việc phân chia hạng đất, sản vật theo từng thứ đất đã tạo điều kiện cho người dân tiện việc cày cấy, đóng nộp thuế cho nhà nước đầy đủ nhẹ nhàng, yên tâm làm ăn. 

Song song với việc khuyến khích sản xuất, chúa Nguyễn cũng thi hành chính sách tận thu đối với tất cả các loại ruộng, dưới cả hai hình thức “thuế” và “địa tô”, (chế độ thuế đối với người chiếm hữu ruộng đất và chế độ địa tô đối với người lĩnh canh). Cũng như các triều đại trước đây, nhà nước vừa là chủ sở hữu ruộng đất nên thực hiện quyền thu thuế (nghĩa vụ của thần dân với nhà nước), vừa là một địa chủ lớn (sở hữu công điền) nên thu cả địa tô.

Về chế độ thuế, bên cạnh ty Tướng thần đã được chúa Nguyễn giao đảm trách việc thu tất cả các loại thuế trong xứ, chúa Nguyễn đặt thêm ty Nông sứ để giữ việc thu thuế ruộng mới khai phá. Nhà nước cho quan lại kiểm xét rất kỹ tất cả các loại ruộng, bao gồm các loại ruộng truyền kế sở hữu lâu năm, ruộng quan đồn điền, quan điền trang, ruộng mới khai hoang, đất bãi chia cấp làm ngụ lộc để thu thuế. Ví dụ riêng huyện Khang Lộc (là nơi hội đủ các loại ruộng kể trên), nhà nước tính số ruộng phải chịu thuế trong tất cả 5 xã là 1.384 mẫu, 6 sào, 3 thước, 9 tấc, trừ đất nhà ở, kênh ngòi, đất cát lấp, đất bỏ hoang 200 mẫu, 8 sào, 11 thước 8 tấc (không thu thuế).

Ngoài thuế điền, các chúa Nguyễn còn thu các thứ thuế đầu nguồn, tuần ty, đầm,  hồ, chợ và các loại thuế phụ khác. Ngoài ra, các chúa Nguyễn còn bắt dân nộp thuế sản vật. Ở châu Bắc Bố Chính, quan trấn thủ Nghệ An sai người ở các nguồn đi thu mỗi năm nộp cho quan 10 hũ mật, 10 ống sáp, 10 cây gỗ nu, 10 cây gỗ mun, 70 cây gỗ chầy sên và kiền kiền, ngà voi để thế tiền thuế 30 quan. Miền núi huyện Khang Lộc có 3 sách người thiểu số là An Đại, An Miễn và Cẩm Lý, năm 1774 phải nộp 994 quan tiền, trong đó tiền thuế là 612 quan, tiền lễ kỳ niên 200 quan, còn lại là các tiền lễ vật khác. Riêng sách An Đại có 11 dân đinh mà phải nộp đến trên 434 quan, trong đó người ít nhất 15 quan, còn người nhiều nhất đến 60 quan (15 quan kỳ liên và 45 quan thiền thuế) 
.
Mặc dù tận thu các loại thuế như vậy nhưng chúa Nguyễn cũng xem xét miễn giảm một số khoản cho những vùng dân có công hoặc còn khó khăn thiếu thốn do thiên tai, địch họa. Đối với các huyện và châu ở Quảng Bình, các chúa Nguyễn cho miễn giảm một số khoản thu không phải nộp "vì là phải đắp trường lũy khó nhọc" như huyện Lệ Thủy được miễn tiền thường tân, tiền tết; huyện Khang Lộc được giảm các loại thuế cho các hạng người khác nhau như hạng dân chỉ 1 quan 6 tiền, hạng lão 1 quan 4 tiền, hạng quân 2 quan 1 tiền, thấp hơn các nơi khác. Châu Nam Bố Chính chỉ nộp tiền sai dư, được miễn các tiền gạo cước, thường tân, tết; hạng đào không phải nộp
.
Mỗi năm đến kỳ thu thuế, các xã, thôn và công điền đem thóc gạo đến nạp ở đình làng rồi đưa đến các kho công, các quan phụ trách thu thuế chiếu theo sổ mà thu và giao lại cho quan Đề lãnh kho đem cất giữ. Trên đất Quảng Bình có 3 kho lương lớn là kho An Trạch ở huyện Lệ Thủy, kho Trung Trinh và kho Trường Dục ở huyện Khương Lộc (Quảng Ninh ngày nay). Kho chứa lúa là những tấm cót tre dài 8 thước, rộng 7,5 thước và do người có ruộng phải đóng góp. Cứ nạp 1.000 thăng lúa thì phải góp 5 tấm cót, nếu thay bằng tiền thì mỗi tấm cót là 2 tiền. Ngoài việc dùng làm kho, người ta còn thu thêm mỗi huyện 100 tấm cót tính bằng tiền để làm ngụ lộc cho các quan, viên chức coi việc thu thuế và lính giữ kho... Ngoài ra, các xã còn phải nộp tiền khoán khố là tiền dùng cho việc sửa chữa kho khi hư hỏng. Theo “Phủ biên tạp lục” thì kho An Trạch có 8 nhà kho: kho đạo Lưu Đồn 1, có 45 gian, kho 2 có 42 gian; kho dinh Quảng Bình 1 có 45 gian, kho 2 có 42 gian chứa gạo từ Quy Nhơn, Gia Định về để cung cấp cho binh lính đang trấn thủ ở đây và chuẩn bị phục vụ cho các cuộc chiến; kho huyện Khang Lộc 1 có 52 gian, kho 2 có 43 gian chứa thóc tô ruộng và tiền gạo điền mẫu của huyện ấy, lại có 29 gian chứa mắm muối do 20 lính canh giữ; kho huyện Lệ Thủy 1 có 52 gian, kho 2 có 43 gian, chứa thóc tô ruộng và tiền gạo điền mẫu của Lệ Thủy với 20 lính canh giữ; kho Trung Trinh huyện Khang Lộc chứa thóc chở từ các kho Kiền Dương, Phương Lan ở Quảng Nam về; kho Trường Dục ở xã Trường Dục, huyện Khang Lộc chứa thóc tô ruộng của châu Nam Bố Chính và 3 tổng của huyện Khang Lộc có 20 lính canh giữ. Tổng các kho ở đây có tới 369 gian 
.

Những kho ở phủ Quảng Bình không chỉ là nơi chứa thóc thuế ở địa phương mà chủ yếu là chứa thóc gạo phục vụ cho quân đội trên đất Quảng Bình nên mới có quy mô lớn đến vậy. Khi chiến tranh xảy ra, chúa Nguyễn không chỉ huy động nguồn lương thực tại chỗ mà còn huy động nguồn lương thực từ các châu phủ phía trong Thuận Quảng ra. 

Địa tô vốn là thỏa thuận giữa chủ sở hữu phát canh và người nhận ruộng cày cấy, nhưng dưới thời các chúa Nguyễn, nhà chúa cũng sở hữu một khối lượng ruộng đất (như là một địa chủ lớn) để phát canh thu tô, nên từ năm 1669 chúa Nguyễn quy định cụ thể chế độ địa tô như sau:

Ruộng công nhất đẳng điền, mỗi mẫu nộp tô bằng lúa 40 thăng (bằng 40 bát quan đồng); nhị đẳng mỗi mẫu 30 thăng; tam đẳng mỗi mẫu 30 thăng 
.
Ruộng khô thì theo từng hạng đất nộp bằng tiền. Ruộng hoang mới khai phá nộp mỗi mẫu 3 tiền. Các hạng ruộng công, tư phải nộp gạo.

Theo sổ sách thóc tô ruộng công và ruộng tư ở huyện Khang Lộc là 41 vạn, 1.579 thưng, 6 cáp, trừ các khoản được miễn còn thực thu là 389.500 thưng; huyện Lệ Thủy là 22 vạn, 5.272 thưng, trừ được miễn còn thực thu là 185.270 thưng; châu Nam Bố Chính là 163.387 thưng, 8 cáp, trừ được miễn còn thực thu là 134.823 thưng. Ngoài ra, ruộng quan đồn điền, quan điền trang cùng với ruộng mới khai hoang, đất bãi thu riêng
.
Nếu so sánh mức thu giữa thuế (của nhà nước) và địa tô (của giai cấp địa chủ phong kiến), trong đó có phần địa tô trên ruộng đất công do nhà chúa làm chủ sở hữu thì dưới thời các chúa Nguyễn, phép thuế nhẹ hơn phép tô rất nhiều. Điều này chứng tỏ nhà nước lấy nguồn thu từ địa tô là chủ yếu, còn hình thức thuế chỉ vừa đủ để trang trải cho bộ máy thực thi công vụ quản lý ruộng đất, tài nguyên và sản xuất. Chính sách này của chúa Nguyễn tuy có giảm một phần gánh nặng về thuế khóa cho nhân dân nhưng lại tạo cơ hội cho giai cấp địa chủ phong kiến và tầng lớp quan lại bao chiếm ruộng đất để phát canh thu tô, mang lại nguồn lợi rất lớn, trong khi người trực tiếp sản xuất thu được không đáng bao nhiêu.

Để khuyến khích sản xuất, các chúa Nguyễn còn quy định dân ở xã mới về (mới vào định cư đất chúa Nguyễn), hoặc dân di chuyển, thay đổi nơi ở thì cho 3 năm yên ổn làm ăn, hết hạn mới lấy người ấy vào lính để đảm bảo nhân lực cho sản xuất nộp tô thuế cho chúa
. Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của các chúa Nguyễn đã làm cho nhu cầu lao động tăng theo. Việc thuê mướn nhân công cấy hái cũng vậy mà đắt đỏ hơn. Trước đây ở huyện Lệ Thủy, Khang Lộc “... mướn để cày một mẫu, một vụ bất quá 3, 4 quan tiền kẽm, ngang với 6 quan 3 tiền đồng, cũng ít người cho mướn vì người, ruộng ít, theo lượt chia cấp, mỗi người bất quá 5, 6 sào, vừa đủ làm ăn. Do đó nhiều người xin làm chính là muốn được cấp thêm 3 phân vậy” 
.
Để đảm bảo nguồn tư liệu sản xuất chính của nông nghiệp là ruộng đất vừa phải nằm trong sự điều tiết của nhà nước, vừa đảm bảo quyền chiếm hữu của nông dân để nhà nước giữ được cả hai nguồn thu là thuế và địa tô, chúa Nguyễn đề ra 7 lệ cấm trong mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấm bán ruộng công, nếu đã lỡ bán trước đây thì phải chuộc lại để phát canh cho nông dân cày cấy. Ruộng đã chuyển nhượng trên 30 năm thì không được đòi lại. Người trong độ tuổi đinh tráng (18 tuổi trở lên) được phân ruộng không trực tiếp cày cấy mà đem giao cho người khác cày cấy (kể cả người thân tộc) sau 20 năm cũng không được đòi lại 
.

Do điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa hình và truyền thống sản xuất nên bên cạnh nghề nông, các ngành tiểu thủ công nghiệp ở phủ Quảng Bình thời kỳ này đã có bước phát triển mới.  

Một trong những nghề vốn có từ lâu đời, đã được khuyến khích phát triển mạnh dưới thời các chúa Nguyễn là nghề đánh cá, làm mắm. Địa bàn Quảng Bình có bờ biển dài, lại có nhiều cửa sông nên ngư nghiệp là một nghề phát triển, thu hút nhiều lao động. Ngoài các cửa biển lớn gắn liền với ngư trường như cửa Roòn, cửa Gianh, cửa Lý Hòa, cửa Nhật Lệ là nơi hội tụ những cộng đồng cư dân ngư nghiệp, biển Quảng Bình còn có những bãi rạn ngầm, rạn san hô là nơi cư trú của nhiều loại thủy sản, cung cấp nguồn lợi rất lớn cho ngư dân. Bờ biển từ Bố Chính đến Quảng Bình có cả một hệ thống rạn ngầm mà ngư dân gọi là hòn Hiền, là một nơi cung cấp nhiều nguồn lợi hải sản, mang lại cho ngư dân nhiều may mắn trong đánh bắt, đã được L. Cadière ghi nhận: “... các ngư dân nói với tôi rằng sở dĩ người ta đặt tên như vậy (Hòn Hiền) bởi là vì nó có lòng thương đối với những người đi biển”
. Trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật bấy giờ, ngư dân Quảng Bình chỉ đủ sức đóng thuyền đánh bắt trong lộng (biển gần bờ) để đánh bắt các loại cá nục, trích, chim, cơm, một số lượng đáng kể cá thu, cá ngừ... và các loại cá nhỏ, ăn nổi để dùng làm nguyên liệu sản xuất nước mắm và làm mắm. Hầu hết các làng biển ở Quảng Bình đều tồn tại song song hai nghề là đánh bắt hải sản, làm mắm và nước mắm. Sản phẩm mắm và nước mắm ở Quảng Bình ăn ngon, hương vị đậm đà, có sản phẩm nổi tiếng đã được đem cống tiến cho triều đình như nước mắm Hàm Hương ở Bắc Bố Chính. Chúa Nguyễn định ra chế độ thu thuế nghề cá là thu mắm, lấy số người làm nghề cá và số tay lưới để tính thuế. Hạng 1 (hạng tráng) người có lưới nộp thuế 4 chĩnh mắm, người không có lưới nộp 3 chĩnh; hạng 2 (hạng quân) có lưới nộp 3 chĩnh; hạng 3, hạng 4 (hạng dân, hạng lão) có lưới nộp 2 chĩnh, không có lưới miễn thuế… Năm Kỷ Sửu 1 (769), ở xã Thử Luật, huyện Lệ Thủy thuế là 600 chĩnh; Liêm Luật 371 chĩnh, Thượng Luật 350 chĩnh, Trung Luật 585 chĩnh, Hòa Luật 300 chĩnh. Ở thôn Thuận Cô, châu Nam Bố Chính nộp thuế 201 chĩnh, Thượng Lễ 15 chĩnh. Cũng có thể nộp thuế thay bằng tiền, mỗi chĩnh 1 tiền, 10 chĩnh 1 quan 
.
Song song với nghề đánh bắt hải sản là nghề làm muối. Nhờ có sẵn nguồn nước mặn của biển, nhiều cư dân sống gần các cửa sông đã lấy việc nấu nước biển chắt thành muối để bán và trở thành một nghề. Tuy không phát đạt lắm nhưng cũng có những thu nhập để trang trải cho cuộc sống diêm dân. Chúa Nguyễn ra hiểu dụ khuyến khích làm muối, bắt kẻ quấy nhiễu, giảm thuế cho giao dịch mua bán, từ đó những xã thôn ở gần biển mở nhiều lò nấu. Theo tài liệu của Phan Viết Dũng thì “ngoài các vùng có nhiều lò muối trước đây như Di Loan, Hà Cừ, Bình Phúc, Trấn Ninh, huyện Khang Lộc thì nhiều nơi mở thêm nhiều lò muối như trang Đồng Cao, châu Nam Bố Chính mở 80 lò; thôn Nại thuộc xã Hà Cừ mở 50 lò. Số lò muối mới mở chưa bổ thuế, giá muối giảm, đủ dùng cho binh lính và dân cư trong vùng. Thuế ruộng muối: ở Di Luân (thuộc Bắc Bố Chính) mỗi năm 65 sọt; các địa phương thuộc đất Nguyễn ở huyện Khang Lộc: xã Hà Cừ  84 sọt, Bình Phúc 77 sọt, Trấn Ninh 82 sọt”
.
Nghề dệt thủ công vốn là nghề truyền thống có từ nhiều đời trước, nay được chúa Nguyễn khuyến khích phát triển. Sách “Phủ biên tạp lục” viết: “Cả huyện Khang Lộc đều dệt vải, không dệt chỉ một vài xã thôi. Các xã Bình Xá, Võ Xá, đều dệt lụa làm nghề
. Làng Thuận Bài, Bắc Bố Chính cũng nổi tiếng trong vùng về nghề trồng bông dệt vải. Làng Thọ Đơn tuy có nhiều ruộng đất (đến 400 mẫu công điền) nhưng vẫn phát triển song song một nghề thủ công nổi tiếng là nghề đan tre. Ngoài những sản phẩm như nong, nia, thúng, mủng, giần, sàng.. người Thọ Đơn còn đan được cả những thuyền nan, xuồng thúng phục vụ cho đánh bắt thủy sản và vận chuyển. Ở xã Đại Phước và Tuy Lộc (Lệ Thủy) có nghề dệt lát làm chiếu, tục gọi là chiếu đệm, cũng dùng làm buồm và nghề làm giấy bằng võ cây niệt, sản phẩm giấy bền, mỏng, rất được ưa chuộng. Xã Điển Phúc ở châu Bố Chính có nghề luyện sắt, mỗi năm nhân dân trong vùng phải nộp nộp 500 khối sắt vào dinh Ngói, mỗi khối 25kg, dân xã đó được trừ sưu dịch
. Ở Phan Xá, Hoàng Giang thuộc huyện Khang Lộc có nghề rèn. Sản phẩm nghề rèn của Hoàng Giang, Phan Xá gồm rất nhiều chủng loại, có loại là công cụ lao động như lưỡi cày, lưỡi hái, rìu, rựa, các dụng cụ phát rẫy, khai hoang, cũng có nhiều đồ gia dụng. Thợ rèn của hai làng này rất thành thạo về tay nghề, lại biết kết hợp cả rèn với đúc nên các chúa Nguyễn đã điều thợ lành nghề đúc vào phủ chúa súng đồng. Chúa Nguyễn lấy 60 người ở Phan Xá chia làm hai đội thợ Tả súng và Hữu súng, lương mỗi người hàng năm là 10 thúng thóc và 5 quan tiền
. Đúc súng trụ thì mỗi khẩu phát 15 khối sắt, 10 cân gang, 1 lường dầu và 3,5 quan tiền than. Đúc súng nhỏ thì cứ 10 khẩu phát 30 khối sắt, 30 cân gang, 10 quan tiền than. Lấy 40 người Hoàng Giang làm ty thợ Nội súng, lương hàng năm 10 hộc gạo và 5 quan tiền. Quân ba đội Tả súng, Hữu súng và Nội súng chỉ đúc nòng súng, còn đinh súng thì thợ rèn làm, cò súng thì thợ bạc làm và báng súng thì thợ mộc làm 
.
Cùng với sự phát triển của nông nghiệp và ngành nghề thủ công nghiệp, dưới thời các chúa Nguyễn, giao thương buôn bán xứ Đàng Trong đặc biệt phát triển. Theo học giả Li Tana nhận định: “…Năm 1600 đã đánh dấu một bước ngoặt khi Nguyễn Hoàng từ phía Bắc trở về ... Lo lắng về mối thù địch của phía Bắc, ông nghĩ rằng vị trí của chính ông và hai vùng Thuận Hoá và Quảng Nam sẽ lâm nguy nếu ông không đảm bảo nổi nguồn tài nguyên và dự trữ từ một nơi nào đó để đối phó với hiểm hoạ đang đến. Ông đã tìm thấy giải pháp cho những suy tính của ông trong việc đẩy mạnh nền thương mại...”
. Vì thế ông đã mở mang giao thương, thúc đẩy buôn bán giữa các địa phương trong nước và với các thương gia nước ngoài. Chúa Nguyễn khuyến khích việc giao lưu giữa các vùng nên có bổ chức quan giữ việc thông thương đường sá trong nước để tài lợi được lưu thông. Trong thời kỳ này nhiều chợ và có những vùng thương nghiệp phát triển mạnh. Sách “Phủ biên tạp lục” viết: “Thôn Lý Hòa, châu Nam Bố Chính... nhân đinh thịnh vượng đến hơn nghìn người. Tục quen buôn bán, bình thời vào Gia Định đóng thuyền nan lớn đến trăm chiếc, mỗi chiếc giá hơn nghìn quan đem về bán lại”. Phạm vi buôn bán của người Bố Chính, Quảng Bình bắt đầu vượt ra khỏi địa phận xứ Thuận Quảng, vươn tới tận các địa phương phía Nam. Lê Quý Đôn cho biết một người tên là Trùm Châm ở làng Chánh Hòa, châu Nam Bố Chính (Đại Trạch ngày nay) nói rằng trước đó ông đã “đi buôn bán ở phủ Gia định hơn 10 chuyến, thường đi vào tháng 9 tháng 10, về vào tháng 4, tháng 5. Thuận gió không quá 10 ngày là đến. Mỗi chuyến đi thường qua cửa biển Nhật Lệ trình trấn quan, vào cửa Eo trình quan Tào Vận, lĩnh giấy phép ra biển. Đến xứ Vũng Tàu ở đầu cõi Gia Định là chỗ hải đảo, có cư dân, hạ thuyền đậu vào, hỏi thăm... biết nơi nào được mùa mới đến ở... đến chỗ nào cũng thuyền buồm tụ họp, mặc cả thành giá thì người bán hàng tự sai người nhà khuân hàng xuống thuyền”
. Như vậy đủ biết giao thương dưới thời các chúa Nguyễn không chỉ phát triển ở Quảng Nam nhờ có thương cảng Hội An mà ngay ở vùng ven biển Quảng Bình cũng đã bắt đầu mở mang buôn bán với miền Nam từ rất sớm. Yêu cầu phát triển của giao thương đã kích thích phát triển lực lượng vận chuyển, đặc biệt là vận chuyển lương thực. Lực lượng vận tải được nhà nước quan tâm phát triển và cũng quản lý khá chặt chẽ, trong thời bình thì phục vụ vận chuyển hàng hóa, sản vật, nhưng khi có chiến tranh thì phục vụ quân đội. Chúa Nguyễn đặt ra quan coi việc chuyên chở và thu thuế. Thuế được đánh theo lòng thuyền ghe rộng hay hẹp. Thuyền rộng 11 thước (khoảng hơn 4m) nộp 11 quan, 9 thước nộp 9 quan, 4 thước nộp 4 quan. Bấy giờ phủ Quảng Bình có 10 chiếc, châu Bố Chính có 18 chiếc thuyền lớn được đăng ký để nhà Chúa quản lý; ngoài ra có hàng trăm các loại thuyền khác nhau do dân tự đóng để vận tải và buôn bán. Sau chiến tranh, việc buôn bán giao lưu sản phẩm giữa các nơi trong xứ, trong phủ, giữa miền xuôi và miền ngược được thuận lợi. 

Cùng với việc mở rộng giao thương ra các xứ thì ngay trong nội địa phủ Quảng Bình, hoạt động buôn bán, trao đổi đã phát triển mạnh mẽ, thể hiện ở mức độ chuyên nghiệp, chuyên ngành và ổn định của các chợ, trung tâm giao lưu thương mại, điển hình trong loại hình này là các chợ phiên (L.Cadière gọi là “le jour de tour”)  phân bố rải rác khắp địa bàn Quảng Bình. Theo học giả L.Cadière “trong miền Bắc Quảng Bình chữ ngày phiên (le jour de tour) có nghĩa là ngày hội chợ”. Ông đã ghi nhận những chợ phiên (le marché  du tour) phân bố trên vùng đất này như ngày phiên chợ Mới (“Le jour de la foire du Nouveau Marché”) định phiên họp vào các ngày mồng 3, 13, 23 và mồng 8, 18, 28 âm lịch hàng tháng; ngày phiên chợ Bùng (“Le jour de la foire du marché Bung”) định vào các ngày mồng 4, 14, 24; chợ phiên Cương Hà (“Le jour de la foire du marché Cuong Ha”) họp vào các ngày mồng 9, 19, 29 âm lịch hàng tháng 
.

Ở địa bàn Bắc Bố Chính, khi có 3 cái đồn do chúa Trịnh xây dựng ở phía Nam đèo Ngang lấy Phan Long làm trung tâm, thì dần dần Phan Long thành điểm hội tụ và mang luôn địa danh Ba Đồn. Ban đầu, bên cạnh đồn binh là một cái chợ, từ chỗ do binh lính trong 3 đồn có nhu cầu của đời sống, nên hình thành trao đổi, mua bán vật phẩm với các miền trong vùng, sau trở thành tụ điểm thương mại trao đổi, mua bán ra cả ngoài vùng, có khi vượt qua cả ranh giới Đàng Ngoài, Đàng Trong. Tuy nhiên, trong suốt gần 50 năm chiến tranh, việc buôn bán ở Ba Đồn không thuận lợi, mãi đến khi kết thúc chiến tranh năm 1672 thì người Đàng Ngoài, Đàng Trong mới bắt đầu phát triển giao thương, trao đổi, buôn bán với nhau qua chợ phiên Ba Đồn họp vào các ngày mồng 6, 16, 26 hàng tháng. 

Trong lúc này, do có điều kiện phát triển trong hòa bình, vùng đất từ Quảng Nam trở vào đã thu hút sự chú ý của lái buôn nhiều nước phương Tây và châu Á. Thương nhân Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan bắt đầu có những cuộc thăm dò để mở rộng giao thương với Đàng Trong. Đồng thời, thương nhân các nước Đông Á và Đông Nam Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan cũng bắt đầu đến Đàng Trong để thiết lập quan hệ buôn bán. Sự mở rộng giao thương với bên ngoài và sự hiện diện của lái buôn nhiều nước châu Âu, châu Á đã kích thích thương mại trong nước phát triển. Vùng đất Quảng Bình bấy giờ chưa có những đầu mối hấp dẫn với bên ngoài nhưng một số sản vật quý hiếm của Quảng Bình đã được các thương nhân người Quảng Bình đưa vào các thương cảng phía trong để bán cho nước ngoài như trầm hương, mật ong, sâm Bố Chính, yến sào Bố Chính, các hải sản khô, vải lụa và nhiều hàng thủ công, tiểu thủ công nghiệp.

Sự mở rộng giao thương và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại đã làm cho Đàng Trong trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Học giả Li Tana nhận định rằng: “thương nghiệp đã làm cho vương quốc mới (Đàng Trong) của Việt Nam, chỉ trong vòng ít thập niên đã trở nên giàu có và đủ mạnh để có thể duy trì được nền độc lập của mình đối với phía Bắc (Đàng Ngoài) và mở rộng về phía Nam. Không có thương mại, Đàng Trong khó có thể tồn tại nổi, cho dù tài nguyên có dồi dào, vì những khó khăn của vương quốc này phải đương đầu… Ngoại thương đã trở thành yếu tố quyết định trong tốc độ phát triển của Đàng Trong. Ngoài thương nghiệp, không có gì khác có thể giúp họ Nguyễn xây dựng một cách nhanh chóng vùng đất ít nhân lực này để có thể đương đầu nổi với một vùng đất có tiềm lực nhiều gấp đôi, gấp ba Đàng Trong về mọi mặt. Đối với các nước khác ở Đông Nam châu Á, vấn đề ngoại thương có thể chỉ là làm giàu, nhưng đối với Đàng Trong vào buổi đầu, đây là một vấn đề sống chết”
. Như vậy đủ thấy giao thương bấy giờ vô cùng quan trọng, góp phần quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của xứ Đàng Trong.

Bên cạnh thành công về phát triển kinh tế - xã hội của các chúa Nguyễn thì một phần do hệ lụy của chiến tranh, một phần do cách nhìn của các chúa Nguyễn đối với địa bàn Quảng Bình hạn hẹp trong vai trò “Bắc cự” nên kinh tế ở đây tuy có cơ hội mở mang, phát triển nhưng không mạnh mẽ như ở địa bàn từ Quảng Nam trở vào phía Nam. Phan Khoang trong “Việt sử xứ Đàng Trong” đã viết về gánh nặng chiến tranh và những nỗi thống khổ đến từ nạn nhũng nhiễu của quan lại trên đất Quảng Bình: “Trong cuộc chiến tranh với họ Trịnh hơn nửa thế kỉ, chỉ dân dinh Ngói, dinh Mười ngày nay là chịu nạn binh lửa, còn các dinh khác thì chỉ cấp binh lính mà thôi”... “sưu thuế nặng nề, quan lại rất nhiều nha môn nhũng nhiễu, những kẻ sai phái của bề trên quyền thế ức hiếp, nên không khỏi có người thất sở, xiêu tán”... “Cứ mỗi năm vào khoảng tháng 3, tháng 4, quân nhân ra các làng bắt dân 16 tuổi trở lên, thể chất cường tráng, xiềng cổ bằng một cái gông tre, hình như cái thang nhưng hẹp hơn đem về sung quân, cho học một nghề chuyên môn, học thành nghề rồi phân bát vào đội chiến thuyền để luyện tập, lúc hữu sự ra trận đánh giặc, vô sự bắt làm công dịch trong quan phủ, chưa được 60 tuổi chưa cho về làng, vì thế dân còn lại ốm yếu, bệnh tật ít có người tráng kiện”
.

Trong khi chúa Nguyễn xây dựng vùng đất Nam Bố Chính, Quảng Bình thành cơ sở cho chính sách “Bắc cự” thì chúa Trịnh ở Đàng Ngoài cũng coi châu Bắc Bố Chính là điểm xuất phát cho chính sách “Nam công”. Vì lẽ đó, chúa Trịnh không quan tâm nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Bố Chính mà chỉ chú trọng vơ vét tài nguyên, bắt nhân dân phải đi phu đi lính, thuế khóa, lao dịch, chạy giấy, làm lính dẫn đường, cung phụng lương thảo và nhu yếu phẩm cho quân đội trong mỗi cuộc hành quân đánh quân Nguyễn. Đơn cử chỉ trong một xã Cảnh Dương năm Giáp Thân (1764) cung cho Cơ Kiến Trung là 7 người, Cơ Tiền Kiên 7 người và cho Cơ đồn trú ven biển là 12 người, cộng 28 người. Hàng năm chúa Trịnh bắt nhân dân phải đóng góp sản vật cho nhà chúa và quan lại. Ngay cả những địa bàn xa xôi ở thượng nguồn sông Gianh, quan trấn thủ Nghệ An cũng “sai riêng người đi thu, mỗi năm nộp cho trấn thủ 10 hũ mật, 10 ống sáp, 10 cây gỗ nu, 10 cân gỗ mun, 70 cây gỗ chầy sanh và kiền kiền, ngà voi thế tiền 30 quan; còn gửi mua riêng trâu bò, tê tượng, tạp hóa thì không kể”
. Ở dưới xuôi, chỉ riêng một xã Cảnh Dương hàng năm trấn thủ Nghệ An đã bắt dân nộp lên cho nhà chúa 400 chỉnh mắm Hàm Hương. Có năm như năm Giáp Thìn thu lên tới 480 chỉnh, lại bắt dân đem ghe thuyền phục dịch quân đội và phu phen. Sách “Cảnh Dương chí lược” lấy tư liệu từ gia phả trong làng chép lại việc chúa Trịnh ghi công lao của làng như sau: “Ngày 15 tháng tư năm Nhâm Tý (1672), niên hiệu Dương Đức (vua Lê Gia Tông) năm thứ nhất, chỉ truyền xã Cảnh Dương, thuộc Bố Chính tiếp cận biên thùy, hiểu đường biển có thể ứng đáp, lấy tiếng dân “Kiến Nghĩa” để dẫn đường phòng đá rạng, tránh cho ghe thuyền khỏi bị chìm ngoài biển. Cấp cho xã một thẻ bài ghi công đức với nhà nước”
.
Mặc dù một số di họa từ chiến tranh và ảnh hưởng của nạn quan lại nhũng nhiễu hà hiếp, vơ vết tiền của và bóc lột sức lao động của nhân dân trên địa bàn Bố Chính, Quảng Bình, nhưng về cơ bản thời kỳ thịnh trị của các chúa Nguyễn đã có công lao to lớn trong việc mở mang vùng đất này. Trong hơn 200 năm khởi dựng và xây đắp cơ đồ Nam Hà, các chúa Nguyễn đã tạo lập trên vùng đất Bố chính, Quảng Bình một cơ cấu xã hội nông thôn bền vững với hệ thống làng xã quần tụ trên những địa bàn vừa thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa; vừa như là một phòng tuyến đảm bảo cho an ninh biên giới, giữ yên miền biên viễn để các chúa Nguyễn phát triển đất nước. Có được một địa bàn vùng ranh giới vững mạnh, các chúa Nguyễn đã có thể yên tâm để thực hiện kế hoạch mở cõi mà chúa Tiên Nguyễn Hoàng từng nung nấu trong sự nghiệp “vạn đại dung thân” của họ Nguyễn.

Về mặt văn hóa - xã hội

Ngay từ khi vào trấn giữ Thuận Hoá và sau đó thêm Quảng Nam, Nguyễn Hoàng đã thực thi nhiều chính sách cải cách phát triển kinh tế - xã hội nhằm ổn định vùng đất vốn có nhiều khó khăn lúc bấy giờ. Chính nhờ có chính sách nội trị thông thoáng, an hòa và biết mở rộng giao thương với bên ngoài nên trong thời kỳ cai trị của các chúa Nguyễn, những mâu thuẫn trong nội bộ nhà chúa cũng như trong nhân dân ít xảy ra, hoặc xảy ra nhưng không nặng nề và kéo dài như ở Đàng Ngoài; nhân dân sống cuộc sống an bình, no đủ. Tình hình đó đã được Quốc sử quán triều Nguyễn ghi nhận: “Bấy giờ Thái tổ Gia Dụ ta (Nguyễn Hoàng -  阮潢) cai trị trong trấn mười năm, chính sự thì khoan hòa, quân lệnh thì nghiêm túc. Dân vùng Thuận Hoá và Quảng Nam đều được nhuần thấm ân đức và tắm gội giáo hoá. Dân buôn thì lạc nghiệp, chợ búa không bán hai giá, trong xứ không có trộm cướp. Nhiều người các nước đều sum vầy làm ăn. Trong trấn ngày một đông đúc thịnh vượng”
. Chính vua Lê Thế Tông (黎世宗) cũng đã thừa nhận rằng ông “trấn thủ hai xứ dân nhờ được yên, công ấy lớn lắm”
. 

Một trong những thành công về mặt xã hội của chúa Tiên Nguyễn Hoàng chính là tạo ra sự ổn định của hệ thống làng xã. Có thể nói, nếu thời Lý - Trần đã đặt nền móng căn bản cho sự hình thành làng xã Việt ở Quảng Bình, thời Lê mở rộng, phát triển làng xã lan tỏa khắp địa bàn thì đến các chúa Nguyễn, làng xã Việt ở Quảng Bình đã đi vào ổn định. Theo quan niệm “làng xã là một cộng đồng có tính chất dân tộc học, xã hội học và tín ngưỡng... hình thành trong quá trình tự nguyện giữa người dân lao động trên con đường chinh phục những vùng đất gieo trồng”
 thì chính trong thời kỳ hưng thịnh của các chúa Nguyễn ở xứ Đàng Trong, cấu trúc và văn hóa làng xã Quảng Bình đã có một diện mạo ổn định cả trên phương diện “dân tộc học, xã hội học và tính ngưỡng” mà nhân tố khởi phát chính là sự liên minh tự nguyện. 
Tiếp cận với một số gia phả còn lại trong các làng xã trên địa bàn Quảng Bình và những thông tin từ thư tịch cho thấy, sau những cuộc di dân từ các địa phương miền Bắc vào Quảng Bình dưới thời Lý, Trần, Lê và những năm đầu thời chúa Nguyễn, dân di cư (cùng một số thành phần khác do nhà nước điều động) đã chiếm cứ và lan tỏa hầu khắp các địa bàn trong tỉnh, từ vùng bán sơn địa, đồng bằng trước núi đến đồng bằng ven biển. Với chính sách an dân, chính trị khoan hòa, đời sống nhân dân được cải thiện. Hơn nữa, trong thời kỳ đó phía Bắc mất mùa đói kém nên nhiều cư dân từ Nghệ An trở ra chạy vào Thuận Quảng ngày càng nhiều
. Đó là nguyên nhân làm tăng nhanh dân số ở phủ, châu Bố Chính, Quảng Bình trong thời kỳ đầu thời chúa Nguyễn, đặc biệt là ở Khang Lộc và Lệ Thủy. Nhưng ngay sau đó lại diễn ra một cuộc di dân chuyển tiếp nữa, đó là cuộc di dân từ Quảng Bình vào các địa phương phía Nam (bao gồm cả di dân tự do và di dân theo chủ trương của chúa Nguyễn vào khai phá vùng Đồng Nai, Gia Định khi Nguyễn Hữu Cảnh lập các dinh Trấn Biên và dinh Phiên Trấn cuối thế kỉ XVII).

Diễn biến chính trị - xã hội và tình hình di dân chuyển tiếp bấy giờ đã dẫn tới một sự phân cực giữa địa bàn Thuận Hóa với địa bàn từ Quảng Nam trở vào. Trong sự phân cực đó, Thuận Hóa đương nhiên được coi là địa bàn phục vụ cho mục đích “Bắc cự” và địa bàn từ Quảng Nam trở vào sẽ là vùng lấy sự mở mang kinh tế làm chính. Để Thuận Hóa có thể thay cho toàn xứ Nam Hà thực hiện cái sứ mệnh “Bắc cự” thì chúa Nguyễn phải dựa vào tế bào làng xã. Vì thế, thay vì phân tán rải rác làng xã để khai hoang và chiếm cứ đất đai, sau khi một bộ phận tiếp tục dịch chuyển vào Nam thì cộng đồng cơ bản còn lại đã hội tụ trên những địa bàn vừa có vị trí quan trọng trong thế “Bắc cự”, vừa thuận lợi trong sản xuất và đời sống. Từ đó hình thành các “vệt” dân cư quần tụ các làng xã chung quanh lưu vực các con sông và đồng bằng thành một khối ổn định. Thêm vào đó, trong thời kỳ chiến tranh với chúa Trịnh xảy ra, số lượng quân lính và những người lao dịch được điều động đến Quảng Bình khá đông, hình thành một cộng đồng mới, quần tụ theo cấu trúc làng xã để sản xuất và tổ chức đời sống giữa gian kỳ trận chiến và sẵn sàng từ các làng xã ấy bước vào hàng ngũ quân đội cầm vũ khí, để thực hiện sứ mệnh “Bắc cự”. Đó chính là “vệt” làng xã hình thành ven các dinh lũy, cửa sông, vùng có chiến sự ở vùng sông Nhật Lệ như các làng Võ Xá, Trúc Ly, Hàm Hòa, Trung Nghĩa, Hữu Cung, Tiền Thiệp, Kiên Bính, Bình Phúc...

Sự ổn định địa bàn cư trú và quần tụ dân cư thành những vệt làng xã gắn kết với nhau đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất, đời sống và trong phát triển kinh tế. Nhờ những chính sách mở mang đất đai phát triển nông nghiệp mà dân sở tại cũng như dân di cư đã có nhiều cơ hội tìm đến với những vùng đất trù phú, khai hoang, lập nghiệp, nhiều năm được mùa trăm họ giàu mạnh, sống cuộc đời khá dã và tự do hơn ở quê hương bản quán. Đơn cử như năm Mậu Thân (1608), được mùa to, mỗi đấu gạo giá 3 đồng, cư dân từ miền xuôi cho đến miền núi, từ nông dân đến ngư dân, diêm dân và thợ thủ công đều sống trong không khí an hòa, lạc nghiệp.

Về đời sống tinh thần, khi xây dựng thế lực cát cứ Đàng Trong, bên cạnh sự đối lập quân sự với Đàng Ngoài, chúa Nguyễn còn được đặt trước thử thách về sự thích nghi, hòa hợp với nền tảng văn hóa cộng đồng đa sắc tộc vùng đất mới. Học giả Li Tana nhận định: “Người Việt, đặc biệt là vào thời kỳ đầu của lịch sử Đàng Trong, chỉ là một trong số những dân tộc chính tại đây và lại định cư trên một vùng đất trước đây có người khác sinh sống. Phải đương đầu với họ Trịnh ở phía Bắc, họ Nguyễn hẳn không thể gây thêm kẻ thù để sẽ phải bị tấn công từ phía hông hoặc từ phía sau... họ Nguyễn mặc dù đang bận bịu với nhiều công việc, cũng cố tìm cách thiết lập các liên minh thay vì chống lại” 
. Chính vì vậy, tạo sự hòa hợp và thích nghi giữa các cộng đồng dân cư là yếu tố sống còn của chính quyền chúa Nguyễn.

Bên cạnh vấn đề tìm sự hòa hợp với cộng đồng cư dân sở tại ở Đàng Trong thì một vấn đề khá hệ trọng trong đời sống tinh thần đặt ra với các chúa Nguyễn chính là tôn giáo và tín ngưỡng. Chúa Nguyễn ly khai từ một vương triều (Lê) mà Phật giáo đã mất địa vị độc tôn, thay vào đó là sự “lên ngôi” của Khổng giáo cả trong trật tự vương triều, trong hệ thống chính quyền lẫn trong đời sống xã hội. Nhưng liệu trật tự đó có thể mang theo vào trong xã hội Đàng Trong, nơi mà ảnh hưởng của văn hóa Chăm, của Phật giáo vẫn chưa mất đi, nơi mà tập quán cộng đồng cởi mở có thể khiến cho cương thường của Nho giáo trở nên xa lạ. Người Việt di cư đến vùng đất mới, họ vừa ngỡ ngàng trước những di sản văn hoá xa lạ, vừa chịu sức ép tâm lý của người tha phương nên họ phải tìm sự thích nghi với bản xứ.

Trong bối cảnh ấy, chính quyền của các chúa Nguyễn đã tìm được một lối mở về đời sống tinh thần cho xứ Đàng Trong, là vừa nuôi dưỡng tinh thần mộ đạo của Phật giáo, vừa giữ kỷ cương, phép nước trên nguyên tắc và giáo lý Khổng giáo, vừa tôn trọng di sản văn hóa truyền thống mà người dân bản địa đã và đang mang trong dòng máu của họ. Về vấn đề này, học giả Li Tana đã hơi cực đoan khi cho rằng các chúa Nguyễn “Không thể sử dụng Khổng giáo vì những khẳng định cơ bản của Khổng giáo trực tiếp mâu thuẫn với vị trí của họ Nguyễn bị coi là một chế độ ly khai và nổi loạn với triều đình”. Nhưng Li Tana lại rất đúng khi nhận định: “Họ Nguyễn lại không dám đi quá xa và không dám tìm ra một giải pháp hoàn toàn khác biệt với truyền thống của người Việt ở phía Bắc. Trong những hoàn cảnh đó, Phật giáo Đại Thừa đã cung cấp một giải pháp đáp ứng nhu cầu của họ Nguyễn. Phật giáo, một mặt đẩy mạnh bản sắc dân tộc của người Việt và mặt khác làm lắng đọng các mối lo âu của người di dân mà không đặt lại vấn đề về tính hợp pháp của những người cai trị…”
.
Như vậy, khi vào trấn thủ phương Nam, Nguyễn Hoàng (và các chúa Nguyễn kế vị) đã thực hiện kế sách “vạn đại dung thân” không chỉ trên phương diện vật chất thuần túy do địa hình núi đèo, non ải, đầm phá, bàu hồ, cồn bãi... xa xôi, hiểm trở và còn là sự dung hợp bền vững giữa những yếu tố văn hóa. Các chúa Nguyễn đã thể hiện một thái độ chính trị rất rõ ràng là đối lập với họ Trịnh nhưng không đối lập với vua Lê để mang theo tinh thần Nho giáo vào miền Nam, lại không ngần ngại chấp nhận thái độ tin tưởng vào các thần linh bản địa để hội nhập vào địa hạt tín ngưỡng và trọng thị với Phật giáo để biến bản thân nhà chúa và cộng đồng di cư nhanh chóng hòa nhập, sống đời sống tinh thần của người bản địa. Học giả Phan Thanh Hải trong công trình nghiên cứu về các thủ phủ thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã phát hiện ra rằng: “Các thủ phủ chúa Nguyễn đều đặt trên những trung tâm cũ của người Chăm nhưng họ vẫn giữ lại những Thành Lồi, Cồn Lồi, Miếu Giàng… Qua một thời gian được Việt hoá, các vị thần linh được thờ ở đó đều trở thành những thần linh bản địa của người Việt, trở thành những thế lực phò giúp chúa Nguyễn về tâm linh. Chính sách khôn ngoan trên của chúa Nguyễn đã được ứng dụng từ các thủ phủ ra toàn bộ Đàng Trong và đạt được sự thành công tuyệt vời”... “Ngay từ khi mới vào trấn thủ xứ Thuận Hoá, Nguyễn Hoàng đã rất khôn ngoan tạo ra sự thừa nhận và ủng hộ của các vị thần bản địa đối với ông”
. Cùng đề cập đến vấn đề này, Keith Weller Taylor cũng có nhận tương tự: “Các giai thọai ghi lại sự gặp gỡ giữa Nguyễn Hoàng với thần linh địa phương và thiết lập nơi thờ cúng gợi cho ta thấy việc áp dụng một phương thức đặc biệt Việt Nam trong sự thiết lập một địa điểm mới của quyền lực hợp pháp, lần đầu tiên tại vùng đất mới phương Nam”
.
Với phương châm xây dựng một xã hội hòa đồng như vậy, các chúa Nguyễn đã tạo ra ở xứ Đàng Trong một đời sống tinh thần hài hòa với mọi tầng lớp cư dân. 

Đối với khu vực Bố Chính, Quảng Bình, ngay từ khi mới vào trấn thủ, Nguyễn Hoàng và sau đó là các chúa Nguyễn đã mở rộng cánh cửa cho việc chấn hưng Phật giáo. Đoan Quận công góp phần giáo hoá thiện tâm cho dân chúng trong vùng bằng cách cho xây nhiều ngôi chùa trên lãnh thổ của mình, trong đó có chùa Kính Thiên ở Thuận Trạch (thuộc Quảng Bình)
. Do nạn can qua mà nhiều năm chùa này không được trùng tu, tôn tạo, đến đời chúa Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu cho sửa lại và ngự đề 4 chữ “Vô song phúc địa” trên bức hoành phi đại tự. Tư tưởng đề cao Phật giáo cũng được thể hiện qua những câu đối trong điện thần chùa này:

- Huyền bảo kính vu không đường, sâm nghiêm vạn tượng; Xán tâm đăng vi tính địa, diệu chứng vô vi (Nhà không khoáng treo gương quý; muôn tượng giăng bày chỗ tính linh rạng đèn, lòng vô vi mầu nhiệm).

- Đại đạo hoằng nhân, địa bố hoàng kim, liên hoa pháp giới; Thường sa hiện tướng, tọa liên bích ngọc, thủy nguyệt thiền tâm (Đạo rộng lớn mở người, cõi pháp sen vàng khắp đất. Cát hằng hà hiện tướng, lòng thiền trăng nước ngọc liền tòa).

- Đài tâm lý chi hương, kim lô bảo triệu tường vân hợp; Thức huyện trung chi hiệu, bố diệp linh vân pháp vũ quân (Hướng lòng dâng cao, khói triệu đỉnh vàng, mây lang hợp một: Diệu huyền hiểu được, văn thiêng lá bối, nưa ngọt tười đều).

- Náo thị kiến thiền quang, đông trung năng tĩnh; Vi trần minh tự tính, hữu bản vô tôn (Cửa thiền giữa ồn ào, động mà hay tĩnh; Tính rõ mảy bụi, có vốn tự không).

- Nhất thanh phổ độ dã, từ bi cổ phật; Ức sinh giáo hóa dã, hoằng nguyện như lai (Rắp một niềm từ bi phổ độ; Mong chúng sinh đến cõi thứ hai) 
.

Giữa lúc các chúa Nguyễn đang nới dần cánh của để cho Phật giáo có cơ hội chấn hưng ở Đằng Trong thì trong xã hội Việt Nam bấy giờ lại xuất hiện một tôn giáo mới thâm nhập từ phương Tây là Thiên chúa giáo
. Khi truyền giáo vào Việt Nam,  các vị thừa sai dòng tên người Bồ Đào Nha đã trải qua một giai đoạn theo chân các nhà buôn thăm dò và thâm nhập kéo dài gần 50 năm (từ năm 1615 đến năm 1665), đúng vào thời kỳ lãnh thổ Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, lấy sông Gianh làm ranh giới. Từ kinh nghiệm truyền giáo ở Trung Quốc và Nhật Bản, các thừa sai  đến Việt Nam đã rất quan tâm đến việc học ngôn ngữ, phong tục Việt và giảng đạo bằng tiếng Việt. Tháng 1 năm 1615, linh mục Francesco Buzomi, Diego Carvalho, Antonio Diaz, sau đó là Francisco de Pina, Cristoforo Borri, nhất là khi Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) và các trợ sĩ đến Cửa Hàn, Đà Nẵng, từ đó đến một số địa phương khác
. Các giáo sĩ đã có gắng tổ chức giáo hội bằng cách đi khắp nơi, tập trung từng nhóm thanh thiếu niên và cả người đã đứng tuổi thiện chí, sống đời độc thân và cùng với các linh mục trong giáo xứ hay trong các nơi xa xôi hẻo lánh để chia sẻ việc truyền đạo, nhất là chuyện dạy giáo lý cho dân chúng và cũng giúp nâng cao đời sống xã hội của người dân.

Việc truyền đạo được vua chúa Việt Nam cho phép trong một số nơi, nhưng lại bị một số quan lại địa phương ở một số nơi hạn chế, nên các tín đồ gặp nhiều khó khăn trong việc giữ đạo. Sở dĩ có sự dễ dãi trong việc mở cửa (có hạn chế) cho việc truyền giáo là vì “họ Nguyễn cũng ít nhiều nhắm mắt làm ngơ trước sự có mặt của các thừa sai công giáo Rôma với mục đích là có được súng và đại bác từ Macao”
.
Chính trong thời điểm khó khăn này, linh mục F. Buzomi (người Ý) đã theo các thương gia ra Dinh Cát dâng lễ vật lên chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên và được chúa Sãi cho phép tự do giảng đạo từ Quảng Bình đến Phú Yên, mở đầu cho quá trình truyền giáo vào địa bàn Quảng Bình xưa.

Sau khi Alexandre de Rhodes cùng Pedro Marquez bị chính quyền họ Trịnh trục xuất ra khỏi Bắc Hà,
 hai vị này đã vào Bố Chính tiếp tục công việc truyền giáo trên địa bàn này. Tại đây, các vị thừa sai đã may mắn gặp được Tri châu Nguyễn Khắc Kham là người mộ đạo nên có cơ hội mở rộng việc truyền giáo trên địa bàn. Trong một hồi ký mang tên “Hành trình và truyền giáo”, A. de Rhodes viết: “Viên quan này là một người rất có thế giá và rất thanh liêm trong việc tòa án tỉnh, ông đã tới bát tuần, không những ông đối xử lịch thiệp lại còn rộng rãi chịu hết chi phí trong thời gian chúng tôi ở tỉnh ông”
. Nhờ sự ủng hộ của các viên quan trấn nhậm, linh mục A. de Rhodes đã cùng với tùy đoàn rao giảng phúc âm ở chợ Phan Long, Đan Sa và Thọ Đơn
. Sau này Đan Sa và Thọ Đơn trở thành giáo xứ xưa nhất trong hạt Bình Chính thuộc giáo xứ Vinh. 

Sau một thời gian trở ra Bắc Hà, năm 1644, A. de Rhodes quay trở lại Quảng Bình, được Trấn thủ Quảng Bình là Nguyễn Cửu Kiều hết lòng giúp đỡ đã tiếp tục mở rộng việc truyền giáo vào phía Nam Bố Chính. Chỉ trong một thời gian ngắn, các linh mục thừa sai đã thâm nhập vào được những khu vực đông dân cư như khu vực chung quanh đồn Động Hải, lũy Trấn Ninh, lũy Trường Sa để truyền giáo cho binh lính và nhân dân trong vùng. Thậm chí các quan lại của chúa Nguyễn trấn giữ ở các dinh lũy cũng tuyển mộ cả dân công giáo sung lính để chống quân Trịnh, bảo vệ thành lũy. Từ Động Hải, các linh mục lại tiếp tục mở rộng truyền giáo lên địa bàn hai huyện Khang Lộc và Lệ Thủy. Chính từ đợt truyền giáo này đã hình thành các họ đạo mới ở Động Hải, Dinh Mười, Trung Quán, Đại Phong.

 Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi trở lại Quảng Bình, A. de Rhodes và các linh mục thừa sai hoạt động trên địa bàn Quảng Bình rơi vào tình huống bị chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan hạn chế tối đa việc truyền giáo. Ông bị bắt và bị trục xuất khỏi Việt Nam, kết thúc một giai đoạn mở đầu của quá trình thâm nhập đạo Thiên Chúa vào địa bàn Quảng Bình. Từ giai đoạn sau của thời các chúa Nguyễn, qua thời Tây Sơn và các triều vua đầu triều Nguyễn, Thiên Chúa giáo không được chính quyền đương thời ủng hộ nên chỉ phát triển cầm chừng trên một số giáo phận đã được thành lập từ đầu thế kỉ XVII mà thôi.

Với chính sách dung hòa về văn hóa, cùng với việc mở rộng nhãn quan tôn giáo, các chúa Nguyễn đã rất quan tâm giữ gìn và khuyến khích phát triển các loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể. Kế tục truyền thống dưới thời Lê Sơ, hầu hết các làng trên địa bàn Bố Chính, Quảng Bình đều bảo tồn các thiết chế văn hóa làng như đình làng, đền miếu thờ những vị thần linh bảo hộ, những người có công, những biến cố và những hiện tượng siêu nhiên. Hầu như làng nào cũng có đình để phối thờ các vị thành hoàng bản thổ, tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai canh, thờ thần bảo hộ làng, thần xuyên sơn. Những làng giàu có thì đình làng chỉ dành riêng để làm nơi hội họp, đình đám của làng, cũng là nơi làm việc của hội đồng hương lý của làng, còn các vị thần thì được lập miếu thờ riêng. Nhiều đình làng, đền miếu, chùa chiền có tiếng trong vùng như đình làng Lý Hòa, đình làng Đại Phúc Lộc và Tiểu Phúc Lộc, đình Quy Hậu, Quảng Cư, Xuân Lai, Võ Xá, Cổ Hiền...

Trong khi đó, ở Bắc Bố Chính thuộc chúa Trịnh, do không có những xáo trộn lớn về văn hóa nhưng dưới tác động của dòng dân di cư dưới thời Lý, Trần, Lê và đầu thời chúa Nguyễn mà người dân ở đây vẫn mang theo tập quán văn hóa cùng thiết chế văn hóa Việt để xây dựng nơi miền quê mới. Hầu hết các thiết chế ở đây như đền Liễu Hạnh công chúa ở Hoành Sơn xây dựng đầu thế kỉ XVIII, điện thờ Thành hoàng làng Vĩnh Lộc thờ Thượng thư Đại hành khiển Trần Bang Cẩn xây dựng từ năm 1483, đình Lũ Phong xây dựng năm 1542, đình Thuận Bài xây dựng từ nửa đầu thế kỉ XVI đều có niên đại sớm hơn so với các địa phương thuộc đất của chúa Nguyễn ở Đàng Trong.  
Về y phục, từ khi có số lượng đông đảo người Việt di cư vào Quảng Bình dưới thời Lê và sau đó tiếp tục theo Nguyễn Hoàng vào định cư, người Việt mang theo y phục, lối sống của người miền Bắc. Tuy nhiên, khi vào đất mới, y phục đã dần dần thay đổi. Tương truyền rằng, để định chế khác với họ Trịnh, Lộc Khê hầu Đào Duy Từ đã khuyên chúa Nguyễn Phúc Nguyên bắt dân thay đổi tập tục cho khác dân Bắc như bỏ nón thượng, đội nón chóp, bỏ quần màu đen mặc quần nhuộm củ nâu, phụ nữ mặc áo 5 thân cài khuy, bỏ tóc bao mà bối tó và bỏ váy để mặc quần. Theo học giả Cristoforo Borri thì cách chưng diện và y phục của người Việt cuối thời chúa Nguyễn đã khác xa với Đàng Ngoài, họ mặc áo quần nhiều lớp, đàn bà tóc để dài, đàn ông để râu, lễ lạt, đình đám đều ăn mặc rất sang trọng, sạch sẽ.

Về văn hóa, giáo dục và khoa bảng, các chúa Nguyễn không lập trường học công mà để dân tùy ý lập trường tư dạy học, chính quyền chỉ tổ chức các kỳ thi. Sách “Phủ biên tạp lục” viết: “Họ Nguyễn trước chuyên giữ một phương chỉ mở thi Hương, song chuyên dùng lại tư... Mỗi khi khảo thí thì lấy học sinh Hoa văn nhiều gấp 5 lần Chính đồ... Người đậu thi Hương bắt đầu bổ làm tri phủ, tri huyện, chỉ coi việc kiện tụng, thứ nữa là làm ký lục thì chỉ giữ việc đòi thu thuế khóa”
. Nhiều làng giàu có đã lập các trường làng mà người dạy là những ông đồ Nho theo dòng di cư vào lập nghiệp xứ Đàng Trong, đa phần là các ông đồ xứ Nghệ. Đời chúa Hy Tông Nguyễn Phúc Nguyên trở đi, các chúa Nguyễn bắt đầu áp phép duyệt tuyển ở tại các trấn dinh, gọi là Quận thí mùa xuân. Kỳ duyệt tuyển này được gọi là Hoa văn. Kỳ thi Hoa văn (Hoa văn tự thế) được tổ chức để lấy người làm thư lại. Thi Chính đồ (tương tự như thi Đình) lấy người làm quan, được tổ chức ở phủ chúa. Người nào trúng tuyển được bổ làm việc ở ba ty: Xá sai, Tướng thần lại và Lệnh sử. Đời chúa Thần Tông Nguyễn Phúc Lan, năm Bính Tuất (1647) cho mở hai khoa thi Chính đồ và Hoa văn đầu tiên tại phủ chúa ở Phú Xuân, lấy 7 Chính đồ, 24 Hoa văn. Khóa thi năm 1667 lấy 5 Chính đồ, 14 Hoa văn” 
.

Trong các thư tịch cổ chưa tìm được tài liệu thấy ghi nhận việc tổ chức kỳ thi duyệt tuyển ở Bố Chính và Quảng Bình, nhưng đã có người Quảng Bình như Đặng Đại Độ, Đặng Đại Lược (quê ở Khang Lộc) đã qua được kỳ thi duyệt tuyển và được bổ đi làm quan ở phía Nam
. Điều đó cho thấy việc học hành, khoa cử cũng được chúa Nguyễn quan tâm ngay cả ở vùng chiến tranh triền miên như Bố Chính và Quảng Bình.

Tuy ở Quảng Bình việc học và thi cử gặp khó khăn nhưng cũng đã có người thi đỗ các kỳ thi Hoa văn, Chánh đồ và cũng có những tác giả, tác phẩm nổi tiếng được nhắc đến trong sử sách. Lê Quý Đôn trong “Phủ biên tạp lục” viết: “Họ Nguyễn chuyên giữ một phương, chỉ mở thu thí (tức thi Hương), chuyên dùng lại tư, không chuộng văn học, nên ít thu hái được người tuấn dị… Thế mà mạch văn đất này dằng dặc không dứt thật đáng khen”
.

Theo dẫn liệu của học giả Phan Viết Dũng thì trong số những tác phẩm văn hóa, văn học nổi tiếng ở Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn, có có hai tác phẩm của người Quảng Bình được đánh giá cao là “Hoa Văn cảo thị” của Nguyễn Hữu Dật và “Song Tinh bất dạ” của Nguyễn Hữu Hào. 

Nguyễn Hữu Dật viết tập truyện “Hoa Văn cảo thị” trong những ngày ông bị tống giam là để giải bày nỗi oan khuất của mình. Người đời cho rằng Nguyễn Hữu Dật  muốn mượn chuyện oan khuất của nhân vật trong truyện là Hoa Văn để nói thay nỗi oan với chúa Nguyễn mà ông đã hết lòng trung thành phụng sự. Lời văn thống thiết của người viết như bày tỏ từ gan ruột một tấm lòng trung nghĩa đã làm lay động những người trong chính quyền nhà chúa. Rốt cuộc nhờ tác phẩm này mà chúa Nguyễn đã soát xét lại bản án, giải oan cho trung thần Nguyễn Hữu Dật, cho phục hồi hàm chức cũ.
Nguyễn Hữu Hào, tác giả tập thơ “Song Tinh bất dạ”, là con trưởng của Nguyễn Hữu Dật. Ông cũng từng chịu oan khuất dưới thời chúa Anh Tông (英宗) - Nguyễn Phúc Trăn, đến khi chúa Hiến Tông (憲宗) - Nguyễn Phúc Chu nối ngôi mới minh oan cho ông. Tháng 8 năm Tân Mùi (1692), ông được chúa Nguyễn Phúc Chu phục chức Cai cơ. Năm Giáp thân (1704), được thăng Chưởng cơ làm Trấn thủ dinh Quảng Bình, đóng ở Võ Xá. Trong thời gian làm Trấn thủ Quảng Bình, ông thực hiện chính sách vỗ yên trăm họ, yêu thương quân sĩ được mọi người ái mộ. Trong thời gian này Nguyễn Hữu Hào đã viết Song Tinh bất dạ, một tác phẩm diễn Nôm từ cốt truyện “Định tình nhân” (“Những người có tình gắn bó”) của một tác giả khuyết danh Trung Quốc. Học giả Phan Viết Dũng đánh giá “Song Tinh bất dạ” của Nguyễn Hữu Hào là một tác phẩm “phản ánh khát vọng hòa bình chung của nhân dân ở Đàng Trong cũng như Đàng Ngoài dưới thời Trịnh - Nguyễn” 
.
Có thể nói, Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn đã xây dựng được một xã hội Đàng Trong thịnh vượng và phát triển cả trên phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội. Sách “Thực lục tiền biên” chép: “Chúa vỗ về quân dân, ..., dân chúng vui, phục, thường gọi là chúa Tiên” 
.

Việc giữ vững ranh giới lãnh thổ phía Bắc trên địa bàn tiền tiêu Bố Chính, Quảng Bình và sự mở mang phát triển kinh tế - xã hội ở xứ Thuận Quảng đã tạo chỗ đứng chân vững chắc để các chúa Nguyễn thực hiện kế hoạch mở cõi về phương Nam.
Từ cuối thế kỉ XVI, đầu thế kỉ XVII, khi Đoan Quận công Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, sau đó kiêm lãnh xứ Quảng Nam, đất cực Nam của Quảng Nam chỉ đến huyện Tuy Viễn, thuộc phủ Hoài Nhơn, tức Tuy Phước, Bình Định ngày nay. Phía bên kia đèo Cù Mông là lãnh thổ của Chiêm Thành.

Năm Tân Hợi (1611), Nguyền Hoàng sai quân đánh Chiêm Thành lấy đất bên kia đèo Cù Mông đến núi Thạch Bi, đặt phủ Phú Yên, gồm hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Lãnh thổ của các chúa Nguyễn lúc đó từ đèo Ngang thuộc châu Bố Chính đến núi Thạch Bi. Với một địa bàn dài rộng, lại có hình thế núi sông hiểm trở, dân cư đông đúc, các chúa Nguyễn đã có thế đứng vững chãi để vừa thực hiện nhiệm vụ “Bắc cự” với quân Trịnh, vừa tiếp tục đẩy nhanh quá trình mở cõi về phương Nam. Năm Kỷ Tỵ (1629), nhân cớ  Lưu thủ Phú Yên là Văn Phong dựa thế người Chăm làm phản chống lại chúa Nguyễn, chúa Sãi có cơ hội để đưa quân đi đánh dẹp, lấy Phú Yên lập thành dinh Trấn Biên. Ngoài việc di dân, lập ấp, chúa Sãi còn chủ trương đưa 3 vạn quân Trịnh bị bắt trong cuộc chiến tranh năm Mậu Tý (1648) ở Quảng Bình để đưa vào vùng đất mới phía trong Thuận Quảng khẩn hoang. Tại đây, chúa Nguyễn cho lập thành làng mạc, cứ 50 người làm một ấp, cấp cho lương ăn nửa năm, lại cho họ được khai thác mối lợi ở núi, đầm phá và ra lệnh cho nhà giàu bỏ thóc cho họ vay. Từ đó vùng Phú Yên làng xóm mọc lên liền nhau
.

Năm Quý Tỵ (1653), đời chúa Thái Tông (Nguyễn Phúc Tần) sai Trương Phúc Hùng tiếp tục đem quâm vượt núi Thạch Bi đánh đến sông Phan Lang, đặt làm hai phủ Thái Khương và Diên Ninh (Khánh Hòa ngày nay). Sách “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn viết rằng, năm Quý Tỵ (1653), “Vua nước Chiêm Thành là Bà Tấm quấy rối Phú Yên, (chúa) sai Cai cơ Hùng Lộc hầu làm tổng binh và sai Xá Minh võ (quan trong Xá ty) làm Tham mưu đem 3.000 quân đi đánh. Đến phủ Phú Yên ngày 3 tháng tư, nhân đêm qua đèo Hỗ Dương, núi Thạch Bi, ruổi thẳng đến trại của Bà Tấm, phóng lửa đánh gấp, phá tan, đuổi dài đến sông Phan Lang. Bà Tấm sai con là Xác Bà Ân nộp lễ xin hàng. Phúc Tần cho, bắt chia địa giới, lấy tự phía Đông sông ấy đến Phú Yên đặt làm hai phủ Thái Khang và Diên Ninh, đặt dinh trấn thủ Thái Khang, phía Tây sông vẫn là đất Chiêm Thành, khiến giữ bờ cõi mà nộp cống”
.

Sau cuộc thắng lợi của trận chiến Nhâm Tý (1672), quân Trịnh rút lui về bờ Bắc sông Gianh chấm dứt việc xâm lấn. Chúa Nguyễn giữ được yên ranh giới phía Bắc ở địa bàn Bố Chính, Quảng Bình, nên đẩy mạnh công cuộc mở cõi sâu hơn nữa về phía Nam. Thời chúa Hiển Tông (顯宗 - Nguyễn Phúc Chu), năm Nhâm Thân (1692), vua Chiêm lại đem quân đánh phủ Diên Ninh, chúa sai Cai cơ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống binh, Văn chức Nguyễn Đình Quang làm Tham mưu đem quân đi đánh. Thống binh Nguyễn Hữu Cảnh đánh bại quân Chiêm bắt được vua Chiêm. Nhà nước Champa vốn đã suy nhược kéo dài từ thế kỉ thứ XV, đã không còn đủ tiềm lực và cơ hội để phục hồi, đến đây đã hoàn toàn nhập vào Đại Việt.

Bấy giờ ở phía cực Nam, nước Chân Lạp cũng bước vào giai đoạn suy thoái. Vùng đất Thủy Chân Lạp (Nam Bộ - xưa kia vốn là trung tâm của nước Phù Nam) dân cư thưa thớt, đất đai chưa được khai phá bao nhiêu. Trong tình thế chiến tranh Trịnh - Nguyễn diễn ra khốc liệt, “nhiều dân nghèo ở bắc Thuận Hóa (Bố Chính, Tân Bình cũ) tìm cách chạy vào Chân Lạp khai hoang lập làng sinh sống. Nhân cơ hội đó, chúa Nguyễn Phúc Nguyên và các chúa Nguyễn kế vị đã đặt quan hệ với vua Chân Lạp cho phép cư dân Đại Việt vào buôn bán và khai hoang, lập làng. Vua Chân Lap đã chấp thuận. Nhiều làng Việt đã ra đời ở Mô Xoài, Đồng Nai”, trong số đó có rất nhiều quê ở Bố Chính, Quảng Bình 
.

Năm Canh Ngọ (1690), chúa Anh Tông sai Cai cơ Nguyễn Hữu Hào (con Nguyễn Hữu Dật, anh của Nguyễn Hữu Cảnh) vào Chân Lạp buộc vua Nặc Thu quy phục chúa Nguyễn. Lúc này nước Xiêm cũng muốn chiếm cứ vùng đất này nên đem quân quấy rối, cản trở quá trình mở cõi của chúa Nguyễn nhưng vì thế chúa Nguyễn lớn mạnh hơn hẳn nên phải chịu cho chúa Nguyễn bảo hộ Chân Lạp, vùng đất này dần dần về tay chúa Nguyễn. 

Năm Mậu Dần (1698), chúa Hiển Tông - Nguyễn Phúc Chu sai Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược phía Nam, chia đất Đông Phố, lấy xứ Đồng Nai đặt huyện Phước Long, lập dinh Trấn Biên (tức Biên Hòa ngày nay); lấy xứ Sài Gòn đặt huyện Tân Bình, lập dinh Phiên Trấn (tức Gia Định ngày nay). Chúa còn sai chiêu mộ thêm lưu dân từ Bố Chính, Quảng Bình và các địa phương ở miền Trung đến ở, thiết lập xã, thôn, phường, ấp, chia ranh giới, khai khẩn ruộng đất, đánh thuế, thu tô, làm bộ đinh, bộ điền. Với phủ Gia Định bấy giờ số dân lên đến 4 vạn hộ 
. Công cuộc mở cõi về phía Nam cơ bản hoàn thành, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Đàng Trong đến tận Hà Tiên. 

Trong sự nghiệp mở cõi vào phía Nam, nhiều danh tướng là con em Quảng Bình đã có những công lao to lớn, giúp các chúa Nguyễn đánh lui các thế lực chiếm cứ, tổ chức di dân khai hoang, lập nghiệp, phát triển các cộng đồng làng xã, trong đó người Việt và các dân tộc trên địa bàn sống hòa thuận, cùng chung sức xây dựng vùng đất phồn thịnh.

Danh tướng Trương Phúc Hùng là người con trong dòng họ Trương Phúc, dòng dõi danh gia thế tộc ở huyện Khang Lộc. Trương Phúc Hùng là người có công khai mở đất hai phủ Thái Khang và Diên Ninh, đem dân từ Bố Chính, Quảng Bình vào khai phá, lập làng định cư chung sống với người Chăm và các dân tộc bản địa, được dân xứ ấy coi là thành hoàng bản thổ. 

Đối với vùng đất Nam Bộ, như một cơ duyên,
 lịch sử giao cho Nguyễn Hữu Hào và Nguyễn Hữu Cảnh là hai người con Quảng Bình trong số những người lĩnh ấn tiên phong khai mở đất Nam Bộ. Năm 1690, Nguyễn Hữu Hào vào Đồng Nai, Mỹ Tho thay Mai Vạn Long buộc giúp Chân Lạp chống giữ quân Xiêm, sau đó, chính quyền Chân Lạp bước vào giai đoạn suy thoái, đã quy phục chúa Nguyễn. 

Nguyễn Hữu Cảnh làm Cai cơ trấn thủ dinh Trấn Biên (Phú Yên),
 Chưởng cơ trấn thủ dinh Bình Khang và sau đó là Trấn thủ dinh Trấn Biên (Biên Hòa), Phiên Trấn (Gia Định). Khi mang lệnh nhà chúa vào mở cõi và thiết lập chính quyền địa phương vùng Nam Bộ, Nguyễn Hữu Cảnh đã khuyến khích người dân Bố Chính, Quảng Bình và một số dân cư Thuận Quảng di cư vào những vùng đất mới ở Phước Long, Tân Bình rồi đi dần xuống Tân An, Mỹ Tho, Rạch Gầm, Long Hồ, suốt vùng đồng bằng giữa sông Tiền, sông Hậu, qua cù lao Ông Chưởng đến tận Châu Đốc, Hà Tiên. Dấu ấn để lại trên những địa danh mang một phần danh xưng Quảng Bình như Tân Bình, Bình Đông, Bình Tây ghi nhận “hoài niệm về vùng đất Lâm Bình - Tân Bình - Tiên Bình - Quảng Bình của cha ông. Có lúc họ nhắc lại tên một huyện như Phong Phú (Lệ Thủy) hay một huyện và một xã như Phong Đức (huyện Phong Lộc, xã Đức Phổ). Nhiều thôn ấp được đặt tên như cũ: Phú Nhuận, Phú Thọ, An Lạc (Lệ Thủy), Phú Mỹ, Thanh Hà (Bố Trạch), Vĩnh Lộc (Quảng Trạch). Ở vào địa đầu binh lửa trong cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn người xưa mang theo khát vọng hòa bình, và hoài cảm những tên đất, tên làng đến những vùng đất mới”
.

Đến đây, các chúa Nguyễn đã hoàn thành sự nghiệp mở mang bờ cõi để có được đất nước Việt Nam rộng dài và trọn vẹn cho đến ngày nay. Đó là công lao to lớn mà lịch sử dân tộc Việt Nam ghi nhận trong chặng đường hơn 200 năm tồn tại của các chúa Nguyễn.

Đồ thức lũy Thầy. Bản vẽ thời các chúa Nguyễn.


(Ảnh Tư liệu)





Quảng Bình thời các chúa Nguyễn - bản vẽ thế kỉ XVIII. 


(Ảnh tư liệu Phân viện Văn hóa Nghệ thuật miền Trung tại Huế)





Đền Công chúa Liễu Hạnh. (Ảnh Tư liệu)
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